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ND:5,7,8,12/92023  TIẾT 1- 4. CHỦ ĐỀ: ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN

(4 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết được đơn thức, đa thức nhiều biến.

- Thực hiện thu gọn đơn thức, đa thức.

- Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: 
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học. 

3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.

2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1.Ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ

Giới thiệu nội dung chương 1. 

3.Bài mới

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: 

- HS làm quen với biểu thức đại số nhiều biến.

- Gợi động cơ, hứng thú cho HS tìm hiểu nội dung mới. 

b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.

c) Sản phẩm: HS câu trả lời cho câu hỏi mở đầu 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS nhắc lại công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

- GV đặt và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: “ Nền nhà được chia thành bao nhiêu hình chữ nhật, bao nhiêu hình vuông, nêu kích thước của mỗi hình? Tính diện tích của nền nhà theo x và y”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận cặp đôi hoàn thành yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Đơn thức và đa thức.

a) Mục tiêu:  

- Phân biệt được đơn thức và đa thức.

b) Nội dung:

- HS quan sát SGK để tìm hiểu khái niệm đơn thức và đa thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: 

- HS Nhận biết được đơn thức, đa thức nhiều biến.

- Vận dụng giải được các bài tập HĐ1, Ví dụ 1, 2, thực hành 1, vận dụng 1. 
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Giao nhiệm vụ học tập 1:

- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện HĐKP1 
- Nêu khái niệm đơn thức, đa thức. 

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV yêu cầu đại diện nhóm nhanh nhất lên bảng thực hiện HĐKP 1.

- GV yêu cầu vài HS nêu khái niệm đơn thức, đa thức.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐKP 1, chuẩn hóa khái niệm đơn thức, đa thức. 

- GV lưu ý cho học sinh chú ý trong SGK trang 6.
	1. Đơn thức và đa thức

*Định nghĩa:

- Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

- Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức là một hạng tử của đa thức. 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- HS hoạt động cá nhân làm bài Ví dụ 1, Ví dụ 2, SGK trang 7.

- HS hoạt động cặp đôi làm bài Thực hành 1, Vận dụng 1 vào bảng nhóm. 

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài Ví dụ 1,2

- HS rút ra nhận xét.

- GV yêu cầu 2 nhóm treo kết quả Thực hành 1, Vận dụng 1 của nhóm mình lên bảng. 

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 2: 

- Chính xác hóa kết quả bài Ví dụ 1, 2, Thực hành 1, Vận dụng 1.
	*Ví dụ 1: SGK trang 7 

* Ví dụ 2: SGK trang 7

* Thực hành 1:

Giải:

a) Các đơn thức là: [image: image2.png]


; [image: image4.png]


; 0; [image: image6.png]i il




b) Các đơn thức trên là những đa thức có 1 hạng tử

Đa thức ab - [image: image8.png]


là đa thức có hai hạng tử

Đa thức x3 – x + 1 là đa thức có 3 hạng tử.

Biểu thức x - [image: image10.png]


 không phải là đa thức. 

*Vận dụng 1: 

a) [image: image12.png]


 (m2)

b) 17,215 (m2)


Hoạt động 2: Đơn thức thu gọn

a) Mục tiêu: 

- Nhận biết đơn thức thu gọn và biết viết một đơn thức nhiều biến dưới dạng đơn thức thu gọn. 

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức về đơn thức thu gọn. 

c) Sản phẩm: HS tìm ra định nghĩa đơn thức thu gọn và kiến thức liên quan, giải được các bài tập HĐKP 2, Ví dụ 3 và Thực hành 2. 
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*GV giao nhiệm vụ học tập 1:

- GV yêu cầu HS đọc kĩ nội dung trong HĐKP2 và nêu nhận xét về kết quả của hai bạn?

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV cho HS trả lời tại chỗ
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐKP 2, chuẩn hóa khái niệm đơn thức thu gọn. 

- GV đưa ra cho học sinh các chú ý SGK trang 8 về các kiến thức liên quan đến đơn thức thu gọn. 
	2. Đơn thức thu gọn 

HĐKP2:

Hai kết quả đều đúng. Tuy nhiên kết quả của Tâm được viết gọn hơn.

* Ghi nhớ: (SGK trang 8)

* Chú ý: (SGK trang 8) 


	*GV giao nhiệm vụ học tập 2:

- GV yêu cầu HS và phân tích ví dụ 3 SGK trang 8 để hiểu rõ hơn về đơn thức thu gọn, bậc của đơn thức thu gọn.

- HS thực hiện cặp đôi làm Thực hành 2/ SGK trang 9.  
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV cho HS hoạt động cá nhân, tự tìm hiểu Ví dụ 3. 

- GV cho 4 học sinh lên bảng làm Thực hành 2. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa kết quả của  Thực hành 2. 
	- Ví dụ 3. (SGK – tr8)

* Thực hành 2:

Giải: 

a)12x2y2; hệ số là 12, bậc là 4.

b) -2y2z; hệ số là -2, bậc là 3

c) x4y; hệ số là 1; bậc là 5

d) 5x2y4z4; hệ số là 5; bậc là 10. 




Hoạt động 3: Cộng, trừ đơn thức đồng dạng. 

a) Mục tiêu: 

- HS biết cộng trừ, đơn thức đồng dạng. 

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS biết cộng trừ đơn thức đồng dạng, giải được các bài tập HĐKP3, Ví dụ 4, Thực hành 3.  
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*GV giao nhiệm vụ học tập 1:

- GV yêu cầu HS thực hiện cặp đôi đọc kĩ nội dung trong HĐKP3 và thực hiện các yêu cầu?

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV cho 2 nhóm lên bảng thực hiện.  
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐKP 3, chuẩn hóa khái niệm đơn thức đồng dạng, cách cộng trừ đơn thức đồng dạng.  
	3. Cộng, trừ đơn thức đồng dạng

HĐKP3:

a) 3x.y.x + x.2x.y = 3x2y + 2 x2y 

(3 + 2) x2y = 5x2y
b) 3x.y.x - x.2x.y = 3x2y - 2 x2y 

= (3 – 2)x2y= x2y
* Ghi nhớ: (SGK trang 9)



	*GV giao nhiệm vụ học tập 2:

- GV yêu cầu HS và phân tích ví dụ 4 SGK trang 8 để hiểu rõ hơn về đơn thức đồng dạng, cách cộng trừ đơn thức đồng dạng.

- HS thực hiện cặp đôi làm Thực hành 3/ SGK trang 10.  
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV cho HS hoạt động cá nhân, tự tìm hiểu Ví dụ 3. 

- GV cho 4 học sinh lên bảng làm Thực hành 2. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa kết quả của  Thực hành 3. 
	- Ví dụ 4. (SGK – tr9)

* Thực hành 3:

Giải: 

a) Hai đơn thức đồng dạng;

xy + (-6xy) = -5xy

xy - (-6xy) = 7xy

b) Hai đơn thức không đồng dạng.

c) Hai đơn thức đồng dạng;

-4yzx2 + 4x2yz = 0

-4yzx2 - 4x2yz = - 8x2yz




Hoạt động 4: Đa thức thu gọn. 

a) Mục tiêu: 

- HS nhận biết sự cần thiết và cách thu gọn đa thức nhiều biến. 

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS biết thu gọn đa thức nhiều biến, giải được các bài tập HĐKP4, Ví dụ 5, Thực hành 4, 5, Vận dụng 2.   
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*GV giao nhiệm vụ học tập 1:

- GV yêu cầu HS thực hiện cặp đôi đọc kĩ nội dung trong HĐKP4 và thực hiện các yêu cầu?

- HS rút ra định nghĩa đa thức thu gọn. 

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV cho 2 nhóm lên bảng thực hiện.  
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐKP 4, chuẩn hóa khái niệm đa thức thu gọn và các kiến thức liên quan phần chú ý.  
	4. Đa thức thu gọn.

HĐKP4:

a) Giá trị của A tại x = -2; y = [image: image14.png]


 là 2

b) Giá trị của B tại x = -2; y = [image: image16.png]


 là 2

Giá trị của hai đa thức tại x = -2; y = [image: image18.png]


 bằng nhau. 

* Ghi nhớ: (SGK trang 10)

* Chú ý: (SGK trang 10)



	*GV giao nhiệm vụ học tập 2:

- GV yêu cầu HS và phân tích ví dụ 5 SGK trang 8 để hiểu rõ hơn về cách thu gọn đa thức nhiều biến, bậc của đa thức thu gọn.

- HS thực hiện cá nhân làm Thực hành 4,5/ SGK trang 10.  

- HS hoạt động nhóm làm Vận dụng 2 SGK trang 11. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV cho HS hoạt động cá nhân, tự tìm hiểu Ví dụ 5. 

- GV cho 3 học sinh lên bảng làm Thực hành 4, 5

- GV cho đại diện 2 nhóm có kết quả nhanh nhất lên bảng treo kết quả Vận dụng 2. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa kết quả của  Thực hành 4,5 và Vận dụng 2. 
	- Ví dụ 5. (SGK – tr10)

* Thực hành 4:

Giải: 

a)A= x – 2y + xy – 3x + y2
      = y2 + xy + (x – 3x) -2y

      = y2 + xy – 2x -2y 

bậc của A là 2

b)B = xyz -  x2y + xz -[image: image20.png]


 + [image: image22.png]xz




 = (xyz - [image: image24.png]


) – x2y + (xz + [image: image26.png]1/2 x2)




 = [image: image28.png]


 – x2y + [image: image30.png]“xz
>




bậc của B là 3

* Thực hành 5:

Giải: 

A = 3x2y – 5xy – 2x2y – 3xy 

    = (3x2y – 2x2y) - (5xy + 3xy)

    = x2y - 8xy

Tại x = 3; y = [image: image32.png]ol



, ta có:

A = 32.([image: image34.png]


) - 8.3.[image: image36.png](-1/2



) = [image: image38.png]



*Vận dụng 2:

a) Thể tích V = 6a2h

Diện tích xung quanh S = 10ah

b)Khi a =2 cm, h = 5 cm thì 

V = 120 cm3; S = 100 cm2.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về đơn thức, đa thức nhiều biến, cách thu gọn đơn thức, đa thức. 

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: HS giải được các bài tập GV yêu cầu và có thể giải được các bài tập dạng tương tự.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. 
[image: image39.wmf]2
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Câu 2: Biểu thức nào không phải là đa thức trong các biểu thức sau?

A.x2 – 5x +2 ;
B.  [image: image43.wmf]2
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Câu 3: Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức [image: image46.wmf]2
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Câu 4: Bậc của đa thức 5x2y – 2xy2 – 2x + 4 là 

A.3                          B. 2                           C. 1                          D. 0 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS quan sát và chú ý lắng nghe, giơ tay hoàn thành câu trắc nghiệm.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi 
Kết quả :

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A
	D
	B
	A


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: HS giải đúng bài tập 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 4 trong SGK 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS suy nghĩ, trả lời các câu hỏi bài tập 

Bước 3: Báo cáo thảo luận:

GV mời HS lên bảng trình bày, HS khác hoàn thành vào vở, nhận xét câu trả lời trên bảng của bạn. 

Kết quả 

Bài 4. 

P = 4xy2 – 6xy – 2xz

Thay x = -3; y = [image: image52.png]ol



; z = 3 ta có:

P = 4. (-3).[image: image54.png]


2 – 6. (-3).[image: image56.png](-1/2



) – 2(-3).3 = 6

4. Nhận xét, dặn dò:

- HS ôn lại các kiến thức về đơn thức, đa thức

- Hoàn thành các bài tập còn lại trong SGK.

- Chuẩn bị bài mới “Các phép toán với đa thức nhiều biến

NS: 15/9/2023 TIẾT 5- 9. Chủ đề: CÁC PHÉP TOÁN VỚI ĐA THỨC NHIỀU BIẾN
ND: 12,14,15,18,21                                 (5 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Thực hiện được phép cộng, trừ hai đa thức.

- Thực hiện được phép nhân hai đơn thức, nhân đơn thức với đa thức, nhân hai đa thức.

- Thực hiện được phép chia hết đơn thức cho đơn thức, đa thức cho đơn thức.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: 

- Tư duy và lập luận toán học

-  Mô hình hóa toán học; 

- Giao tiếp toán học

- Giải quyết vấn đề toán học.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

- Ôn tập lại kiến thức về đa thức một biến, giá trị của đa thức một biến và các phép toán cộng, trừ, nhân, chia với đa thức một biến.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: 

- Thông qua giải bài toán về tìm diện tích trong tình huống có tính thực tế, HS có cơ hội trải nghiệm và làm quen với biểu thức đại số nhiều biến. Qua đó, HS bước đầu nhận thấy sự cần thiết của khái niệm đa thức nhiều biến và tạo hứng thú học tập.

b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện yêu cầu dưới sự dẫn dắt của GV và trình bày kết quả. (HS thực hiện các phép tính bằng cách coi y như những số thực)

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận thực hiện yêu cầu của hoạt động. (chưa cần HS giải):  

“Trên một đoạn sông thẳng, xuất phát cùng lúc từ một bến thuyền, thuyền đi xuôi dòng với tốc độ (v+3) km/h, ca nô đi ngược dòng với tốc độ (2v – 3)km/h.
Làm thế nào để tìm được quãng đường của mỗi phương tiện và khoảng cách giữa chúng sau khoảng thời gian t giờ kể từ khi rời bến?”
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+ GV hỗ trợ HS bằng cách vẽ sơ đồ và nhắc lại công thức tính quãng đường (của chuyển động đều) bằng vận tốc nhân với thời gian.

+ HS giải thích cách tìm quãng đường của mỗi phương tiện (lấy vận tốc nhân với thời gian) và khoảng cách giữa hai phương tiện (cộng hai quãng đường, vì hai phương tiện đi về hai phía ngược nhau). 
+ HS có thể tính cụ thể các đại lượng bằng cách coi v và t là những số thực.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Kết quả: 

+ Quãng đường thuyền đi được: S = (v+3).t = vt + 3t (km)

+ Quãng đường ca nô đi được: S' = (2v - 3).t = 2vt – 3t (km).

+ Khoảng cách giữa hai phương tiện d = S + S'= (vt+3t) + (2vt – 3t) (km).

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để thực hiện tính toán, rút gọn các biểu thức trên chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay ”.
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  Bài 2: Các phép toán với đa thức nhiều biến.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Cộng, trừ hai đa thức

a) Mục tiêu:  

- HS thực hiện được phép toán cộng, trừ đa thức nhiều biến và giải các bài toán liên quan đến phép cộng và trừ đa thức nhiều biến.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về cách cộng, trừ đa thức nhiều biến theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức thực hiện được phép toán cộng, trừ đa thức nhiều biến để thực hành làm các bài tập ví dụ, thực hành, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thảo luận thực hiện yêu cầu của HĐKP1 ra phiếu nhóm.

+ GV quan sát, hỗ trợ khi HS khó khăn trong việc xác định giá tiền của mỗi tấm (bằng diện tích nhân với đơn giá) và tổng số tiền mỗi lần.

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả và giải thích cách làm
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 GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV chiếu và phân tích, giải thích lần lượt các bước ví dụ trong SGK (tr12).
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 GV dẫn dắt, đặt câu hỏi và rút ra kết luận về quy tắc cộng, trừ hai đa thức. (GV đặt câu hỏi dẫn dắt: “Để thực hiện cộng, trừ hai đa thức ta làm như thế nào?”)
- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV phân tích đề bài Ví dụ 1, vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách trình bày phép cộng và trừ hai đa thức. 

(GV vừa chiếu từng bước thực hiện lên bảng, vừa giải thích cách làm)

- HS áp dụng quy tắc thực hành và rèn kĩ năng trình bày cộng, trừ hai đa thức nhiều biến thông qua việc hoàn thành Thực hành 1 vào vở cá nhân. (HS có thể trao đổi cặp đôi để kiểm tra chéo đáp án và cách trình bày).
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 GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả.
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 Từ kết quả của bài tập Thực hành 1, GV lưu ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, áp dụng kiến thức hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại quy tắc cộng, trừ hai đa thức nhiều biến.
	1. Cộng, trừ hai đa thức.

HĐKP1:

Số tiền lần 1, lần 2 lần lượt là:

[image: image69.png]P, =2x%*a+ 4xa+ 5xva



 (đồng)

[image: image71.png]P, = 4x%*a+ 3xa+ 6xyva



 (đồng)

a) Tổng số tiền của hai lần là: 

T =  P1 + P2 = 6x2a + 7xa + 11xya (đồng)

b) Chênh lệch số tiền giữa lần 2 và lần 1là:

H =  P2 - P1 = 2x2a - xa + xya (đồng)
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Kết luận:
Muốn cộng hay trừ hai đa thức ta làm như sau:

- Viết hai đa thức trong ngoặc và nối với nhau bằng dấu (+) hay trừ (-).

- Bỏ dấu ngoặc rồi thu gọn đa thức thu được.

Ví dụ 1: (SGK – tr13)

Thực hành 1:

M + N = 1 +  x + 2xy;

M - N = 1 – x + 4xy - 4x2y2



Hoạt động 2: Nhân hai đa thức

a) Mục tiêu:  

- HS nhận biết và thực hiện được phép nhân hai đơn thức, phép nhân hai đa thức.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về phép nhân hai đơn thức và phép nhân hai đa thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, thực hành, vận dụng trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về nhân hai đơn thức, nhân hai đa thức để thực hành hoàn thành bài tập Ví dụ 3, Thực hành 3, Vận dụng 1, Vận dụng 2,3.

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

· Nhân hai đơn thức

- GV tổ chức cho HS  làm việc cá nhân hoàn thành HĐKP2:

+ GV yêu cầu HS nhớ và nhắc lại công thức tính diện tích hình chữ nhật và thể tích hình hộp chữ nhật.

+ GV gợi ý HS tìm diện tích đáy, thể tích của hình hộp chữa nhật có độ dài cạnh bằng chữ.
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 GV mời một vài HS đọc kết quả sau đó chốt đáp án.

- GV trình chiếu và phân tích, giải thích từng bước ví dụ trong SGK(tr13) để HS biết cách thực hiện phép nhân hai đơn thức.
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 GV dẫn dắt, đặt câu hỏi rút ra kiến thức về cách nhân hai đơn thức trong khung kiến thức. ("Để nhân hai đơn thức, ta thực hiện như thế nào?")
(GV gọi một vài HS đọc lại khung kiến thức)

- GV phân tích đề bài Ví dụ 2, vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách trình bày phép nhân hai đơn thức (tương tự như ví dụ GV đã hướng dẫn, phân tích ở trên), yêu cầu HS trình bày vở cá nhân.

+ GV mời 2 bạn lên trình bày bảng
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 GV chữa, chốt đáp án.

- HS củng cố và rèn kĩ năng trình bày nhân hai đơn thức thông qua việc hoàn thành Thực hành 2 vào vở cá nhân.
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 GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả.
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 Từ kết quả của bài tập Thực hành 2, GV lưu ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải.

· Nhân hai đa thức 

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm trao đổi thảo luận giải bài toán HĐKP3.

+ Câu a: GV gợi ý HS các cách tính diện tích sàn bằng các cách khác nhau (có thể tính diện tích từng sàn sau đó cộng diện tích các sàn lại hoặc tính tổng độ dài một chiều của căn hộ rồi nhân với chiều kia).

+ Câu b: GV gợi ý HS có thể tính diện tích từng phòng hoặc phần ban công, rồi cộng lại.
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 GV mời đại diện một vài nhóm HS trình bày kết quả sau đó chốt đáp án.

- GV trình chiếu và phân tích, giải thích từng bước ví dụ trong SGK(tr14) để HS biết cách thực hiện phép nhân hai đa thức.

[image: image87.png]


 GV dẫn dắt, đặt câu hỏi rút ra kiến thức về cách nhân hai đa thức trong khung kiến thức. ("Để nhân hai đa thức, ta thực hiện như thế nào?")
(GV gọi một vài HS đọc lại khung kiến thức)

- GV phân tích đề bài Ví dụ 3, vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách trình bày phép nhân hai đa thức (tương tự như ví dụ GV đã hướng dẫn, phân tích ở trên), yêu cầu HS trình bày vở cá nhân.

+ GV mời 2 bạn lên trình bày bảng
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 GV chữa, chốt đáp án.

- HS củng cố và rèn kĩ năng trình bày nhân hai đa thức thông qua việc hoàn thành Thực hành 3 vào vở cá nhân.
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 GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả.
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 Từ kết quả của bài tập Thực hành 3, GV lưu ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải.

- HS vận dụng phép tính nhân hai đa thức vào bài toán thực tế hoàn thành Vận dụng 1, Vận dụng 2.

+ GV yêu cầu HS giải và trình bài lời giải, áp dụng các phép tính với đa thức để thực hiện phép tính, giải bài toán.

+ Gv mời 2 HS  trình bày bảng.
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 GV chữa bài, chốt đáp án, lưu ý lại các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện các phép tính với đa thức.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, vận dụng quy tắc hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại quy tắc nhân đơn thức với đơn thức, nhân đa thức với đa thức.
	2. Nhân hai đa thức

· Nhân hai đơn thức

HĐKP2.
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Chiều dài và chiều cao đều bằng k.2x = 2kx.

a) Diện tích đáy: S = 2x.2kx = 4kx2 (cm2)

b) Thể tích: V = 2x.2kx.2kx = 8k2x3  (cm3)

[image: image98.png]


 Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau, nhân các luỹ thừa cùng biến, rồi nhân các kết quả đó với nhau.

Ví dụ 2: SGK – tr14

Thực hành 2. 

a) (4x3).(-6x3y) = -24x6y

b) (-2y).(-5xy2) = 10xy3
c) (-2a)3.(2ab)2 = -32a5b2

· Nhân hai đa thức:

HĐKP 3:

a) Cách 1: 

S = 2x.y + 2x.3x + 2x.2 = 2xy + 6x2 + 4x (m2)  (tính diện tích từng phòng rồi cộng lại).

Cách 2:

S = 2x.(y + 3x + 2)  = 2xy + 6x2 + 4x (m2)  (tính tổng độ dài một chiều của căn hộ, rồi nhân với chiều kia).

b) S' = 2xy + 6x2  + 7x + y + 2 (m2)

[image: image100.png]


 Kết luận:
- Để nhân đơn thức với đa thức, ta nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức, rồi cộng các kết quả với nhau.

- Để nhân hai đa thức, ta nhân từng hạng tử của đa thức này với đa thức kia, rồi cộng các kết quả với nhau.

Ví dụ 3 (SGK-tr15)

Thực hành 3. 

a) (-5a4).(a2b – ab2) = -5a6b + 5a5b2
b) (x+2y).(xy2 – 2y3) =  x2y2 – 4y4.

Vận dụng 1. 

+ Quãng đường thuyền đi được: S = (v+3).t = vt + 3t (km)

+ Quãng đường ca nô đi được: S' = (2v-3).t = 2vt – 3t (km).

+ Khoảng cách giữa hai phương tiện d = S + S'= (vt+3t) + (2vt – 3t) = 3vt (km).

Vận dụng 2:

[image: image101.png]2x + 3y
Hinh 4




S= (2x+3y) .5y – x.(x+y) = 9xy + 15y2 – x2


Hoạt động 3: Chia đa thức cho đơn thức

a) Mục tiêu:  

- HS nhận biết được khi nào thì một đơn thức hay một đa thức chia hết cho một đơn thức. 
- Thực hiện được phép chia một đa thức cho một đơn thức mà trường hợp riêng là chia một đơn thức cho một đơn (trong trường hợp chia hết).

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về chia đơn thức cho đơn thức; chia đa thức cho đơn thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, thực hành, vận dụng trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức để thực hành hoàn thành bài tập Ví dụ 4,5; Thực hành 4,5;  Vận dụng 3,4.

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

· Chia đơn thức cho đơn thức.

- GV tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi hoàn thành HĐKP4.

+ GV dẫn dắt, gợi ý HS giải bài toán:

+ HS giải bài toán, trình bày lời giải và giải thích cách làm với bạn.

[image: image103.png]


 GV mời đại diện 2 HS lên bảng trình bày kết quả.

- GV trình chiếu và phân tích, giải thích từng bước ví dụ trong SGK(tr15) để HS biết cách thực hiện phép chia đơn thức cho đơn thức và rút ra quy tắc chia đơn thức cho đơn thức (dưới sự dẫn dắt của GV)

[image: image105.png]


 GV dẫn dắt, đặt câu hỏi rút ra kiến thức về quy tắc chia đơn thức cho đơn thức trong khung kiến thức. ("Để chia đơn thức A cho đơn thức B, ta làm như thế nào?")
(GV gọi một vài HS đọc lại khung kiến thức)

- GV phân tích đề bài Ví dụ 4, vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách trình bày phép chia đơn thức cho đơn thức (tương tự như ví dụ GV đã hướng dẫn, phân tích ở trên), yêu cầu HS trình bày vở cá nhân.

+ GV mời 1 bạn lên trình bày bảng

[image: image107.png]


 GV chữa, chốt đáp án.

- HS vận dụng quy tắc chia đơn thức cho đơn thức thông qua việc hoàn thành Thực hành 4, Vận dụng 3 vào vở cá nhân.

[image: image109.png]


 GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả.

[image: image111.png]


 Từ kết quả của bài tập Thực hành 4, Vận dụng 3, GV lưu ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải.

· Chia đa thức cho đơn thức

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm trao đổi thảo luận giải bài toán HĐKP5.

+ Câu a: GV gợi ý HS cách tìm chiều rộng của bức tường:

"Để tìm chiều rộng của mỗi tấm giấy, ta làm như thế nào?"

+ Câu b: GV gợi ý từ kết quả của câu b, ta có thể suy ra được kết quả của câu b.
[image: image113.png]


 GV mời đại diện một vài nhóm HS trình bày kết quả sau đó chốt đáp án.

[image: image115.png]


 GV dẫn dắt, đặt câu hỏi rút ra kiến thức về quy tắc chia đa thức cho đơn thức trong khung kiến thức:

+ GV phân tích giúp HS nhận biết được khi nào đa thức chia hết cho đơn thức:

Xét đa thức A và đơn thức B bất kì

Nếu có đa thức C sao cho A = B.C thì ta nói A chia hết cho B, được thương là C và viết A : B = C

 ("Để chia đa thức cho đơn thức, ta thực hiện như thế nào?")
(GV gọi một vài HS đọc lại khung kiến thức)

- GV phân tích đề bài Ví dụ 5, vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách trình bày phép chia đa thức cho đơn thức, yêu cầu HS trình bày vở cá nhân.

+ GV mời 2 bạn lên trình bày bảng

[image: image117.png]


 GV chữa, chốt đáp án.

- HS củng cố và rèn kĩ năng trình bày chia đa thức cho đơn thức thông qua việc hoàn thành Thực hành 5 vào vở cá nhân.

[image: image119.png]


 GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả.

[image: image121.png]


 Từ kết quả của bài tập Thực hành 5, GV lưu ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải.

- HS vận dụng phép tính nhân hai đa thức vào bài toán thực tế hoàn thành Vận dụng 4
+ GV yêu cầu HS giải và trình bài lời giải, áp dụng phép chia đa thức cho đơn thức để thực hiện phép tính, giải bài toán.

+ GV mời 2 HS trình bày bảng.

[image: image123.png]


 GV chữa bài, chốt đáp án, lưu ý lại các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện các phép tính với đa thức.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, vận dụng quy tắc hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại quy tắc chia đơn thức với đơn thức, chia đa thức đơn thức.
	3. Chia đa thức cho đơn thức

· Chia đơn thức cho đơn thức.

HĐKP 4.

[image: image124.png]2x





Diện tích của A là:

S = 2x.2kx = 4kx2 (cm2)

Chiều rộng của B là: 

[image: image125.png]
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 Kết luận:
Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B  (với A chia hết cho B), ta làm như sau:

- Chia hệ số của A cho hệ số của B.

- Chia luỹ thừa của từng biến trong A cho luỹ thừa của cùng biến đó trong B.

- Nhân các kết quả tìm được với nhau.

Ví dụ 4: SGK – tr15

Thực hành 4. 

8x4y5z3 : 2x3y4z = 4xyz2
Vận dụng 3. 

B = 12x2y : (3y) = 4x2
· Chia đa thức cho đơn thức

HĐKP5. 
[image: image128.png]



a) Chiều rộng hai tấm giấy lần lượt là 2x2 : (2x) = x (m) và 5xy : (2x) = [image: image130.png]


y (m).

Chiều rộng của bức tường là:

x + [image: image132.png]


y (m)

b) Chiều rộng của bức tường cũng bằng diện tích của bức tường chia cho chiều cao, tức là bằng (2x2 + 5xy) : (2x). 

Do đó, (2x2 + 5xy) : (2x) = x + [image: image134.png]


y (m)

Kết luận:

Muốn chia một đa thức cho một đơn thức (trường hợp chia hết), ta chia từng hạng tử của đa thức cho đơn thức đó, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Ví dụ 5: SGK – tr16

Thực hành 5: 
a) (5ab - 2a2) : a = 5b - 2a

b) (6x2y2 – xy2 + 3x2y) : (-3xy) 

= -2xy + [image: image136.png]


y – x

Vận dụng 4. 

H = V : S = (6x2y – 8xy2) : (2xy) = 3x – 4y


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về các phép toán với đa thức nhiều biến (cộng, trừ đa thức nhiều biến; nhân hai đơn thức; nhân hai đa thức; chia đơn thức cho đơn thức; chia đa thức cho đơn thức) thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng các phép tính với đơn thức và đa thức thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào vở cá nhân.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan và hoàn thành trò chơi trắc nghiệm.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về các phép toán với đa thức nhiều biến:  

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT1bc; BT4; BT6; BT7 (SGK – tr17). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Thu gọn đa thức 3y(x2−xy)−7x2(y+xy)
A. −4x2y−3xy2+7x3y
B. −4x2y−3xy2−7x3y
C. 4x2y+3xy2−7x3y
D. 4x2y−3xy2+7x3y

Chọn B
Câu 2. Đa thức N nào dưới đây thỏa mãn N−(5xy−9y2)=4xy+x2−10y2
A. N=9xy+x2−19y2
B. N=9xy+x2+19y2
C. N=−9xy+x2+19y2
D. N=−9xy−x2+19y2

Chọn A
Câu 3. Đa thức nào dưới đây là kết quả của phép tính 4x3yz−4xy2z2−yz(xyz+x3)
A. 3x3yz−5xy2z2
B. 3x3yz+5xy2z2
C. −3x3yz−5xy2z2
D. 5x3yz−5xy2z2

Chọn A
Câu 4. Chia đa thức (3x5y2+4x3y2−8x2y2) cho đơn thức  2x2y2 ta được kết quả là 

A. [image: image138.png]


x3+2x
B. [image: image140.png]


x3+2x−4
C. x3+2x−4
D. [image: image142.png]


x3y+2xy−4

Chọn B
Câu 5. Tìm đa thức B sao cho tổng B với đa thức 2x4−3x2y+y4+6xz−z2 là đa thức 0?

A. −2x4−3x2y+y4+6xz−z2
B. −2x4+3x2y−y4−6xz+z2
C. −2x4−3x2y−y4−6xz+z2
D. −2x4−3x2y+y4−6xz+z2

Chọn B
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 1:
b) 2x – y – (3x – 5y) = 2x – y – 3x + 5y = - x + 4 y

c) 3x2 – 4y2 + 6xy + 7 + (-x2 + y2 – 8xy + 9x + 1) 

= 3x2 – 4y2 + 6xy + 7 - x2 + y2 – 8xy + 9x + 1

= 2x2 – 3y2 – 2xy + 9x + 8

Bài 3: 

a) [image: image144.png]3x.(2xy — 5x3%y) = 6x3y — 15x3y




b) [image: image146.png]2x3y. (xy — 4xyv3 + 7y) = 2x3y® — 8x3y® + 14x3y3




c) [image: image148.png]



Bài 4. 

a) [image: image150.png](x—v)(x—5y)=x%— 6xy+5y*




b) [image: image152.png]2x + V). (@x? — 2xy +v3)




[image: image154.png]8x — 4x3y+ 2xv? + 4x3y — 2xy% 497



 
[image: image156.png]= 8x3? + 7



 

Bài 6. 
a) [image: image158.png](4x3y? — 8x3y + 10xy):(2xy)



 = 2x2y – 4x + 5
b) [image: image160.png](7x*y? — 2x%y% - 5x7y*):(Bx%y)




Bài 7.

a) [image: image162.png]3x3y — (3xy — 6x2y) + (Sxy — 9x2y)




[image: image164.png]3x3y — 3xy + 6x3y + 5xy — 9x 3y



 
[image: image166.png]


 
Thay [image: image168.png]


vào biểu thức 2xy ta được:

[image: image169.png]



b) [image: image171.png]2xy—yi+2xy=x3 -y




Thay [image: image173.png]


vào biểu thức [image: image175.png]


 ta được:

[image: image176.png]33 =25—-27 = —:





- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	A
	A
	B
	B


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất các phép tính với đa thức nhiều biến, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 2, 9 cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS lên bảng trình bày
Kết quả:

Bài 2.  

[image: image177.png]3xX-y

Hinh7




Độ dài cạnh còn thiếu của tam giác là: 

(7x + 5y) – (3x – y) – (x + 2y)

= 7x + 5y – 3x + y – x – 2y

= (7x – 3x – x) + (5y + y – 2y)

= 3x + 4y.

Bài 9. 

a) Chiều dài của hình chữ nhật đã cho là:

(6xy + 10y2) : (2y)

= [(6xy) : (2y)] + [(10y2) : (2y)]

= (6 : 2).x.(y : y) + (10 : 2).(y2 : y)

= 3x + 5y.

Vậy chiều dài của hình chữ nhật đã cho là 3x + 5y.

b) Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật đã cho là:

Sđáy = V : h

       = (12x3 – 3xy2 + 9x2y) : (3x)

       = [(12x3) : (3x)] – [(3xy2) : (3x)] + [(9x2y) : (3x)]

      = (12 : 3).(x3 : x) – (3 : 3).(x : x).y2 + (9 : 3).(x2 : x).y

       = 4x2 – y2 + 3xy.

Vậy diện tích đáy của hình hộp chữ nhật đã cho là 4x2 – y2 + 3xy.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ các quy tắc thực hiện các phép tính với đa thức nhiều biến. 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “  Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ”.

NS: 23/9/2023 TIẾT: 10- 13. BÀI 3.HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
ND: 25,28,29, 2/10                                 (4 TIẾT)

1. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

– Nhận biết được các khái niệm: đồng nhất thức, hằng đẳng thức.
           - Thông hiểu:  Mô tả được các hằng đẳng thức: bình phương của tổng và hiệu; hiệu hai bình phương; lập phương của tổng và hiệu; tổng và hiệu hai lập phương.

– Vận dụng được các hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử ở dạng: vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức; 

– Vận dụng hằng đẳng thức thông qua nhóm hạng tử và đặt nhân tử chung.
2. Năng lực
*Năng lực chung:
Tư duy và lập luận toán học: mô hình hóa toán học: sử dụng công cụ. phương tiện học toán: giải qưyểt vấn đề toán học..

* Năng lực riêng: Vận dụng toán học và cuộc sống.

3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, thước thẳng có chia khoảng.

2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
· HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: 
- HS ôn lại kiến thức đã học.

- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.

b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dươi sự hướng dẫn của GV.

c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV dẫn dắt, đặt vấn đề: 

Làm tính nhân : ( x +y)(x +y) 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
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Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “ Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ.”
· HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Bình phươngcủa một tổng, một hiệu.

a) Mục tiêu:
- Học sinh nắm được hằng đẳng thức bình phương của một tổng, một hiệu 

- Giúp  HS có cơ hội trải nghiệm triển khai hằng đẳng thức và vận dụng làm bài tập.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, thực hiện HĐKP1 

a) Ba bạn An, Mai và Bình ai trả lời đúng ?

b)Thực hiện phép nhân và rút gọn đa thức cảu bạn An.

c)Biến đổi biểu thức 
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 GV đánh giá, chốt lại kiến thức. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu 

HS thảo luận nhóm.

HS trả lời, cả lớp nhận xét

HS đọc phần kiến thức trọng tâm.

Thực hành 1. Viết các biểu thức thành đa thức
a)  
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GV hướng dẫn HS

HS HĐ theo bàn thực hành 1.

HS Viết các biểu thức thành đa thức 
HS nhận xét 

GV nhận xét

Thực hành 2 .Viết biểu thức sau thành bình phương của một tổng, một hiệu.
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- HS HĐ theo nhóm 4  thực hành 2

- Hs đại diện nhóm trình bày.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

GV sửa bài chung trước lớp.

GV đánh giá
Vận dụng 1.

- HS HĐ theo dãy vận dụng 1
- Hs đại diện dãy trình bày.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

GV sửa bài chung trước lớp.

GV đánh giá
Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- Hoạt động nhóm đôi: Hai bạn cùng bạn giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.

GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS
	1. Bình phươngcủa một tổng, một hiệu 

HĐKP1:
Kết luận:
a) Cả ba ban đều đúng.
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Với hai biểu thức tùy ý A, B , ta có
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VD1: Viết các biểu thức sau thành đa thức.

 ( SGK) 

VD2: (SGK)

VD 3: (SGK)

Thực hành 1. Viết các biểu thức thành đa thức
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Thực hành 2
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Vận dụng 1.

a) Biểu thức biểu thị mảnh vườn khi được mở rộng.
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b) Biểu thức biểu thị mảnh vườn trước khi được mở rộng.
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Hoạt động 2: Hiệu của hai bình phương
a) Mục tiêu:
- Giúp HS nhận biết được hằng đẳng thức hiệu hai bình phương

- Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương vận dụng vào làm được bài toán.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 3, hoàn thành HĐKP2.

a) Cắt dán theo hình.

b) Thực hiện phép nhân (a +b)(a – b) rồi rút gọn biểu thức.

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu 

HS thảo luận nhóm 3, hoàn thành HĐKP2.

- GV đặt câu hỏi dẫn dắt, sau đó chốt kiến thức:

- GV cho 1-2 HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm.

Gv giới thiệu hằng đẳng thức hiệu hai bình phương

GV cho hs làm Thực hành  4, 5 theo nhóm 2

Thực hành 4: Viết các biểu thức sau thành đa thức.
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Thực hành 5: Tính nhanh

 a ) 82 .78    b) 87. 93  c) 
[image: image202.wmf]22

12525

-

 

-HS đại diện nhóm lên trình bày.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.

=> GV đánh giá

GV: Cho HS trả lời câu hỏi ở HĐKĐ

  Vận dụng 2: Tính nhanh
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HS: vận dụng HĐT hiệu hai bình phương giải. Theo nhóm 3. 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm - GV: quan sát và trợ giúp HS. 

- GV sửa chung trước lớp

=> GV đánh giá
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	2. Hiệu của hai bình phương
HĐKP2:

a)HS hoạt động nhóm 3 cắt dán. 

b) 
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Với hai biểu thức tùy ý A và B, ta có
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VD 4. (SGK)

VD 5: (SGK)

Thực hành 4:

a)
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Thực hành 5: 

a ) 
[image: image211.wmf](

)

22

82.78802(802)

802640046396

=+-

=-=-=

 

b) 
[image: image212.wmf]22

87.93(903)(933)

903810098091

=-+

=-=-=

 

 c) 
[image: image213.wmf]22

12525(12525)(12525)

                150.10015000

-=+-

==


Vận dụng 2: Tính nhanh
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Hoạt động 3: Lập phương của một tổng, một hiệu
a) Mục tiêu:
- Hs thực hiện biến đổi biểu thức lập phương một tổng, một hiệu qua đó khám phá ra HĐT lập phương một  tổng, một hiệu.

b) Nội dung: HS làm việc cá nhân, theo nhóm theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành HĐKP3.

Hoàn thành các phép nhân đa thức sau và thu gọn kết quả nhận được: 
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GV yêu cầu HS tính toán và trà lời kết quả của nội dung khám phá, 

GV đánh giá.

GV chốt kiến thức

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu.

HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành HĐKP3.

HS trả lời,

GV: giới thiệu HĐT lập phương một tổng, một hiệu: 

GV: giới thiệu VD 6

GV: Cho Hs hoạt động các nhân thực biện thực hành 6.

Thực hành 6. Viết các biểu thức sau thành đa thức.
a) 
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- GV: quan sát và trợ giúp HS.

-HS lên bảng trình bày.

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn

GV đánh giá mức độ hiểu bài của HS.

GV: hướng dẫn HS thực hiện Vận dụng 3 theo nhóm 6

HS hoạt động theo nhóm 6 thực hiện VD 3.

- HS đại diện nhóm trình bày.

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

HS ghi chép đầy đủ vào vở.
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	3. Lập phương của một tổng, một hiệu
HĐKP3:
Kết quả : 
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Với hai biểu thức tùy ý A và B, ta có
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VD 6: (sgk)

Thực hành 6.
a) 
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Vận dụng 3

Đa thức biểu thị dung tích của thùng
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Hoạt động 4: Tổng và hiệu của hai lập phương
a) Mục tiêu:
- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm khám phá hằng đẳng thức tổng và hiệu hai lập phương.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS HĐ nhóm  hoàn thành HĐKP4.

Sử dụng quy tắc chuyển về và các quy tắc của phép toán, hoàn thành các biến đổi sau: 
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GV tổ chức hoạt động nhóm. 

GV đánh giá.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, HS thực hiện nội dung HĐKP4, trả lời kết quả, lớp nhận xét,

GV: Giới thiệu hằng đẳng thức tổng, hiệu hai lập phương

HS phát biểu khung kiến thức trọng tâm.
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Thực hành 7. Viết các đa thức sau dưới dạng tích
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GV yêu cầu HS thực hành áp dụng HĐT tổng, hiệu hai lập phương thực hiện Thực hành 7.

HS hoạt động  theo nhóm 2.

-HS đai diện nhóm trình bày.
- HS nhận xét bài làm của bạn

- GV: quan sát và trợ giúp HS.

-GV giao HS hoạt động cá nhân thực hiện Thực hành 8
Thực hành 8. Tính a) 
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-HS lên trình bày.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, 

Vận dụng 4 : Từ một khối lập phương có cạnh 2x + 1, ta cắt bỏ một khối lập phương có cạnh x + 1, tính thể tích khối lập phương còn lại, viết kết quả dưới dạng đa thức.
- GV hướng dẫn HS tự vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn thông qua vận dụng 4.

- GV chốt kiến thức, 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

HS ghi chép đầy đủ vào vở.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	4. Tổng và hiệu của hai lập phương
HĐKP4:
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Kết luận: 
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VD 7: SGK

VD 8 : SGK

Thực hành 7: 
Kết quả
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Thực hành 8. 
a) 
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Vận dụng 4.

Kết quả

Thể tích còn lại khối lập phương: 
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Hoạt động 5: Củng cố
a) Mục tiêu:
- Giúp HS nắm được các hằng đẳng thức và biết vận dụng vào việc giải các bài toán liên quan.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Sản phẩm

	-GV yêu cầu HS nhắc lại các hằng đẳng thức

- HS lần lượt trả lời các HĐT.

-HS nhậ xét câu trả lời của bạn.

-GV nhận xét .
	Với hai biểu thức tùy ý A, B , ta có
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· HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Sản phẩm

	LUYỆN TẬP
Nhiệm vụ: Hoàn thành các bài tập:
Bài tập 1. Viết các biểu sau thành đa thức.
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Bài tập 2. Viết các biểu thức sau thành bình phương một tổng, một hiệu.
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Bài tập 3. Viết các biểu thức sau thành đa thức.
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Bài tập 6. Viết các biểu sau thành đa thức.
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Bài tập 7. Viết các biểu sau thành đa thức.

a)
[image: image251.wmf]2

(a5)(a525)

a

-++

     b) 
[image: image252.wmf]22

(x2y)(x24)

xyy

+-+


- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân 
 sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án.

- GV mời đại diện HS trình bày. 

- Các HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.

- GV chữa bài, lưu ý HS những lỗi sai.



	 

Bài tập1.

Kết quả:

 a)
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 Bài tập 2. 
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Bài tập 3. 
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Bài tập 6. 
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Bài tập 7. 
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· CỦNG CỐ - DẶN DÒ
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện khai triển các hằng đẳng thức.

· HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu:
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống. 

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 hoàn thành bài tập 4, 5, 8, 9, 10  (SGK-tr22).

Bài 4. 
a)Viết biểu thức tính diện tích hình vuông có cạnh bằng 2x + 3 dưới dạng đa thức ?

b)Viết biểu thức tính thể tích khối lập phương có cạnh bằng 3x -2 dưới dạng đa thức ?

Lời giải chi tiết
a) Diện tích hình vuông có cạnh bằng 2x + 3
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b) Thể tích khối lập phương có cạnh bằng 3x -2
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Bài 5./sgkTính nhanh
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Lời giải chi tiết
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Bài tập 8. Viết các biểu thức sau thành đa thức.
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Lời giải
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Bài 9. 

a) Cho 
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Lời giải

a) Cho 
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Thay 
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vào biểu thức tta được: 
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b) Cho 
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Thay 
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c) Cho 
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    d) Cho 
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Bài 10. Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng , chiều cao đều bằng 5cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật sẽ tăng bao nhiêu nếu:

a) Chiều dài và chiều rộng tăng thêm a cm ?

b) Chiều dài, chiều rộng và chiều cao tăng thêm a cm?

Lời giải

a) Thể tích hình hộp chữ nhật
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Thể tích hình hộp khi tăng chiều dài, chiều rộng a cm
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Thể tich tăng thêm
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b) Thể tích hình hộp chữ nhật tăng
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- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.

- Hoàn thành các bài tập 1a, 2a, 3a, 6c  (SGK-tr 22)+ các bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài mới “ Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử”.

NS: 3/10/2023. Tiết 14,15,16 Bài 4: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
ND: 5,6,9/10/2023                                               (3 TIẾT)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết phân tích đa thức thành nhân tử và biết các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử: đặt nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức, nhóm các hạng tử.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: 

Tư duy và lập luận toán học

 Mô hình hóa toán học; 

Giao tiếp toán học

Giải quyết vấn đề toán học:

+ Áp dụng được ba phương pháp: đặt nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức, nhóm các hạng tử để phân tích đa thức thành nhân tử.

3. Phẩm chất
· Chăm chỉ, tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Rèn luyện tính kỉ luật, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

- Ôn tập lại các phép tính về đa thức nhiều biến, các hằng đẳng thức đáng nhớ.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: 
- Tình huống đố vui giữa hai bạn HS kích thích sự tò mò, gợi động cơ, tạo hứng thú dẫn đến nhu cầu của phân tích đa thức thành nhân tử để 
HS bước vào bài học.

b) Nội dung: HS đóng vai các nhân vật trong tình huống mở đầu và thực hiện yêu cầu dưới sự dẫn dắt của GV và trình bày kết quả. 
c) Sản phẩm: HS hiểu động cơ, mục đích học tập và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu dựa trên kiến thức đã học.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide tình huống khởi động, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thực hiện yêu cầu của hoạt động:

[image: image320.png]— -
99— 99 chia hétcho ¢ Iy i et
bas6 98, 99va 100, (nBS6 Wnhien n> 1.

Phat bidu ctia hai ban c6 diing khong? 1 sac?




+ HS làm việc nhóm đôi đọc, tìm hiểu tình huống, đưa ra câu trả lời và tìm cách trả lời câu hỏi thắc mắc của bạn học sinh trong tình huống.

+ GV theo dõi và phản hồi các ý kiến của HS.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Kết quả: 

Ta có: 993 – 99 = 99.(992 – 1)

                          = 99.(992 – 12)

                          = 99.(99 – 1).(99 + 1)

                          = 99.98.100

Do đó 993 – 99 chia hết cho cả ba số 98, 99 và 100.

Ta có: n3 – n = n(n2 – 1)

                     = n.(n – 1).(n + 1)

Do đó n3 – n chia hết cho n, n – 1 và n + 1.

Vậy phát biểu của cả hai bạn đều đúng.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để đưa ra câu trả lời chính xác, chúng ta sẽ tìm hiểu vào bài học ngày hôm nay ”.
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Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Phương pháp đặt nhân tử chung

a) Mục tiêu:  

- HS hình thành khái niệm phân tích đa thức thành nhân tử và phương pháp đặt nhân tử chung

- Rèn luyện kĩ năng thực hiện phép đặt nhân tử chung và vận dụng phép đặt nhân tử chung để giải các dạng bài tập liên quan.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử, phương pháp đặt nhân tử chung theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức thực hiện được phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung; hoàn thành các bài tập ví dụ 1, thực hành 1.

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thảo luận thực hiện yêu cầu của HĐKP1 vào vở cá nhân.

+ GV quan sát, hướng dẫn, hỗ trợ khi HS khó khăn trong việc xác định biểu thức biểu thị diện tích S của nền nhà xuất hiện trong Hình 1.

+ GV hướng dẫn HS có thể tính theo 2 cách:

Cách 1: Tính tổng diện tích các hình.

(tính diện tích từng ô, rồi mới tính tổng diện tích của tất cả các ô)

Cách 2: Tính chiều dài của nền nhà rồi tính diện tích của nền nhà.

( thu gọn biểu thức chứa chữ, rồi mới thay số để tính giá trị của biểu thức).

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả và giải thích cách làm
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 GV chữa bài, đánh giá các cách làm, nhận xét kết quả của các nhóm.

- GV dẫn dắt, thuyết trình, giới thiệu về khái niệm phân tích đa thức thành nhân tử và phương pháp đặt nhân tử chung.

- GV phân tích đề bài Ví dụ 1,   phân tích gợi mở giúp HS biết cách tư duy, xác định được nhân tử chung:

"Ta thấy rằng mỗi hạng tử của đa thức A đều có thể viết thành tích của 3x với một đơn thức. Ta gọi đơn thức 3x là nhân tử chung của các hạng tử của A. Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng, ta viết được A thành tích của 3x với một đa thức. 

Cách làm như vậy gọi là phân tích đa thức A thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung."

- HS thực hành sử dụng phương phaps đặt nhân tử chung để hoàn thành Thực hành 1 vào vở cá nhân. (HS có thể trao đổi cặp đôi để kiểm tra chéo đáp án và cách trình bày).
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 GV gọi 3 HS lên bảng trình bày kết quả.
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 Từ kết quả của bài tập Thực hành 1, GV lưu ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, áp dụng kiến thức hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại khái niệm phân tích đa thức thành nhân tử, phương pháp đặt nhân tử chung
	1. Phương pháp đặt nhân tử chung

HĐKP1:
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Cách 1: Tính tổng diện tích các hình.

Diện tích hình chữ nhật có chiều dài a (m) và chiều rộng b – 1 (m) là: a(b – 1) (m2).

Diện tích hình chữ nhật có chiều dài a (m) và chiều rộng b (m) là: ab (m2).

Diện tích hình chữ nhật có chiều dài a (m) và chiều rộng 4,5 (m) là: 4,5a (m2).

Diện tích của nền nhà là: S = a(b – 1) + ab + 4,5a (m2).

Với a = 5 và b = 3,5 ta có:

S = 5.(3,5 – 1) + 5.3,5 + 4,5.5

   = 5 . (3,5 – 1 + 3,5 + 4,5)

   = 5 . 10,5

   = 52,5 (m2).

Cách 2: Tính chiều dài của nền nhà rồi tính diện tích của nền nhà.

Chiều dài của nền nhà là:

b – 1 + b + 4,5 = 2b + 3,5 (m).

Diện tích của nền nhà là: S = a.(2b + 3,5) (m2).

Với a = 5 và b = 3,5 ta có:

S = 5.(2.3,5 + 3,5) = 5 . 10,5 = 52,5 (m2).
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Kết luận:
Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) là biến đổi đa thức đã cho thành một tích của những đa thức. Mỗi đa thức này gọi là một nhân tử của đa thức đã cho.

Ví dụ 1: (SGK – tr23)

Thực hành 1:

a) P = 6x – 2x3
       = 2x.3 – 2x.x2
       = 2x(3 – x2).

       = 2x.([image: image333.png]


 + x).([image: image335.png]


 - x) 

b) Q = 5x3 – 15x2y

       = 5x2.x – 5x2.3y

       = 5x2(x – 3y).

c) R = 3x3y3 – 6xy3z + xy

       = xy.3x2y2 – xy.6y2z + xy.1

       = xy.(3x2y2 – 6y2z + 1).




Hoạt động 2: Phương pháp sử dụng hằng đẳng thức

a) Mục tiêu:  

- HS biết cách áp dụng trực tiếp các hằng đẳng thức đã học để phân tích đa thức thành nhân tử.

- Vận dụng hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu về phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử sử dụng hằng đằng thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức thực hiện được các bài tập phân tích đa thức thành nhân tử sử dụng hằng đẳng thức và các bài toán liên quan, hoàn thành Ví dụ 2; Thực hành 2; Vận dụng 1,2.

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV cho HS tự hoàn thành HĐKP2 vào vở cá nhân.
+ GV dẫn dắt thuyết trình, giới thiệu về cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp sử dụng hằng đẳng thức:

"Ở HĐKP2, ta đã sử dụng hằng đẳng thức a – b = (a + b)(a – b) để phân tích đa thức thành nhân tử. Tuỳ trường hợp ta có thể sử dụng những hằng đẳng thức khác. Cách làm như vậy gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp sử dụng hằng đẳng thức "

- GV phân tích đề bài Ví dụ 2 vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách tư duy sử dụng hằng đẳng thức để hoàn thành phân tích đa thức thành nhân tử.

- HS thực hành, luyện tập sử dụng hằng đẳng thức hoàn thành Thực hành 2 vào vở cá nhân. (HS có thể trao đổi cặp đôi để kiểm tra chéo đáp án và cách trình bày).
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 GV gọi 4 HS lên bảng trình bày kết quả.
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 Từ kết quả của bài tập Thực hành 2, GV lưu ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải.

- HS vận dụng hằng đẳng thức hoàn thành Vận dụng 1.

+ HS có thể trao đổi cặp đôi để tìm và đối chiếu đáp án với nhau.

- HS vận dụng kiến thức vừa học trả lời câu hỏi khởi động hoàn thành Vận dụng 2.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, vận dụng quy tắc hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử sử dụng hằng đẳng thức
	2. Phương pháp sử dụng hằng đẳng thức

HĐKP2.

a) 4x2−9=(2x)2−(3)2=(2x−3)(2x+3)

b) x2y2−[image: image341.png]


y2=(xy)2−([image: image343.png]
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y)

Ví dụ 2. (SGK-tr24)

Thực hành 2.

a) 9x2 – 16 = (3x)2 – 42
                  = (3x – 4)(3x + 4).

b) 4x2 – 12xy + 9y2
= (2x)2 – 2.2x.3y + (3y)2
= (2x – 3y)2.

c) t3 – 8 = t3 – 23
              = (t – 2)(t2 + t.2 + 22)

             = (t – 2)(t2 + 2t + 4).

d) 2ax3y3 + 2a

= 2a.(x3y3 + 1)

= 2a.[(xy)3 + 13]

= 2a(xy + 1)[(xy)2 – xy.1 + 12]

= 2a(xy + 1)(x2y2 – xy + 1).

Vận dụng 1

Ta có: 2x3 – 18x = 2x(x2 – 9)

                           = 2x(x2 – 32)

                           = 2x(x – 3)(x + 3)

Vậy hình hộp chữ nhật có thể tích 2x3 – 18x (với x > 3) sẽ có độ dài ba kích thước là 2x, x – 3 và x + 3.
Vận dụng 2

Ta có: 993 – 99 = 99.(992 – 1)

                          = 99.(992 – 12)

                          = 99.(99 – 1).(99 + 1)

                          = 99.98.100

Do đó 993 – 99 chia hết cho cả ba số 98, 99 và 100.

Ta có: n3 – n = n(n2 – 1)

                     = n.(n – 1).(n + 1)

Do đó n3 – n chia hết cho n, n – 1 và n + 1.

Vậy phát biểu của cả hai bạn đều đúng.




Hoạt động 3: Phương pháp nhóm hạng tử

a) Mục tiêu:  

- HS hiểu thế là nào phương pháp nhóm hạng tử

- Vận dụng cách nhóm các hạng tử để phân tích đa thức thành nhân tử.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu về phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm các hạng tử theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức thực hiện được các bài tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhóm các hạng tử và các bài toán liên quan, hoàn thành Ví dụ 3; Thực hành 3; Vận dụng 3.

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV cho HS tự hoàn thành HĐKP3 vào vở cá nhân.
+ GV dẫn dắt thuyết trình, giới thiệu về cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử:

"Ở HĐKP3, ta đã nhóm các hạng tử của đa thức thành các nhóm để làm xuất hiện nhân tử chung. Cách làm như vậy gọi là phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử "

- GV phân tích đề bài Ví dụ 3 vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách tư duy sử dụng phương pháp nhóm các hạng tử để hoàn thành phân tích đa thức thành nhân tử.

- HS thực hành, luyện tập sử dụng phương pháp nhóm các hạng tử hoàn thành Thực hành 3 vào vở cá nhân. (HS có thể trao đổi cặp đôi để kiểm tra chéo đáp án và cách trình bày).
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 GV gọi 2 HS lên bảng trình bày kết quả.
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 Từ kết quả của bài tập Thực hành 3, GV lưu ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải.

- HS vận dụng phương pháp nhóm các hạng tử hoàn thành giải bài toán về ghép các tấm pin mặt trời thành hình chữ nhật, tính các kích thước và diện tích của nó hoàn thành Vận dụng 3.

+ HS có thể trao đổi cặp đôi để tìm và đối chiếu đáp án với nhau.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, áp dụng kiến thức hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử sử dụng phương pháp nhóm các hạng tử.
	3. Phương pháp nhóm hạng tử

HĐKP 3.

a2 + ab + 2a + 2b

= (a2 + ab) + (2a + 2b)

= a(a + b) + 2(a + b)

= (a + b)(a + 2).

Ta có thể biến đổi theo cách khác như sau:

a2 + ab + 2a + 2b

= (a2 + 2a) + (ab + 2b)

= a(a + 2) + b(a + 2)

= (a + 2)(a + b).

Ví dụ 3: SGK – tr24

Thực hành 3. 

a) a3 – a2b + a – b

= (a3 – a2b) + (a – b)

= a2(a – b) + (a – b)

= (a – b)(a2 + 1).

b) x2 – y2 + 2y – 1

= x2 – (y2 – 2y + 1)

= x2 – (y – 1)2
= (x + y – 1).[x – (y – 1)]

= (x + y – 1)(x – y + 1).

Vận dụng 3. 
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Diện tích tấm pin hình vuông có cạnh bằng a là: a2 (m2).

Diện tích tấm pin hình chữ nhật có chiều dài bằng 1 và chiều rộng bằng a là: a.1 = a (m2).

Diện tích tấm pin hình chữ nhật có chiều dài bằng b và chiều rộng bằng a là: ab (m2).

Diện tích tấm pin hình chữ nhật có chiều dài bằng b và chiều rộng bằng 1 là: b.1 = b (m2).

Tổng diện tích bốn tấm pin mặt trời là:

S = a2 + a + ab + b = (a2 + a) + (ab + b)

                               = a(a + 1) + b(a + 1)

                               = (a + 1)(a + b) (m2).

Vậy có thể ghép bốn tấm pin mặt trời với kích thước như Hình 2 thành một hình chữ nhật có chiều rộng là a + 1 (m) và chiều dài là a + b (m), với các tấm pin đã cho theo thứ tự từ trái qua phải được đặt lần lượt các vị trí (1), (2), (3) và (4) theo sơ đồ như hình bên.
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Với a = 0,8 (m) và b = 2 (m) ta có:

+ Chiều rộng hình chữ nhật đó là 0,8 + 1 = 1,8 (m).

+ Chiều dài hình chữ nhật đó là 0,8 + 2 = 2,8 (m).

+ Diện tích hình chữ nhật đó là: 1,8 . 2,8 = 5,04 (m2).




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về 3 phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử (đặt nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức, nhóm các hạng tử) thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng 3 phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử (đặt nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức, nhóm các hạng tử) thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào vở cá nhân.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan và hoàn thành trò chơi trắc nghiệm.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về 3 phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử (đặt nhân tử chung, sử dụng hằng đẳng thức, nhóm các hạng tử)

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT1; BT2; BT3; BT4 (SGK – tr25). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Chọn câu sai
A. x2 − 6x + 9 = (x−3)2
B. 4x2−4xy+y2 = (2x−y)2
C. x2+x+14

D. −x2 −2xy − y2 =−(x−y)2

Chọn D

Câu 2. Đa thức 25− a2 + 2ab − b2 được phân tích thành

A. (5+a–b)(5–a–b)                

B. (5+a+b)(5–a–b)

C. (5+a+b)(5–a+b)              

D. (5+a–b)(5–a+b)

Chọn D

Câu 3. Giá trị của biểu thức B = x3 + x2y − xy2 − y3 tại x=3,25 ; y=6,75

A. 350                   

B. -350     

C. 35                      

D. -35

Chọn B

Câu 4. Phân tích đa thức m.n3−1+ m−n3 thành nhân tử

A. (m−1)(n2−n+1)(n+1)

B. n2(n+1)(m−1)

C. (m+1)(n2+1)

D. (n3+1)(m−1)

Chọn A

Câu 5. Phân tích đa thức x4 + 64 thành hiệu hai bình phương

A. (x2+16)2−(4x)2
B. (x2+8)2−(16x)2
C. (x2+8)2−(4x)2
D. (x2+4)2−(4x)2

Chọn C

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 

Bài 1:

a) x3 + 4x = x.x2 + x.4 = x(x2 + 4).

b) 6ab – 9ab2 = 3ab.2 – 3ab.3b = 3ab(2 – 3b).

c) 2a(x – 1) + 3b(1 – x)

= 2a(x – 1) + 3b[– (x – 1)]

= 2a(x – 1) – 3b(x – 1)

= (x – 1)(2a – 3b).

d) (x – y)2 – x(y – x)

= (x – y)2 + x(x – y)

= (x – y)(x – y + x)

= (x – y)(2x – y).

Bài 2: 

a) 4x2 – 1 = (2x)2 – 12 = (2x + 1)(2x –1).

b) (x + 2)2 – 9 = (x + 2)2 – 32
                       = (x + 2 + 3)(x + 2 – 3)

                       = (x + 5)(x – 1).

c) (a + b)2 – (a – 2b)2
= [(a + b) + (a – 2b)] . [(a + b) – (a – 2b)]

= [a + b + a – 2b] . [a + b – a + 2b]

= (2a – b).3b.

Bài 3. 

a) 4a2 + 4a + 1

= (2a)2 + 2.2a.1 + 12
= (2a + 1)2.

b) –3x2 + 6xy – 3y2
= –3(x2 – 2xy + y2)

= –3(x – y)2.

c) (x + y)2 – 2(x + y)z + z2
= [(x + y) – z]2
= (x + y – z)2.

Bài 4.

a) 8x3 – 1

= (2x)3 – 13
= (2x – 1)[(2x)2 + 2x.1 + 12]

= (2x – 1)(4x2 + 2x + 1).

b) x3 + 27y3
= x3 + (3y)3
= (x + 3y)[x2 – x.3y + (3y)2]

= (x + 3y)(x2 – 3xy + 9y2).

c) x3 – y6
= x3 – (y2)3
= (x – y2)[x2 + x.y2 + (y2)2]

= (x – y2)(x2 + xy2 + y4).

- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	D
	D
	B
	A
	C


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất các phép tính với đa thức nhiều biến, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 5, 6, 7 cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS lên bảng trình bày
Kết quả:

Bài 5.  

a) 4x3 – 16x

= 4x(x2 – 4)

= 4x(x2 – 22)

= 4x(x + 2)(x – 2).

b) x4 – y4
= (x2)2 – (y2)2
= (x2 + y2)(x2 – y2)

= (x2 + y2)(x + y)(x – y).

c) xy2 + x2y + [image: image355.png]


y3
= y(xy + x2 + [image: image357.png]


y2)

=y[x2+2.x. [image: image359.png]


y+([image: image361.png]


y)2]
=y(x+[image: image363.png]


y)2
d) x2 + 2x – y2 + 1

= (x2 + 2x + 1) – y2
= (x + 1)2 – y2
= (x + 1 + y)(x + 1 – y).

Bài 6. 

a) x2 – xy + x – y

= (x2 – xy) + (x – y)

= x(x – y) + (x – y)

= (x – y)(x + 1).

b) x2 + 2xy – 4x – 8y

= (x2 + 2xy) – (4x + 8y)

= x(x +  2y) – 4(x + 2y)

= (x +  2y)(x – 4).

c) x3 – x2 – x + 1

= (x3 – x2) – (x – 1)

= x2(x – 1) – (x – 1)

= (x – 1)(x2 – 1)

= (x – 1)(x + 1)(x – 1)

= (x – 1)2(x + 1).

Bài 7.

Giả sử hình vuông có độ dài cạnh bằng a (a > 0), khi đó diện tích của hình vuông là a2.

Tức là 49y2 + 28y + 4 = a2.

Ta phân tích đa thức 49y2 + 28y + 4 thành nhân tử có dạng a2.

49y2 + 28y + 4

= (7y)2 + 2.7y.2 + 22
= (7y + 2)2
Vậy độ dài cạnh của hình vuông có diện tích bằng 49y2 + 28y + 4 là 7y + 2.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “  Bài 5. Phân thức đại số”.

NS: 9/10/2023          Tiết 17;18;19BÀI 5: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ (3 tiết)

ND: 12,13,17/10/2023

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

-Nhận biết được các khái niệm cơ bản về phân thức đại số: khái niệm, điều kiện xác định, giá trị của phân thức đại số, hai phân thức bằng nhau. 

-Sử dụng các tính chất cơ bản của phân thức đại số để xét sự bằng nhau của hai phân thức, rút gọn phân thức.

-2. Năng lực 

Năng lực chung:

Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: 

Tư duy và lập luận toán học

 Mô hình hóa toán học; 

Giao tiếp toán học

Giải quyết vấn đề toán học.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

- Ôn tập lại về biểu thức đại số và tính giá trị biểu thức đại số.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: 
- Qua bài toán toán thực tế, HS nhận thấy cần sử dụng những biểu thức không phải là đa thức để biểu thị, tính toán giá trị của nhiều đại lượng quen thuộc.
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 Tạo động cơ và giúp HS có hứng thú với nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện yêu cầu dưới sự dẫn dắt của GV và trình bày kết quả. 

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận thực hiện yêu cầu của hoạt động. (chưa cần HS giải):  

“Một ô tô đi được quãng đường s (km) với tốc độ v (km/h) hết thời gian t (giờ).

Hãy lập các biểu thức tính một trong ba đại lượng sv và t theo hai đại lượng còn lại. Có phải tất cả các biểu thức đó đều là đa thức? Hãy giải thích?”
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+ GV hỗ trợ HS bằng cách vẽ sơ đồ và nhắc lại công thức tính quãng đường (của chuyển động đều) bằng vận tốc nhân với thời gian.

+ HS giải thích cách tìm quãng đường của mỗi phương tiện (lấy vận tốc nhân với thời gian) và khoảng cách giữa hai phương tiện (cộng hai quãng đường, vì hai phương tiện đi về hai phía ngược nhau).

+ HS có thể tính cụ thể các đại lượng bằng cách coi v và t là những số thực.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Kết quả: 

+ s = vt

+ v = [image: image368.png]



+ t = [image: image370.png]


 

Hai biểu thức [image: image372.png]


 và [image: image374.png]


 không phải là đa thức, vì có phép tính chia đối với biến

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Các biểu thức có phép tính chia như [image: image376.png]


 và [image: image378.png]


  trong bài toán mở đầu không phải là đa thức, vậy chúng được gọi tên là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu vào bài học ngày hôm nay”.
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Bài 5: Phân thức đại số.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Phân thức đại số

a) Mục tiêu:  

- HS hiểu được khái niệm phân thức đại số, điều kiện xác định của phân thức.

- HS biết cách tìm giá trị của phân thức tại giá trị cho trước của biến
b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về phân thức đại số theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về phân thức đại số để thực hành làm các bài tập ví dụ, thực hành, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thảo luận thực hiện yêu cầu của HĐKP1 nhằm khám phá dấu hiệu đặc trưng của phân thức đại số. (GV quan sát, hỗ trợ khi HS khó khăn) 

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả và giải thích cách làm
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 GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi và rút ra kết luận trong hộp kiến thức (GV đặt câu hỏi dẫn dắt: “Các biểu thức nhận được ở HĐKP1, được gọi là những phân thức đại số. Vậy phân thức đại số là gì?”)
- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV lưu ý cho HS phần Chú ý (SGK-tr26).

- GV phân tích đề bài Ví dụ 1, vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách nhận biết phân thức đại số.

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thảo luận thực hiện yêu cầu của HĐKP2 nhằm khám phá khái niệm điều kiện xác định của phân thức, giá trị của phân thức tại giá trị cho trước của biến. (GV quan sát, hỗ trợ khi HS khó khăn) 

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả và giải thích cách làm
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 GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi và rút ra kết luận trong hộp kiến thức.

- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV phân tích đề bài Ví dụ 2, vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách tìm điều kiện xác định của các phân thức (phải khác đa thức 0) và biết cách trình bày tính giá trị của phân thức.

- HS áp dụng kiến thức hoàn thành bài tập Thực hành 1 vào vở cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi tranh luận và thống nhất đáp án.
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 GV gọi một vài HS trình bày kết quả.

- HS rèn luyện kĩ năng tìm điều kiện xác định của phân thức đại số thông qua việc hoàn thành bài Thực hành 2 trong SGK. 

- HS vận dụng kiến thức tính giá trị của một đại lượng trong thực tế được biểu thị bằng một phân thức hoàn thành bài tập Vận dụng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, áp dụng kiến thức hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại khái niệm phân thức đại số, điều kiện xác định của phân thức, giá trị của phân thức tại giá trị cho trước của biến
	1. Phân thức đại số

HĐKP1:

a)

+ Chiều rộng của hình chữ nhật là [image: image388.png]


 (m)

+ Thời gian để làm được x sản phẩm là [image: image390.png]


 (giờ)

+ Năng suất trung bình của mảnh ruộng là [image: image392.png]min
P



 (tấn/ha).

b) Các biểu thức trên đều chưa phép tính chia (hoặc đều có dạng [image: image394.png]-
Z



, với A và B là những đa thức nào đó) nên đều không phải là đa thức.

[image: image396.png]


Kết luận:
Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức có dạng [image: image398.png]A
z



, trong đó A,B là những đa thức và B khác đa thức không. 

A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu) 

Chú ý:

Mỗi đa thức được coi là một phân thức với mẫu thức bằng 1.

Ví dụ 1: (SGK – tr26)

HĐKP2 

P[image: image400.png]



a) Tại x = 0, P = [image: image402.png]-1
Toi1





b) Tại [image: image404.png]


, giá trị của mẫu thức bằng 2.[image: image406.png]


+1 = -1+1= 0

Giá trị của phân thức tại [image: image408.png]


 không xác định, vì phép chia cho 0 không có nghĩa.

[image: image410.png]


Kết luận:
Điều kiện xác định của phân thức [image: image412.png]-
Z



 là điều kiện của biến để giá trị của mẫu thức B khác 0.

Khi thay các biến của phân thức bằng các giá trị cho trước của biến (thoả mãn điều kiện xác định), ta nhận được một biểu thức số. Giá trị của biểu thức này được gọi là giá trị của phân thức tại các giá trị đã cho của biến.

Ví dụ 2: (SGK – tr27)

của phân thức tại các giá trị đã cho của biến.
Thực hành 1:

a) Điều kiện xác định [image: image414.png]x+2+#0



 nên x = -3 và x = 1 đều thỏa mãn điều kiện xác định.

Với x = −3, giá trị của phân thức là −16. Với x = 1, giá trị của phân thức là 0.

b) Điều kiện xác định x + y [image: image416.png]


 0 nên x = 3, y = −1 thoả mãn điều kiện xác định.

Tại x = 3, y = -1, giá trị của phân thức là -3.

Thực hành 2. 

a) [image: image418.png]y




ĐKXĐ: a + 4 [image: image420.png]


 0 hay a [image: image422.png]


 -4

b) x – 2y [image: image424.png]


 0

Vận dụng.

C(x) = [image: image426.png]0,0002x” +120x 1000



, 

Khi x = 100 thì C = 130,02.

Khi x = 1000 thì C = 121,2.


Hoạt động 2: Hai phân thức bằng nhau

a) Mục tiêu:  

- HS nhận biết và hiểu khái niệm hai phân thức bằng nhau.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về hai phân thức bằng nhau theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, thực hành, vận dụng trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về hai phân thức bằng nhau để thực hành hoàn thành bài tập Ví dụ 3, Thực hành 3.

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thảo luận thực hiện yêu cầu của HĐKP3. (GV quan sát, hỗ trợ khi HS khó khăn) 

[image: image428.png]


 GV chữa bài, chốt đáp án.

- GV kết nối kiến thức dẫn dắt, để HS hình dung về hai phân thức bằng nhau và phát biểu được khái niệm hai phân thức bằng nhau như trong khung kiến thức trọng tâm (SGK-tr28).:

"Ta nói M và N trong bài toán trên là hai phân thức bằng nhau. Chúng nhận giá trị như nhau tại mọi giá trị của biến (sao cho phân thức xác định). Nhân tử thức của phân thức này với mẫu thức của phân thức kia thì ta được hai đa thức đồng nhất. Người ta dùng dấu hiệu này để định nghĩa hai phân thức bằng nhau. Vậy hai phân thức bằng nhau là gì?"
- GV hướng dẫn HS cách làm Ví dụ 3:

+ GV yêu cầu HS đọc lại định nghĩa hai phân thức bằng nhau.

+ HS tự trình vào vở cá nhân.

+ GV mời 1 bạn trình bày kết quả và giải thích phần trình bày.

- HS áp dụng kiến thức trình bày Thực hành 3 vào vở cá nhân sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.

+ GV mời đại diện 2 bạn trình bày.

[image: image430.png]


 GV chữa bài, chốt đáp án. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, vận dụng quy tắc hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại khái niệm hai phân thức bằng nhau.
	2. Hai phân thức bằng nhau

HĐKP3.

a) Khi x = 3, y = 2 thì:

[image: image432.png]


M = [image: image434.png]



+ N = [image: image436.png]



[image: image438.png]


 M = N = [image: image440.png]



Khi x = −1, y = 5 thì: 

+ M = [image: image442.png]


 

+ N =[image: image444.png]



Dự đoán rằng hai phân thức nhận giá trị như nhau tại mọi giá trị của hai biến x và y (y [image: image446.png]


 0, xy – y [image: image448.png]


 0).

b) x.(xy – y) = x2y – xy 

và y.(x2 – x) = x2y – xy

nên x.(xy – y) = y.(x2 – x)

Vậy hai đa thức nhận được bằng nhau (hay đồng nhất).

[image: image450.png]


 Kết luận:
Ta nói hai phân thức [image: image452.png]-
Z



 và [image: image454.png]¢
5



 bằng nhau nếu A.D = B.C. Khi đó, ta viết:

[image: image455.png]



Ví dụ 3: SGK – tr28

Thực hành 3. 

a) xy2.(x+1) = x2y2 + xy2; 

(xy + y).xy = x2y2 + xy2
Vậy xy2.(x+1) = (xy + y).xy

b) (xy – y).y = xy2 – y2; 

x.(xy - x) = x2y – x2
Do xy2 – y2 [image: image457.png]


 x2y – x2 nên hai phân thức đã cho không bằng nhau.


Hoạt động 3: Tính chất cơ bản của phân thức

a) Mục tiêu:  

- HS nhận biết được tính chất cơ bản của phân thức và vận dụng trực tiếp tính chất cơ bản của phân thức để giải các bài toán liên quan.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về tính chất cơ bản của phân thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, thực hành, vận dụng trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về tính chất cơ bản của phân thức để thực hành hoàn thành bài tập Ví dụ 4,5; Thực hành 4,5.

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

· Chia đơn thức cho đơn thức.

- GV tổ chức cho HS trao đổi nhóm, giải bài toán, trình bày lời giải và giải thích theo cách hiểu và ngôn ngữ của mình hoàn thành HĐKP4:

+ GV gợi ý HS thực hiện các biến đổi bằng cách coi x và y như các số thực.

+ GV theo dõi, nhận xét và hỗ trợ khi HS gặp khó khăn trong diễn đạt hay lập luận.

[image: image459.png]


 GV chữa bài, chốt đáp án.

- GV dẫn dắt, giới thiệu các tính chất cơ bản của phân thức như trong khung kiến thức.

(GV mời một vài bạn đọc tính chất)

- GV yêu cầu HS vận dụng trực tiếp tính chất cơ bản của phân thức trình bày Ví dụ 4 vào vở cá nhân.

+ GV dẫn dắt, gợi ý, phân tích, hướng dẫn HS cách trình bày.

+ GV mời 3 HS lên bảng trình bày kết quả.

- Từ kết quả của bài tập 3 GV giới thiệu khái niệm rút gọn phân thức như trong phần Nhận xét (SGK-tr29)

- GV lưu ý HS các bước thực hiện rút gọn phân thức như trong phần Chú ý.

- HS áp dụng chú ý thực hiện hoàn thành Ví dụ 5.

- HS củng cố và rèn luyện kĩ năng chứng minh hai phân thức bằng nhau theo định nghĩa và tính chất thông qua việc hoàn thành Thực hành 4:

+ HS trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.

+ Gv mời 2 bạn trình bày kết quả.

- HS hoàn thành Thực hành 5 để rèn luyện kĩ năng rút gọn phân thức.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, vận dụng quy tắc hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các tính chất cơ bản của phân thức.
	3. Tính chất cơ bản của phân thức

HĐKP 4.

a) 

Xét hai phân thức [image: image461.png]


 và [image: image463.png]


ta có:

x2y.y = x2y2;

xy2.x = x2y2.

Do đó x2y.y = xy2.x

Vậy [image: image465.png]S

R



 hay P = Q            (1)

+ Xét hai phân thức [image: image467.png]


 và [image: image469.png]


 ta có:

x.(xy + y2) = x2y + xy2;

y.(x2 + xy) = x2y + xy2.

Do đó x.(xy + y2) = y.(x2 + xy)

Vậy [image: image471.png]


, hay Q = R      (2)

Từ (1) và (2) ta có P = Q = R.

Vậy các phân thức P, Q và Q bằng nhau.

b) [image: image473.png]“ ik

Sy



 (nhân cả tử thức và mẫu thức với xy [image: image475.png]


 0)

[image: image477.png]=y




 

Vậy nhân cả tử thức và mẫu thức của phân thức Q với xy thì ta nhận được phân thức P.

Tương tự, chia cả tử thức và mẫu thức của phân thức R cho x + y thì ta nhận được phân thức Q.

[image: image479.png]


 Kết luận:
+ Khi nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức không thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.
[image: image480.png]



(C là một đa thức khác đa thức không)

+ Khi chia cả tử và mẫu của một phân thức cho cùng một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

[image: image481.png]



(D là một nhân tử chung của A và B).

Ví dụ 4: SGK – tr29

Nhận xét:

Ở Ví dụ 4, các phân thức bên phải đều đơn giản hơn phân thức bên trái. Ta gọi các phép biến đổi ở trên là rút gọn phân thức
Chú ý: Để rút gọn một phân thức, ta thường thực hiện như sau: 

- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung.

- Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Ví dụ 5: SGK – tr29

Thực hành 4. 

+ C1: Sử dụng định nghĩa:

(a2 – b2).ab = a3b – ab3;

(a2b + ab2)(a – b) = a3b – a2b2 + a2b2 – ab3 = a3b – ab3.

Do đó (a2 – b2).ab = (a2b + ab2)(a – b).

+ C2: Dùng tính chất:

[image: image482.png]a’—b* (atbh).(a—b) a—b
22b+ab?  ab.(atb) ab





Thực hành 5: 
a) [image: image484.png]



b) [image: image486.png]



c)[image: image488.png]x+1 X1 1
P D2t Pt







C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về nhận biết phân thức đại số, tìm điều kiện xác định của phân thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học trong bài thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào vở cá nhân.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan và hoàn thành trò chơi trắc nghiệm.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT1; BT2; BT3 (SGK – tr30). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Với B ≠ 0, D ≠ 0 hai phân thức AB và CD bằng nhau

A. A.B=C.D   

B. A.C=B.D

C. A.D=B.C   

D. A.C< B.D

Chọn C

Câu 2. Phân thức [image: image490.png]-
Z



 xác định khi?

A. B≠0

B. B≥0

C. B≤0

D. A=0

Chọn A

Câu 3. Phân thức  [image: image492.png]+1

2x



 có giá trị bằng 1 khi x bằng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. -1

Chọn B

Câu 4. Phân thức nào dưới đây không bằng với phân thức [image: image494.png]



A. [image: image496.png]



B. [image: image498.png]T -Gx+9
Py




C. [image: image500.png]



D. [image: image502.png]



Chọn B

Câu 5. Chọn câu sai. Với đa thức B ≠ 0 ta có?

A. [image: image504.png]


 (với C khác đa thức 0)

B. [image: image506.png]


 (với C khác đa thức 0)

C. [image: image508.png]ol

A




D. [image: image510.png]ol

A*C
Tic




Chọn D

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 1:
+ [image: image512.png]3x 1
P—



 và 2x2 – 5x + 3 là phân thức (mỗi đa thức cũng là một phân thức có mẫu thức bằng 1).

+ [image: image514.png]iF8



không phải là phân thức vì có chứa biểu thức[image: image516.png]



Bài 2: 

a) x – 6[image: image518.png]


 0 (hoặc x[image: image520.png]


 6)

b) x + 3y [image: image522.png]


 0

c) Phân thức xác định với mọi x [image: image524.png]


.
Bài 3. 

a) [image: image526.png]


. 

Khi x = -4 thì [image: image528.png]



b) [image: image530.png](atb)(a—b) _ atb



.

Khi a = 4; b = -2 thì [image: image532.png]


 

- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	A
	B
	B
	D


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng khái niệm chứng minh hai phân thức bằng nhau, các tính chất cơ bản của phân thức rút gọn phân thức, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 4, 5,6 (SGK - tr30) cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS lên bảng trình bày
Kết quả:

Bài 4.  
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Bài 5. 
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Đa thức cần điền là: 2x2 + 3x + 1

b) [image: image546.png]" +2x (x+2) x
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Đa thức cần điền là: x

Bài 6. 
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Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ các quy tắc thực hiện các phép tính với đa thức nhiều biến. 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “  Bài 6. Cộng, trừ phân thức”.

NS: 17/10/2023
ND: 19,20/10/2023 Tiết 20,21   BÀI 6: CỘNG, TRỪ PHÂN THỨC (2 tiết)
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

-Nhận biết được các quy tắc cộng, trừ hai phân thức.

-Nhận biết được các tínhh chất của phép cộng các phân thức (tính chất giao hoán, kết hợp)

-Nhận biết được quy tắc dấu ngoặc đối với các phép tính cộng, trừ nhiều phân thức.

-2. Năng lực 

Năng lực chung:

-Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

-Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao tiếp toán học; Giải quyết vấn đề toán học:
-Thực hiện được phép cộng, phép trừ hai phân thức đại số
-Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, quy tắc dấu ngoặc trong tính toán với phân thức đại số.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

- Ôn tập lại cách cộng, trừ phân số đã học ở lớp 6.

- Ôn lại cách quy đồng mẫu nhiều phân thức.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: 
- Qua tình huống thực tế, HS nhận biết sự cần thiết của phép toán cộng, trừ với các phân thức.

[image: image558.png]


 Từ đó tạo động cơ và giúp HS có hứng thú với nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện yêu cầu dưới sự dẫn dắt của GV và trình bày kết quả. 

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận thực hiện yêu cầu của hoạt động. (chưa cần HS giải):  

“Tại một cuộc đua thuyền diễn ra trên một khúc sông từ A đến B dài 3km. Mỗi đội thực hiện một vòng đua, xuất phát từ A đến B, rồi quay về A là đích. Một đội đua đạt tốc độ (x+1) km/h khi xuôi dòng từ A đến B và đạt tốc độ (x - 1) km/h khi ngược dòng từ B về A.

Thời gian thi của đội là bao nhiêu? Chiều về mất thời gian nhiều hơn chiều đi bao nhiêu giờ? Cần dùng phép tính nào để tìm các đại lượng đó?”

[image: image559.png]



+ GV cho học sinh nêu lại công thức tính quãng đường: [image: image561.png]s=v.t=>t




+ HS giải thích cách tìm thời gian chiều đi, chiều về của đội (lấy quãng đường chia cho vận tốc chiều đi, chiều về) và tổng thời gian chiều đi, chiều về của đội; sự chênh lệch thời gian giữa chiều về và chiều đi

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Kết quả: 

Thời gian đội đua xuôi dòng từ A đến B là: [image: image563.png]


 (giờ).

Thời gian đội đua ngược dòng từ B về A là: [image: image565.png]


 (giờ).

Thời gian thi của đội là: [image: image567.png]3 ., 3
el



 (giờ).

Chiều về mất thời gian nhiều hơn chiều đi là: [image: image569.png]


 - [image: image571.png]


 (giờ).

Như vậy ta cần dùng phép tính cộng để tìm thời gian thi của đội và dùng phép tính trừ để tìm thời gian chiều về nhiều hơn chiều đi.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để biết cách thực hiện thu gọn các phép cộng, trừ hai phân thức trên, chúng ta sẽ tìm hiểu vào bài học ngày hôm nay”.

[image: image573.png]


Bài 6: Cộng, trừ phân thức.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Cộng, trừ hai phân thức cùng mẫu

a) Mục tiêu:  

- HS biết cách và thực hiện tính được tổng, hiệu của hai phân thức cùng mẫu thức.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về cộng, trừ hai phân thức cùng mẫu theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về cộng, trừ hai phân thức cùng mẫu để thực hành làm các bài tập ví dụ, thực hành, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thảo luận thực hiện yêu cầu của HĐKP1 nhằm khám phá cách thực hiện tính tổng, hiệu của hai phân thức cùng mẫu. (GV quan sát, hỗ trợ khi HS khó khăn) 

+ GV hướng dẫn HS tính theo hai cách:

· Cách 1: Bằng diện tích của hình chữ nhật lớn chia cho chiều dài x.

· Cách 2: Bằng tổng chiều rộng của hai hình chữ nhật A và B.

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả và giải thích cách làm

[image: image575.png]


 GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi và rút ra kết luận trong hộp kiến thức (GV đặt câu hỏi dẫn dắt: “Từ kết quả của HĐKP1, ta rút ra nhận xét gì?”[image: image577.png]


 Quy tắc cộng, trừ hai phân thức cùng mẫu (SGK-tr31)
- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV lưu ý cho HS phần Chú ý (SGK-tr31).

- GV phân tích đề bài Ví dụ 1, vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách trình bày thực hiện phép cộng, trừ phân thức.

- HS áp dụng kiến thức hoàn thành bài tập Thực hành 1 vào vở cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi tranh luận và thống nhất đáp án.

[image: image579.png]


 GV gọi một vài HS trình bày kết quả.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, áp dụng kiến thức hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại quy tắc cộng, trừ hai phân thức cùng mẫu.
	1. Cộng, trừ hai phân thức cùng mẫu

HĐKP1:

[image: image580.png]X cm
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a) Cách 1:
Diện tích của hình chữ nhật lớn là: 

a + b (cm2)

Chiều rộng của hình chữ nhật lớn là: 

[image: image582.png]ath



(cm).

Cách 2:

Chiều rộng của hình chữ nhật A là:  [image: image584.png]


 (cm).

Chiều rộng của hình chữ nhật B là: [image: image586.png]


 (cm).

Chiều rộng của hình chữ nhật lớn là:

[image: image588.png]


 (cm)

b) Chiều rộng của hình chữ nhật B lớn hơn chiều rộng của hình chữ nhật A là:

[image: image590.png]


 (cm).

[image: image592.png]


Kết luận:

Muốn cộng (hoặc trừ) hai phân thức có cùng mẫu, ta cộng (hoặc trừ) các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.
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Chú ý:

Phép cộng phân thức có các tính chất giao hoán, kết hợp tương tự như đối với phân số.

Ví dụ 1: (SGK – tr31)

Thực hành 1:
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Hoạt động 2: Cộng, trừ hai phân thức khác mẫu

a) Mục tiêu:  

- HS nhận biết quy tắc cộng, trừ hai phân thức không cùng mẫu thức và thực hiện được các phép cộng, trừ không cùng mẫu thức.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về cộng, trừ hai phân thức khác mẫu theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về cộng, trừ hai phân thức khác mẫu để thực hành làm các bài tập ví dụ, thực hành, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thảo luận thực hiện yêu cầu của HĐKP2. (GV quan sát, hỗ trợ khi HS khó khăn) 
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 GV chữa bài, chốt đáp án.

- GV kết nối kiến thức dẫn dắt, để HS hình dung về cách cộng, trừ hai phân thức không cùng mẫu như Nhận xét (SGK-tr32)

- GV hướng dẫn HS cách làm Ví dụ 2:

+ GV yêu cầu HS nhớ lại cách quy đồng mẫu thức các phân thức.

+ HS tự trình vào vở cá nhân.

+ GV mời 3 bạn lên bảng trình bày kết quả.

- Gv dẫn dắt, giới thiệu quy tắc cộng, trừ hai phân thức khác mẫu thức.

- HS áp dụng kiến thức trình bày Ví dụ 3 vào vở cá nhân sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.

+ GV mời đại diện 3 bạn trình bày.

[image: image609.png]


 GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV lưu ý HS Chú ý (SGK - tr34)

- HS rèn luyện kĩ năng cộng, trừ hai phân thức hoàn thành Ví dụ 4.(SGK-tr34)

- HS rèn luyện và củng cố kĩ năng thực hành cộng, trừ các phân thức khác mẫu và vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp một cách hợp lí hoàn thành Thực hành 2, Thực hành 3. 

- HS vận dụng kiến thức cộng, trừ các phân thức giải quyết bài toán thực tế hoàn thành Vận dụng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, vận dụng quy tắc hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại quy tắc cộng, trừ hai phân thức cùng mẫu và khác mẫu.
	2. Cộng, trừ hai phân thức khác mẫu

HĐKP2.

a) [image: image611.png]
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Nhận xét:

Quy đồng mẫu thức hai phân thức là biến đổi hai phân thức đã cho thành hai phân thức mới có cùng mẫu thức và lần lượt bằng hai phân thức đã cho.

Mẫu thức của các phân thức mới đó gọi là mẫu thức chung của hai phân thức đã cho.

Chú ý: Cho hai phân thức [image: image627.png]-
Z



 và [image: image629.png]¢
5



.

+ Ta có: [image: image631.png]e

5D



 và [image: image633.png]



+ Nếu D là một nhân tử của B (B = D.P với P  là một đa thức) thì lấy mẫu thức chung là B. 

Khi đó, ta quy đồng mẫu thức:

[image: image635.png]


 [image: image637.png]



(giữ nguyên phân thức [image: image639.png]-
Z



)

(Tương tự cho trường hợp B  là một nhân tử của D)

+  Nếu B và D có nhân tử chung là E 

 (B = E . M, D = E . N với M và N là những đa thức) thì lấy mẫu thức chung là E . M . N. Khi đó, ta quy đồng mẫu thức:

[image: image641.png]e
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và [image: image643.png]c_¢cM __cm oM
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Ví dụ 2: SGK – tr33

[image: image645.png]


 Kết luận:
Muốn cộng, trừ hai phân thức khác mẫu thức, ta thực hiện các bước:

- Quy đồng mẫu thức

- Cộng, trừ các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Ví dụ 3: SGK – tr33

Chú ý:

a) Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất giao hoán, kết hợp:

+ [image: image647.png]NE

ola

ola

it




+[image: image649.png]


 [image: image651.png]



Nhờ tính chất kết hợp, trong một dãy phép cộng nhiều phân thức, ta không cần đặt dấu ngoặc.

b) Hai phân thức đối nhau khi tổng của chúng bằng 0. Phân thức đối của [image: image653.png]-
Z



 kí hiệu là [image: image655.png]


. Tương tự như với phân số, ta có tính chất:

[image: image656.png]



c) Phép trừ phân thức có thể chuyển đổi thành phép cộng phân thức đối:

[image: image657.png]



Ví dụ 4. (SGK-tr34)

Thực hành 2. 

a) [image: image659.png]
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b) [image: image669.png]



c) [image: image671.png]
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Thực hành 3. 

[image: image685.png]
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= [image: image699.png]—y?




Vận dụng.

Tổng thời gian đi và về là: 

T = [image: image701.png]3lx-1)+3(x+1)
i




 (giờ)

Chênh lệch giữa thời gianđi và về là:

C = [image: image703.png]3
ey

3lxt1) -3(x—1)
i




(giờ)

Khi x = 6km/h, ta  có:

+  T [image: image705.png]


= [image: image707.png]-



 giờ ([image: image709.png]


 1 giờ 1 phút 43 giây); 

+ C =[image: image711.png]


 [image: image713.png]


 giờ ([image: image715.png]


10 phút 17 giây).




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về cộng, trừ phân thức đại số (cùng mẫu, khác mẫu) thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học trong bài thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào vở cá nhân.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan và hoàn thành trò chơi trắc nghiệm.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT1; BT2; BT3 (SGK – tr35). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Với B≠0 thì kết quả của phép cộng [image: image717.png]-
Z



 + [image: image719.png]¢
Z




A. [image: image721.png][




B. [image: image723.png]



C. [image: image725.png]4+C
=3




D. [image: image727.png]



Chọn B

Câu 2. Phân thức đối của phân thức [image: image729.png]


 là:

A. [image: image731.png]-3
Y




B. [image: image733.png]¥l




C. [image: image735.png]



D. [image: image737.png]



Chọn A

Câu 3. Thực hiện phép tính sau:  [image: image739.png]


 

A. -x

B. 2x

C. [image: image741.png]5




D. x

Chọn D

Câu 4. Kết quả đúng của tổng [image: image743.png]



A. [image: image745.png]



B. [image: image747.png]



C. [image: image749.png]



D. [image: image751.png]atb—4

P




Chọn B

Câu 5. Thực hiện phép tính [image: image753.png]


 ta được kết quả gọn nhất là:
A. [image: image755.png]



B. [image: image757.png]" +2a
(a1 (a+D)





C. [image: image759.png]1




D. [image: image761.png]SR -
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Chọn C

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 1:
a) [image: image763.png]



b) [image: image765.png]



[image: image767.png]


 

[image: image769.png]


 

c)  [image: image771.png](a+5)”  (a-)”
P





[image: image773.png]
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[image: image777.png]


 

Bài 2: 

a) [image: image779.png]



b) [image: image781.png]vl w1 o)t Ge1)? pTededdoao2e1
1 1 DD DD . GeD—D o
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d) [image: image785.png]2 1z _ 2
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e) [image: image789.png]1 =4 ==, 2 _r2__x
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Bài 3. 

a) [image: image791.png]x42  x73 | x4 x+2-x+3-(x—4) _ S-x
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c) [image: image801.png]-
c+ 2 —y=x-y+ 2

W _ oy x4y

iy =ty




- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	A
	D
	B
	C


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng quy tắc cộng, trừ phân thức các tính chất của phép cộng phân thức rút gọn phân thức, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 4, 5 (SGK - tr35) cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS lên bảng trình bày
Kết quả:

Bài 4.  

Thời gian xe khách đi từ thành phố A đến thành phố B là: [image: image803.png]%50



 (giờ).

Thời gian xe tải đi từ thành phố A đến thành phố B là: [image: image805.png]%50



 (giờ).

Vì x > y nên xe khách đến thành phố B sớm hơn xe tải hay xe tải đi mất thời gian nhiều hơn xe khách.

Do đó nếu xuất phát cùng lúc thì xe khách đến thành phố B sớm hơn xe tải số giờ là:

[image: image807.png]#50 _ 450 _ 450x 450y _ 450x—450y

S x xr =y xy




 (giờ).

Bài 5. 

[image: image808.png]19
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a) Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật A là: xz (cm2).

Chiều cao của hình hộp chữ nhật A là: [image: image810.png]


 (cm).

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật B là: yz (cm2).

Chiều cao của hình hộp chữ nhật B là: [image: image812.png]


  (cm).

Do hình B và C có các kích thước giống nhau nên chiều cao của hình hộp chữ nhật C là [image: image814.png]


  (cm).

Biểu thị các phân thức [image: image816.png]


 và [image: image818.png]


 bằng các phân thức cùng mẫu số như sau:

 [image: image820.png]


 = [image: image822.png]


 ; [image: image824.png]


 = [image: image826.png]



Vậy chiều cao của hình hộp chữ nhật A, B và C lần lượt là [image: image828.png]


 (cm); [image: image830.png]


 (cm) và [image: image832.png]


 (cm).

b) Tổng chiều cao của hình A và C là: [image: image834.png]


 (cm).

Chênh lệch chiều cao của hình A và B là: [image: image836.png]


 (cm).

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ các quy tắc thực hiện phép tính cộng trừ phân thức 

- Hoàn thành bài tập trong Sgk
- Chuẩn bị bài sau “  Ôn tập giữa học kì I”.

Ôn tập toàn bộ các kiến thức từ đầu năm đến nay.

NS: 17/10/2023                         Tiết 22;23   ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

ND: /10/2023
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học ôn tập, củng cố lại:

· Thu gọn đơn thức, đa thức; thực hiện được phép cộng, trừ, nhân, chia các đa thức.

· Mô tả và áp dụng được những hằng đẳng thức đáng nhớ.

· Phân tích được đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp đã học.

· Sử dụng các tính chất cơ bản của phân thức để xét sự bằng nhau của hai phân thức, rút gọn phân thức.

· Thực hiện được phép cộng, phép trừ hai phân thức đại số.

· Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối đối với phép cộng trong tính toán với phân thức đại số.

· Vận dụng các phép tính cộng, trừ phân thức trong tính toán và giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

-Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

-Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao tiếp toán học; Giải quyết vấn đề toán học:
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 – GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT,...

2 – HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm; Ôn lại kiến thức đã học trong chương.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức từ đầu chương tới giờ.

b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và trả lời

c) Sản phẩm: Nội dung kiến thức từ Bài 1 → Bài 6.

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
– GV cho HS trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm, yêu cầu HS giải thích các câu hỏi 1 đến câu hỏi 10 (SGK – tr40).

– HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các yêu cầu.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ trả lời nhanh các câu hỏi, yêu cầu giải thích.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Kết quả:

Câu 1: C

Biểu thức trên không phải là đa thức vì có phép chia giữa hai biến x và z.
Câu 2. A
Có: [image: image838.png]1
—x?yx

=x°
2%y




Do đó đơn thức trên đồng dạng với đơn thức[image: image840.png]—2x°

3y




Câu 3. B
Hai hạng tử của đa thức x4 – [image: image842.png]


x3y2 có bậc lần lượt là 4 và 5 nên bậc của đa thức này bằng 5. Vậy biểu thức này không phải là đa thức bậc 4.
Câu 4. C
Biểu thức [image: image844.png]


 không phải là phân thức vì [image: image846.png]


 không phải là đa thức.

Câu 5. B
M = (x+y-1).(x+y+1) = (x+y)2 -12 = x2  + 2xy + y2 - 1

Câu 6. C
Có: N = (2x+1).(4x2-2x+1) = (2x+1).[(2x)2 – 2x.1 + 12]


= (2x)3 + 13 =  8x3 + 1

Câu 7. A

P =  x4 – 4x2 = (x2)2 – (2x)2 = (x2 + 2x). (x2 – 2x)

= x.(x+2).x.(-2) = x2.(x - 2).(x + 2)

Câu 8. B

[image: image848.png]


 

=[image: image850.png]R -
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=[image: image852.png]2(x-1) x4
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=[image: image854.png]Zxm2mxm1
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=[image: image856.png]I D.—1)




Câu 9.  D

Ta có R = 4x2 – 4xy + y2 = (2x)2 – 2.2x.y + y2 = (2x – y)2.
Câu 10. C

Ta có: S = x6 – 8 = (x2)3 – 23
    = (x2 – 2)[(x2)2 + x2.2 + 22]

Bước 4. Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: HS nhớ và củng cố lại kiến thức đã học trong chương.

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học hoàn thành các BT tự luận.

c) Sản phẩm học tập: Hoàn thành BT 11 + 12 + 13a + 14a + 15a + 16 + 18a,g 19 a, c (SGK-trr41)
d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS chữa bài tập BT 11 + 12 + 13ab + 14a + 15a + 16 + 18a,b,g 19 a,c (SGK-trr41)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành yêu cầu.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV.

- GV quan sát, hỗ trợ HS hoàn thành các bài tập vảo vở.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Đại diện 1 -2 HS/ bài tập trình bày bảng.

- Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:

Bài 11. 

Thay x = 1, y = –1 và z = 2 vào đa thức P ta được:

P = 1.(–1)2.2 – 2.12.(–1).22 + 3.(–1).2 + 1

   = 2 + 8 – 6 + 1

   = 5

Bài 12. 

a) Ta có: Q – P = –2x3y + 7x2y + 3xy.

Suy ra Q = P + (–2x3y + 7x2y + 3xy)

               = 3x2y – 2xy2 – 4xy + 2 –2x3y + 7x2y + 3xy

               = –2x3y + (3x2y + 7x2y) – 2xy2 + (– 4xy + 3xy) + 2 

               = –2x3y + 10x2y – 2xy2 – xy + 2.

Vậy Q = – 2x3y +10x2y – 2xy2 – xy + 2.

b) Ta có: P + M = 3x2y2 – 5x2y + 8xy.

Suy ra M = 3x2y2 – 5x2y + 8xy – P

                = 3x2y2 – 5x2y + 8xy – (3x2y – 2xy2 – 4xy + 2)

                = 3x2y2 – 5x2y + 8xy – 3x2y + 2xy2 + 4xy – 2

                = 3x2y2 + (– 5x2y – 3x2y) + 2xy2  + (8xy + 4xy)– 2

                = 3x2y2 –8x2y + 2xy2 + 12xy– 2.

Vậy M = 3x2y2 – 8x2y + 2xy2 + 12xy – 2.

Bài 13ab:

a) x2y(5xy – 2x2y – y2)

= x2y.5xy – x2y.2x2y  – x2y.y2
= 5x3y2 – 2x4y2 – x2y3.

b) (x – 2y)(2x2 + 4xy)

= x(2x2 + 4xy) – 2y.(2x2 + 4xy)

= 2x3 + 4x2y – 4x2y – 8xy2
= 2x3 – 8xy2.

Bài 14a:

a) 18x4y3 : 12(–x)3y

= 18x4y3 : [12.(–x3)y]

= 18x4y3 : (–12.x3y)

= [18 : (–12)] . (x4 : x3) . (y3 : y)

= [image: image858.png]



Bài 15a:

a) (2x + 5)(2x – 5) – (2x + 3)(3x – 2)

= 4x2 – 25 – (6x2 – 4x + 9x – 6)

= 4x2 – 25 – (6x2 + 5x – 6)

= 4x2 – 25 – 6x2 – 5x + 6

= (4x2 – 6x2) – 5x + (– 25 + 6)

= –2x2 – 5x – 19.

Bài 16. 

a) (x – 1)2 – 4

= (x – 1)2 – 22
= (x – 1 + 2)(x – 1 – 2)

= (x + 1)(x – 3).

b) 4x2 + 12x + 9

= (2x2) + 2.2x.3 + 32
= (2x + 3)2.

c) x3 – 8y6
= x3 – (2y2)3
= (x – 2y2)[x2 + x.2y2 + (2y2)2]

= (x – 2y2)(x2 + 2xy2 + 4y4).

d) x5 – x3 – x2 + 1

= (x5 – x3) – (x2 – 1)

= x3(x2 – 1) – (x2 – 1)

= (x2 – 1)(x3 – 1)

= (x + 1)(x – 1).(x – 1).(x2 + x + 1)

= (x + 1)(x – 1)2(x2 + x + 1).

e) –4x3 + 4x2 + x – 1

= (–4x3 + 4x2) + (x – 1)

= –4x2(x – 1) + (x – 1)

= (x – 1)(–4x2 + 1)

= (x – 1)[12 – (2x)2]

= (x – 1)(1 + 2x)(1 – 2x).

g) 8x3 + 12x2 + 6x + 1

= (2x)3 + 3.(2x)2.1 + 3.2x.12 + 13
= (2x + 1)3.

Bài 18a,g

a) [image: image860.png]
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học trong chương thực hiện các bài tập GV giao. 

c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm BT20 + 21 theo kĩ thuật chia sẻ cặp đôi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS thực hiện hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV.

- GV dẫn dắt, sát sao các HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động cặp đôi: Đại diện hai học sinh trình bày bảng.

- Hoạt động nhóm: Các thành viên tích cực tham gia thảo luận hoàn thành yêu cầu; đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm.

Kết quả:

Bài 20. 

+ Với số tiền b đồng, hôm qua sẽ mua được số kilogam thanh long (giá a đồng mỗi kilogam) là: [image: image868.png]


 (kg).

+ Hôm nay giá thanh long giảm 1 000 đồng cho mỗi kilogam nên giá thanh long hôm nay là a – 1 000 (đồng).

Khi đó với số tiền b đồng, hôm nay mua được số kilogam thanh long là: [image: image870.png]1000



 (kg).

+ Hôm nay mua được nhiều hơn hôm qua số kilogam thanh long là:

[image: image872.png]b _ b ba (a—1000)
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 (kg)

Vậy hôm nay mua được nhiều hơn hôm qua kilogam thanh long.

Bài 21. 

a) Thuyền đi xuôi dòng trong 4 giờ được quãng đường là: 4(x + 3) (km).

Thuyền đi ngược dòng trong 2 giờ được quãng đường là: 2(x – 3) (km).

Quãng đường thuyền đã đi là:

4(x + 3) + 2(x – 3) = 4x + 12 + 2x – 6 = 6x + 6 (km).

Lúc này thuyền cách bến A là:

4(x + 3) – 2(x – 3) = 4x + 12 – 2x + 6 = 2x + 18 (km).

b) Thời gian thuyền đi xuôi dòng từ A đến B là: [image: image876.png]x+3



 (giờ).

Thời gian thuyền đi ngược dòng từ B về A là: [image: image878.png]


 (giờ).

Đổi 30 phút = 0,5 giờ.

Vậy thời gian kể từ khi thuyền xuất phát từ A đến B rồi quay về bến A là:
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 (giờ)

Vậy sau [image: image890.png]x+60x S
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 giờ kể từ lúc xuất phát thì thuyền quay về đến bến A.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và đánh giá mức độ tích cực tham gia hoạt động nhóm của HS.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại toàn bộ kiến thức trong chương. 

- Xem lại các bài tập đã giải
- Chuẩn bị : tiết sau kiểm tra giữa kì 1.

Tiết 24   KIỂM TRA GIỮA KÌ  II NĂM HỌC: 2023- 2024
. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN TOÁN - LỚP 8

NĂM HỌC: 2023- 2024
	TT
	Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1

	Biểu thức đại số
	Đa thức nhiều biến. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các đa thức nhiều biến. Phân tích đa thức hành nhân tử
	3

(TN1;2;8)
	3

(TL 13a,

c
14a)
	
	2

(TL

13b
14b)
	
	1

(TL

14c)
	
	
	37,5

	
	
	Hằng đẳng thức 
đáng nhớ
	2

(TN3;6)
	
	
	1

TL

16.1
	
	
	
	
	15



	
	
	Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Các phép toán cộng, trừ các phân thức đại số
	3

(TN4;5;7)
	1

(TL

15a)
	
	
	
	1

(TL

15b)
	
	
	17,5

	2
	Các hình khối trong thực tiễn
	Hình chóp tam giác đều,  hình chóp tứ giác đều

	4

(TN9;

10;11;12)
	
	
	1

(TL

16.

1a)
	
	1

(TL 16.

1b)
	
	
	30

	Tổng
	12
	4
	
	4
	
	3
	
	
	21

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	
	30%
	
	20%
	
	0
	100

	Tỉ lệ chung
	80%
	20%
	100


BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN TOÁN - LỚP 8

NH: 2023- 2024
	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Biểu thức đại số
	Đa thức nhiều biến. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các đa thức nhiều biến, phân tich đa thức thành nhân tử
	Nhận biết:
– Nhận biết được các khái niệm về đơn thức, đơn thức đồng dạng với đơn thức đã cho, bậc của đa thức nhiều biến.
	6

(TN

1;2;

8,

TL

13a,c

14a)
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
– Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến.
	
	2

(TL

13b,

14b)
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
– Thực hiện được phép nhân đơn thức với đa thức .
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, các đa thức trong những trường hợp đơn giản.
	
	
	1

(TL

14c)
	

	
	
	Hằng đẳng thức 
đáng nhớ
	Nhận biết: 
– Mô tả được các hằng đẳng thức: bình phương của tổng và hiệu; hiệu hai bình phương; lập phương của tổng và hiệu; tổng và hiệu hai lập phương.
	2

(TN3;

6)


	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu vận dụng: 
– Vận dụng được các hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử ở dạng: vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức; 
	
	1

(TL

16.1)
	
	

	
	
	Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Các phép toán cộng, trừ các phân thức đại số


	Nhận biết:
 Định nghĩa; điều kiện xác định; giá trị của phân thức đại số; hai phân thức bằng nhau.
	4

(TN:

4;5;7)

TL

15.a
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
– Mô tả được những tính chất cơ bản của phân thức đại số.
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ đối với hai phân thức đại số.
	
	
	1

(TL

15b)
	

	2
	Hình chóp tam giác đều,  hình chóp tứ giác đều

	Hình chóp tam giác đều,  hình chóp tứ giác đều

	Nhận biết
– Mô tả (đỉnh, mặt đáy, mặt bên, cạnh bên) được hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
	4

(TN

9,10;

11;12)


	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
– Tính được diện tích xung quanh, thể tích của một hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
	
	 1(TL

16.1a)
	
	

	
	
	
	Vận dụng
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
	
	
	1

(TL

16,1

b)
	


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM HỌC: 2023- 2024

THỜI GIAN: 90 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Mỗi câu sau đây đều có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào phương án mà em cho là đúng
Câu 1: Trong các biểu thức sau biểu thức nào là đơn thức                 

A.
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Câu2:  Kết quả phép tính 
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A. 4x                             B. 4xy                           C. 3x                              D. 3xy

 Câu3. Khai triển 
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Câu 4:  Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức?

A.
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Câu 5. Kết quả phân tích đa thức: 12x +6  thành nhân tử là:

A. 6(2x+1)
                   B. 6(x-1)

        C. 6( -1+ 2x)          
    D. - 6(1 + 2x)

Câu 6. Kết quả phân tích đa thức 4x2 - 4y2 thành nhân tử là

A.  4(x-y)( x+y)               B. (4x-4y)(4x+4y)            C. 4(x2+y2)                   D. 4(x-y)2
Câu 7. Với điều kiện nào của x thì phân thức: 
[image: image905.wmf]5
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Câu 8: Bậc của đa thức 
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  là:

A. 4                                B. 5                                  C. 6                              D. 7

Câu 9: Hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Tên mặt đáy của hình chóp đó là:

A. SAB                           B. SBC                           C. SCD                       D. ABCD

Câu 10: Hình chóp tứ giác đều có diện tích đáy 30 m2, chiều cao 100dm, có thể tích là:

A. 100 m3                       B. 300 m3                       C. 1000m3                   D. 300dm3
Câu 11: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tấc cả các cạnh bằng nhau và bằng 6cm. Chu vi mặt đáy của hình chóp tứ giác đều S.ABCD là:

A. 18cm                         B. 6cm                           C. 24cm                       D. 36cm

Câu 12 Hinh chóp tam giác đều có  bao nhiêu mặt?

A. 3                               B. 4                                C. 5                              D. 6

II. TỰ LUẬN: 

Câu 13:(1,5 đ) Cho hai đa thức: 
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a. M + N.                             b.  M -  N                                  c. M.N

Câu 14: (1,5 đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:     

a. 
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Câu 15:(1 đ) Thực hiện các phép tính sau:

a. 
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Câu 16: (3 đ)

 1. Cho y > 0. Tìm độ dài cạnh của hình vuông có diện tích bằng 
[image: image918.wmf]4
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  2.Nhân dịp tết trung thu, Bạn An dự định làm một chiếc lồng đèn hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy và đường cao của mặt bên tương ứng với cạnh đáy lần lượt là 30cm và 40cm. 

  a.Tính diện tích xung quanh của chiếc lồng đèn.

  b. Em hãy giúp bạn An tính xem phải cần bao nhiêu mét vuông giấy vừa đủ để dán tấc cả các mặt của chiếc lồng đèn. Biết rằng nếp gấp không đáng kể.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM: (3 đ) Mỗi câu đúng cho 0,25 đ

	câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	C
	C
	A
	A
	B
	D
	D
	B
	C
	B


II. TỰ LUẬN: (7 đ)

	câu
	Nội dung
	Điểm

	13
	a
	M+N=(2x + y) + (3x – 5y)=2x+y+3x- 5y
	0,25

	
	
	                                =(2x+3x)+(y-5y)

                                =5x-4y
	0,25

	
	b
	M-N=(2x + y) - (3x – 5y)=2x+y-3x+ 5y
	0,25

	
	
	                                          = 6y - x
	0,25

	
	c
	M.N= (2x+y)(3x-5y)=
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	14
	a
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	c
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	15
	a
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	16
	1
	Diện tích hình vuông là: 
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	Độ dài của cạnh hình vuông là : 7y+2
	0,5

	
	2a
	Diện tích một mặt bên của chiếc lồng đèn là

          
[image: image936.wmf])
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Diện tích xung quanh của chiếc lồng đèn là:
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2400

60

.

4

cm

S

xq

=

=


	0,5

0,5

	
	2b
	Diện tích toàn phần của chiếc lồng đèn là:
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	Số mét vuông giấy vừa đủ để dán tấc cả các mặt của chiếc lồng đèn là: 
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TIẾT 25;26  BÀI 7: NHÂN, CHIA PHÂN THỨC (2 tiết)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

Nhận biết được các quy tắc nhân, chia hai phân thức.

Nhận biết được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép tính nhân đối với phép cộng trong tính toán với phân thức đại số.
-2. Năng lực 

Năng lực chung:

Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao tiếp toán học; Giải quyết vấn đề toán học:
Thực hiện được phép nhân, chia hai phân thức đại số.
Rút gọn được các biểu thức gồm nhiều phép tính nhân, chia phân thức.

Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép tính nhân đối với phép cộng trong tính toán với phân thức đại số.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

- Ôn tập lại cách nhân, chia phân số đã học ở lớp 6.

- Ôn tập phân tích đa thức ra thừa số.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: 
- Qua tình huống thực tế, HS nhận biết sự cần thiết của phép nhân, phép chia phân thức.

[image: image941.png]


 Từ đó tạo động cơ và giúp HS có hứng thú với nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện yêu cầu dưới sự dẫn dắt của GV và trình bày kết quả. 

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận thực hiện yêu cầu của hoạt động. (chưa cần HS giải):  

“Ô tô A tiêu tốn a lít xăng để đi hết quãng đường x (km). Ô tô B tiêu tốn b lít xăng để đi hết quãng đường y (km). Để đi được 100 km,

a) Mỗi ô tô tiêu tốn bao nhiêu lít xăng? 

b) Ô tô A tiêu tốn lượng xăng gấp bao nhiêu lần ô tô B?”

[image: image942.png]



+ GV hướng dẫn HS để tính được ô tô đi 100km hết bao nhiêu lít xăng, ta phải tính 1 km ô tô cần bao nhiêu lít xăng.

+ HS làm việc nhóm, giải bài toán, trình bày lời giải và giải thích cách làm.

(HS thực hiện phép tính bằng cách coi các biến a, b, x, y như những số thực)

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Kết quả: 

a) Để đi được 100km, ô tô A cần [image: image944.png]


 (lít xăng), ô tô B cần [image: image946.png]


 (lít xăng).

Để đi được 100 km, ô tô A cần [image: image948.png]100a



, ô tô B cần [image: image950.png]1005



 (lít xăng),

b) Ô tô A tốn lượng xăng gấp [image: image952.png]100a 1005
P



 lần ô tô B.

Như vậy ta cần dùng phép tính nhân để tìm lượng xăng ô tô đi 100 km và dùng phép tính chia để tìm lượng xăng ô tô A tiêu tốn gấp bao nhiêu lần ô tô B.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, nhấn mạnh về các phép nhân và phép chia giữa hai phân thức, cũng như sự cần thiết trong Toán học và các bài toán thực tế trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để biết cách thực hiện thu gọn các phép nhân, chia hai phân thức trên, chúng ta sẽ tìm hiểu vào bài học ngày hôm nay."

[image: image954.png]


Bài 7: Nhân, chia phân thức.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Nhân hai phân thức

a) Mục tiêu:  

- HS nhận biết quy tắc nhân hai phân thức và thực hành nhân các phân thức.

- Nhận biết và vận dụng các tính chất của phép nhân phân thức thực hiện tính toán.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về nhân hai phân thức (quy tắc + tính chất) theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về nhân hai phân thức và các tính chất phép nhân phân thức để thực hành làm các bài tập ví dụ, thực hành, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thảo luận thực hiện yêu cầu của HĐKP1 nhằm khám phá phép tính và quy tắc thực hiện phép nhân hai phân thức. (GV quan sát, hỗ trợ khi HS khó khăn) 

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả và giải thích cách làm

[image: image956.png]


 GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi và rút ra kết luận trong hộp kiến thức (GV đặt câu hỏi dẫn dắt: “Từ kết quả của HĐKP1, ta rút ra nhận xét gì?”[image: image958.png]


 Quy tắc nhân hai phân thức (SGK-tr36)
- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV mời 1 vài HS nhắc lại các tính chất phép nhân phân số. 

[image: image960.png]


 GV dẫn dắt: "Cũng tương tự phép nhân các phân số, phép nhân các phân thức có các tính chát sau"

- GV phân tích đề bài Ví dụ 1, Ví dụ 2 vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách trình bày thực hiện phép nhân phân thức.

- HS áp dụng kiến thức hoàn thành bài tập Thực hành 1 vào vở cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi tranh luận và thống nhất đáp án.

[image: image962.png]


 GV gọi một vài HS trình bày kết quả.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, áp dụng kiến thức hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại quy tắc nhân hai phân thức.
	1. Nhân hai phân thức

HĐKP1:

[image: image963.png]



Chiều dài của tấm bạt bé là: [image: image965.png]we



 (m).

Chiều rộng của tấm bạt bé là: : [image: image967.png]we



 (m).

Diện tích của mỗi tấm bạt bé là: [image: image969.png]


 (m2).

[image: image971.png]


Kết luận:

Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau

[image: image972.png]



Các tính chất:

a) Tính chất giao hoán:

[image: image973.png]



b) Tính chất kết hợp:
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c) Tính chất phân phối đối với phép cộng:

[image: image975.png]



Ví dụ 1: (SGK – tr37)

Ví dụ 2: (SGK – tr37)

Thực hành 1:

a) [image: image977.png]3a® 15p _ 3a”15p
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Hoạt động 2: Chia hai phân thức

a) Mục tiêu:  

- HS nhận biết phân thức nghịch đảo, quy tắc chia hai phân thức và thực hành chia các phân thức.

- Biết cách áp dụng thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức chứa nhiều phép tính với phân thức.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về chia hai phân thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về nhân hai phân thức và các tính chất phép nhân phân thức để thực hành làm các bài tập ví dụ, thực hành, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thảo luận thực hiện yêu cầu của HĐKP2 nhằ khám phá phép tính và quy tắc thực hiện phép chia phân thức. (GV quan sát, hỗ trợ khi HS khó khăn) 

[image: image999.png]


 GV chữa bài, chốt đáp án.

- GV kết nối kiến thức dẫn dắt, để HS hình dung về cách chia hai phân thức.

GV nhấn mạnh quy tắc chia hai phân thức cũng tương tự như đối với phân số.

+ GV mời một vài HS đọc lại quy tắc trong khung kiến thức trọng tâm.

- GV lưu ý cho HS phần Nhận xét (SGK-tr38) về khái niệm phân thức nghịch đảo.

- GV phân tích hướng dẫn HS  Ví dụ 3, Ví dụ 4 để HS biết cách trình bày và thực hiện chia hai phân thức.

+ HS áp dụng kiến thức tự làm và trình bày và vở cá nhân.

+ GV mời đại diện 3 bạn trình bày.

- HS rèn luyện kĩ năng nhân, chia hai phân thức hoàn thành Thực hành 2.
- HS rèn luyện và củng cố kĩ năng thực hành nhân, chia các phân thức vận dụng hoàn thành Vận dụng. 

- HS vận dụng kiến thức cộng, trừ các phân thức giải quyết bài toán thực tế hoàn thành Vận dụng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, vận dụng quy tắc hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại quy tắc cộng, trừ hai phân thức cùng mẫu và khác mẫu.
	2. Chia hai phân thức

HĐKP2.

a) Biểu thức biểu thị số tấn gạo máy A xát được trong 1 giờ là: [image: image1001.png]


  (tấn)

Biểu thức biểu thị số tấn gạo máy B xát được trong 1 giờ là: [image: image1003.png]Y
>



  (tấn)

b) Công suất của máy A  gấp số lần công suất của máy B là: [image: image1005.png]muE
o



 (lần).

Biểu thức biểu thị số lần đó là:

[image: image1007.png]al g

NN
'

e
W



 (lần)

c) Khi x = 3, a = 5, y = 2, b = 4 ta có:

[image: image1009.png]


 (lần) 

[image: image1011.png]


 Kết luận:
Muốn chia phân thức [image: image1013.png]-
Z



 cho phân thức [image: image1015.png]¢
5



 (C khác đa thức không), ta nhân phân thức [image: image1017.png]-
Z



 với phân thức [image: image1019.png]D
-



:

[image: image1020.png]



Nhận xét:

Phân thức [image: image1022.png]D
-



 được gọi là phân thức nghịch đảo của phân thức [image: image1024.png]¢
5




Ví dụ 3: SGK – tr38

Ví dụ 4: SGK – tr38

Thực hành 2. 

a) [image: image1026.png]



[image: image1028.png]— x#3) (x-3)x
=2 (x-3)




 

b) [image: image1030.png]


 

c) [image: image1032.png]



[image: image1034.png]


 

[image: image1036.png]2-2x 4227




 

Vận dụng:

Tốc độ của tàu hỏa là: [image: image1038.png]


 (km/h)

Tốc độ của tàu hỏa là: [image: image1040.png]


 (km/h)

Tốc độ của tàu hoả gấp số lần tốc độ của ô tô khách là:

[image: image1042.png]


 [image: image1044.png]


 (lần)

Khi s = 350, a = 5, b = 7 ta có: [image: image1046.png]



Vậy khi s = 350, a = 5, b = 7 thì tốc độ của tàu hoả gấp 1,4 lần tốc độ của ô tô khách.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về nhân, chia phân thức đại số (cùng mẫu, khác mẫu) thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học trong bài thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào vở cá nhân.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan và hoàn thành trò chơi trắc nghiệm.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT1; BT2; BT3 (SGK – tr39). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Kết quả của phép nhân [image: image1048.png]e
.




A. [image: image1050.png]



B. [image: image1052.png]i




C. [image: image1054.png]a+c
P




D. [image: image1056.png]c




Chọn A

Câu 2. Thực hiện phép tính [image: image1058.png]


 ta được:

A. [image: image1060.png]



B. [image: image1062.png]Y




C. [image: image1064.png]



D. [image: image1066.png]2.2t 8)




Chọn C

Câu 3. Phân thức nghịch đảo của phân thức:  [image: image1068.png]x+2



 là:

A. [image: image1070.png]iz




B. [image: image1072.png]



C. [image: image1074.png]



D. [image: image1076.png]



Chọn C

Câu 4. Kết quả của phép tính [image: image1078.png]3x 3x-5
x2 %2




A. [image: image1080.png]



B. [image: image1082.png]



C. [image: image1084.png]



D. [image: image1086.png]



Chọn B

Câu 5. Tìm biểu thức N, biết N: [image: image1088.png]Trxtl | xt1
oeiz w1




A. [image: image1090.png]=D




B. [image: image1092.png]



C. [image: image1094.png]2t D)




D. [image: image1096.png]2(1-2)




Chọn A

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 1:
a) [image: image1098.png]



b) [image: image1100.png]o2l wtx (e x (x4
o1 a1 (et D.—D (-1





c)  [image: image1102.png]



[image: image1104.png]


 
[image: image1106.png]


 
[image: image1108.png]x(x+1)=x+x



 

Bài 2: 

a) [image: image1110.png]



b) [image: image1112.png]=8 _ (xt)(x—8) _x (x—9)x _ x

" 4 208 208 2





c) [image: image1114.png]206 (x43)7 2(x43) (x=2)
P18 2r-4 | (—2).(Pt2xt8) (x43)?





[image: image1116.png]= 2(x¥3)2(x-2) 4
oD i2e 8 (x3)°  (P52eid)(xi3)?



 

Bài 3. 

a) [image: image1118.png]$x742 3x42 4-2x
Y2 %2 2371





[image: image1120.png]_ 2(2x741).(3x+2).2
T T (-8 (24D




 

[image: image1122.png]— 2(3x+2).2(-1).(x-2)
=)



 

[image: image1124.png]


 

b) [image: image1126.png]43 (x+2) x4

& xRiexss xiiax




[image: image1128.png]= (x#3).(x42) T43x
poyeves ey



 

[image: image1130.png](x4 xfx43) 1
ey y s S




 

- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	C
	C
	B
	A


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng quy tắc nhân chia hai phân thức, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 4, 5 (SGK - tr35) cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS lên bảng trình bày
Kết quả:

Bài 4.  

a) [image: image1132.png]



[image: image1134.png]


 
[image: image1136.png]Db (xt1)(x"1) x
. B



 
[image: image1138.png]


 
[image: image1140.png]


 
[image: image1142.png]x*4x—1




 

b) [image: image1144.png]



[image: image1146.png]


 
[image: image1148.png]


 
[image: image1150.png]


 

c) [image: image1152.png]



[image: image1154.png]


 
[image: image1156.png]32w 34x”
.




 
[image: image1158.png]


 
[image: image1160.png]= (-3

I



 

Bài 5. 

a) Thời gian lượt đi là: [image: image1162.png]


 (giờ)

Tốc độ lượt về là: x + 4 (km/h)

Thời gian lượt về là: [image: image1164.png]15



 (giờ)

Biểu thức biểu thị tổng thời gian T hai lượt đi và về là:
T = [image: image1166.png]15 _ 15(x+4)
iE . wieid)

15x _ 15x+60+15x _ 15.(2x+4)
i) | x(xtd) (xtd)




 (giờ)

b) Biểu thức biểu thị hiệu thời gian t lượt đi đối với lượt về là:

[image: image1168.png]— _ _15x 60
¥ xti | x(xtd)  xxdd) | w(xtd)




 (giờ)

c) Xét hai phân thức: [image: image1170.png]30x+60
i)




 và [image: image1172.png]o




ĐKXĐ: x(x + 4) ≠ 0.

Khi x = 10 thì x(x + 4) = 140 ≠ 0 nên điều kiện xác định được thỏa mãn.

Ta có:

[image: image1174.png]30.10%60 _ 300%60 _ 360
10.1048) 1018 180




(giờ) ([image: image1176.png]


 2,57 giờ hay 2 giờ 34 phút 17 giây)

[image: image1178.png]80 80

1001048)  10.18




 (giờ) ([image: image1180.png]


 0,43 giờ hay 25 phút 43 giây)

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ các quy tắc thực hiện các phép tính nhân chia phân thức. 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài tập “ Bài tập cuối chương 1”.
Ôn lại các kiến thức của cả chương 1

NS: 4/11/2023

ND: 6;9/11/2023

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 1 (2 tiết)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học ôn tập, củng cố lại:

· Thu gọn đơn thức, đa thức; thực hiện được phép cộng, trừ, nhân, chia các đa thức.

· Mô tả và áp dụng được những hằng đẳng thức đáng nhớ.

· Phân tích được đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp đã học.

· Sử dụng các tính chất cơ bản của phân thức để xét sự bằng nhau của hai phân thức, rút gọn phân thức.

· Thực hiện được phép cộng, phép trừ, nhân, chia hai phân thức đại số.

· Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối đối với phép cộng trong tính toán với phân thức đại số.

· Vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân thức trong tính toán và giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao tiếp toán học; Giải quyết vấn đề toán học:
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 – GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT,...

2 – HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm; Ôn lại kiến thức đã học trong chương.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức từ đầu chương tới giờ.

b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và trả lời

c) Sản phẩm: Nội dung kiến thức từ Bài 1 → Bài 7.

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
– GV cho HS trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm, yêu cầu HS giải thích các câu hỏi 1 đến câu hỏi 10 (SGK – tr40).

– HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các yêu cầu.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ trả lời nhanh các câu hỏi, yêu cầu giải thích.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Kết quả:

Câu 1: C

Biểu thức trên không phải là đa thức vì có phép chia giữa hai biến x và z.
Câu 2. A
Có: [image: image1182.png]1
—x?yx

=x°
2%y




Do đó đơn thức trên đồng dạng với đơn thức[image: image1184.png]—2x°

3y




Câu 3. B
Hai hạng tử của đa thức x4 – [image: image1186.png]


x3y2 có bậc lần lượt là 4 và 5 nên bậc của đa thức này bằng 5. Vậy biểu thức này không phải là đa thức bậc 4.
Câu 4. C
Biểu thức [image: image1188.png]


 không phải là phân thức vì [image: image1190.png]


 không phải là đa thức.

Câu 5. B
M = (x+y-1).(x+y+1) = (x+y)2 -12 = x2  + 2xy + y2 - 1

Câu 6. C
Có: N = (2x+1).(4x2-2x+1) = (2x+1).[(2x)2 – 2x.1 + 12]


= (2x)3 + 13 =  8x3 + 1

Câu 7. A

P =  x4 – 4x2 = (x2)2 – (2x)2 = (x2 + 2x). (x2 – 2x)

= x.(x+2).x.(-2) = x2.(x - 2).(x + 2)

Câu 8. B

[image: image1192.png]


 

=[image: image1194.png]R -
D) (24D (x-1)





=[image: image1196.png]2(x-1) x4
1) (x-1)  (x+1)%(x-1)




=[image: image1198.png]Zxm2mxm1
G+ D2.(—1)




=[image: image1200.png]I D.—1)




Câu 9.  D

Ta có R = 4x2 – 4xy + y2 = (2x)2 – 2.2x.y + y2 = (2x – y)2.
Câu 10. C

Ta có: S = x6 – 8 = (x2)3 – 23
    = (x2 – 2)[(x2)2 + x2.2 + 22]

Bước 4. Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: HS nhớ và củng cố lại kiến thức đã học trong chương.

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học hoàn thành các BT tự luận.

c) Sản phẩm học tập: Hoàn thành BT 11 + 12 + 13a + 14a + 15a + 16 + 18a,g 19 a, c (SGK-trr41)
d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS chữa bài tập BT 11 + 12  (SGK-trr41)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành yêu cầu.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV.

- GV quan sát, hỗ trợ HS hoàn thành các bài tập vảo vở.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Đại diện 1 -2 HS/ bài tập trình bày bảng.

- Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:

Bài 11. 

Thay x = 1, y = –1 và z = 2 vào đa thức P ta được:

P = 1.(–1)2.2 – 2.12.(–1).22 + 3.(–1).2 + 1

   = 2 + 8 – 6 + 1

   = 5

Bài 12. 

a) Ta có: Q – P = –2x3y + 7x2y + 3xy.

Suy ra Q = P + (–2x3y + 7x2y + 3xy)

               = 3x2y – 2xy2 – 4xy + 2 –2x3y + 7x2y + 3xy

               = –2x3y + (3x2y + 7x2y) – 2xy2 + (– 4xy + 3xy) + 2 

               = –2x3y + 10x2y – 2xy2 – xy + 2.

Vậy Q = – 2x3y +10x2y – 2xy2 – xy + 2.

b) Ta có: P + M = 3x2y2 – 5x2y + 8xy.

Suy ra M = 3x2y2 – 5x2y + 8xy – P

                = 3x2y2 – 5x2y + 8xy – (3x2y – 2xy2 – 4xy + 2)

                = 3x2y2 – 5x2y + 8xy – 3x2y + 2xy2 + 4xy – 2

                = 3x2y2 + (– 5x2y – 3x2y) + 2xy2  + (8xy + 4xy)– 2

                = 3x2y2 –8x2y + 2xy2 + 12xy– 2.

Vậy M = 3x2y2 – 8x2y + 2xy2 + 12xy – 2.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học trong chương thực hiện các bài tập GV giao. 

c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm BT20 theo kĩ thuật chia sẻ cặp đôi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS thực hiện hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV.

- GV dẫn dắt, sát sao các HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động cặp đôi: Đại diện hai học sinh trình bày bảng.

- Hoạt động nhóm: Các thành viên tích cực tham gia thảo luận hoàn thành yêu cầu; đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm.

Kết quả:

Bài 20. 

+ Với số tiền b đồng, hôm qua sẽ mua được số kilogam thanh long (giá a đồng mỗi kilogam) là: [image: image1202.png]


 (kg).

+ Hôm nay giá thanh long giảm 1 000 đồng cho mỗi kilogam nên giá thanh long hôm nay là a – 1 000 (đồng).

Khi đó với số tiền b đồng, hôm nay mua được số kilogam thanh long là: [image: image1204.png]1000



 (kg).

+ Hôm nay mua được nhiều hơn hôm qua số kilogam thanh long là:
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 (kg)

Vậy hôm nay mua được nhiều hơn hôm qua kilogam thanh long.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và đánh giá mức độ tích cực tham gia hoạt động nhóm của HS.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại toàn bộ kiến thức trong chương. 

- Hoàn thành các bài tập SBT.

- Chuẩn bị bài mới, chương mới “Thu thập và phân loại dữ liệu” 
t”.

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

Tiết 29- 31 BÀI 1: THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU

(Bài học gồm 3 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: thực hiện và lý giải được việc thu thập phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau: văn bản, bảng biểu kiến thức trong các lĩnh vực giáo dục khác, phỏng vấn, truyền thông, internet thực tiễn.

· Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó nhận biết được số liệu không chính xác trong những ví dụ đơn giản.

· Chứng tỏ được tính hợp lý của dữ liệu theo các tiêu chí Toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lý trong các số liệu điều tra phẩy tính hợp lý của các quảng cáo ,… 

2. Năng lực: phát triển năng Mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học 
3. Phẩm chất: phẩm chất phát triển phẩm chất tự giác tích cực ở học sinh.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

Tiết 1:

1. Hoạt động mở đầu (5 phút)

a) Mục tiêu: học sinh biết được một số cách thu thập dữ liệu

b) Nội dung: các cách thu thập dữ liệu
c) Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	 Trình tự nội dung

	Bước 1: Giao nhiệm vụ.

Nêu các cách thu thập dữ liệu mà em biết?

Bước 2: Giải quyết nhiệm vụ

HS: suy nghĩ và giải quyết nhiệm vụ theo nhóm 4.

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau sau đó giáo viên chuẩn hoá kiến thức.


	Có nhiều cách thu thập dữ liệu tùy thuộc vào mục đích và ngữ cảnh cụ thể của việc thu thập. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến để thu thập dữ liệu:

Khảo sát: Sử dụng các biểu mẫu hoặc câu hỏi để thu thập dữ liệu từ cá nhân hoặc nhóm người thông qua cuộc khảo sát. Khảo sát có thể được tiến hành qua phiếu điện tử, cuộc gọi điện thoại, trực tuyến hoặc trực tiếp.

Phỏng vấn: Trực tiếp gặp gỡ và phỏng vấn cá nhân hoặc nhóm người để thu thập thông tin. Phỏng vấn có thể là cấu trúc (theo kịch bản đã chuẩn bị) hoặc phi cấu trúc (tùy ý theo ngữ cảnh).

Quan sát: Theo dõi và ghi lại hành vi, sự kiện và hiện tượng trong một ngữ cảnh cụ thể. Quan sát có thể được thực hiện thông qua việc quan sát trực tiếp hoặc thông qua việc sử dụng các công cụ ghi âm, máy ảnh, hoặc các cảm biến.

Thí nghiệm: Sử dụng các thí nghiệm kiểm soát để thu thập dữ liệu. Các biến số được kiểm soát và thay đổi để xem tác động của chúng đến kết quả thu thập.

Đánh giá hiệu suất: Thu thập dữ liệu liên quan đến hiệu suất hoặc thành tích trong một ngữ cảnh cụ thể. Ví dụ: đánh giá kết quả học tập, đánh giá hiệu suất công việc.

Sưu tập dữ liệu từ nguồn có sẵn: Sử dụng dữ liệu đã tồn tại từ các nguồn như cơ sở dữ liệu, tài liệu, báo cáo, tài khoản mạng xã hội và các nguồn khác.

Ghi lại thông tin: Ghi lại dữ liệu từ các nguồn như tài liệu, sách, bài báo, băng ghi âm hoặc băng ghi hình.

Dữ liệu trực tuyến: Thu thập dữ liệu từ nguồn trực tuyến, chẳng hạn như các trang web, diễn đàn, mạng xã hội, trang web đánh giá và xếp hạng.

Dữ liệu định vị: Sử dụng công nghệ định vị (GPS) để thu thập dữ liệu

	2. Hình thành kiến thức

a) Mục tiêu: Học sinh nhận biết chắt lọc thông tin qua quan sát bảng thống kê,biết chọn ra phương pháp phù hợp để thu thập dữ liệu, biết phân loại dữ liệu theo các tiêu chí

b) Nội dung: Một số bài toán liên quan.

c) Sản phẩm: câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	 Trình tự nội dung

	1) Thu thập dữ liệu: (23 phút)

Hoạt động  khám phá 1:

Bước 1: Giao nhiệm vụ.

Bạn Tú đã tìm hiểu về 5 quốc gia  có số HCV cao nhất ở Sea game 31 từ bảng thống kê sau:

a) Hãy giúp bạn Tú tìm thông tin để hoàn thiện biểu đồ

b) Theo em bạn Tú đã dùng phương pháp nào để thu thập dữ liệu?

1

Quan sát trực tiếp

2

Làm thí nghiệm

3

Lập phiếu thắm dò

4

Thu thập từ những nguồn có sẵn như sách, báo, internet
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Bước 2: Giải quyết nhiệm vụ

HS: suy nghĩ và giải quyết nhiệm vụ theo nhóm 2.

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau sau đó giáo viên chuẩn hoá kiến thức.

Bước 1: Giao nhiệm vụ.

HS thực hiện theo nhóm đôi:

Bài thực hành 1:

Em hãy đề xuất phương pháp thu thập dữ liệu cho các vấn đề sau:

a) Sản lượng gạo và cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong 4 năm gần nhất.

b)  ý kiến của học sinh khối 8 về chất lượng bữa ăn bán trú

Bước 2: Giải quyết nhiệm vụ

HS: suy nghĩ và giải quyết nhiệm vụ theo nhóm 2.

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau sau đó giáo viên chuẩn hoá kiến thức.


	1) Thu thập dữ liệu:

Khám phá 1:

a)
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b) Sưu tập dữ liệu từ nguồn có sẵn: như sách, báo, Internet.

Bài thực hành 1:
a) Thu thập qua sách báo, internet
b)Thu thập qua thăm dò



	Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Phương pháp thu thập dữ liệu nào dựa trên việc quan sát trực tiếp và ghi chép thông tin về hành vi và sự tương tác của cá nhân hoặc nhóm?

a) Khảo sát.

b) Phỏng vấn.

c) Quan sát.

d) Thí nghiệm.

Câu 2: Phương pháp thu thập dữ liệu nào cho phép nghiên cứu sự tương quan giữa các biến mà không can thiệp vào quá trình nghiên cứu?

a) Khảo sát.

b) Phỏng vấn.

c) Quan sát.

d) Thí nghiệm.

Câu 3:Phương pháp thu thập dữ liệu nào yêu cầu người tham gia trả lời các câu hỏi được đưa ra bởi nhà nghiên cứu?

a) Khảo sát.

b) Phỏng vấn.

c) Quan sát.

d) Thí nghiệm.

Câu 4: Phương pháp thu thập dữ liệu nào cho phép điều chỉnh các biến độc lập và quan sát sự ảnh hưởng của chúng đến biến phụ thuộc?

a) Khảo sát.

b) Phỏng vấn.

c) Quan sát.

d) Thí nghiệm.

Câu 5: Phương pháp thu thập dữ liệu nào thường được sử dụng để thu thập dữ liệu chính xác và chi tiết từ một số nguồn tài liệu, tư liệu hoặc báo cáo đã tồn tại?

a) Khảo sát.

b) Phỏng vấn.

c) Quan sát.

d) Phân tích tài liệu.

	Hoạt động vận dụng: (15 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học để thu thập dữ liệu dữ liệu theo các tiêu chí

b) Nội dung: Một số bài toán liên quan.

c) Sản phẩm: câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1: Giao nhiệm vụ.

HS thực hiện theo nhóm 4:

Hoạt động vận dụng 1:

Sử dụng phương pháp thích hợp để thu thập dữ liệu và lập bảng thống kê dân số các tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nông Lâm Đồng.

GV: Theo em đề làm được điều này em sử dụng phương pháp nào để thu thập dữ liệu và lập bảng thống kê?

Bước 2: Giải quyết nhiệm vụ

HS: suy nghĩ và giải quyết nhiệm vụ theo nhóm 4

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau sau đó giáo viên chuẩn hoá kiến thức.

Vận dụng 2:

Bước 1: Giao nhiệm vụ.

HS thực hiện độc lập.

Em hãy đề xuất phương pháp thu thập dữ liệu và lý giải về việc lấy ý kiến học sinh lớp em về địa điểm tham quan trong chuyến đi dã ngoại cuối học kỳ sắp tới

Bước 2: Giải quyết nhiệm vụ

HS: suy nghĩ và giải quyết nhiệm vụ độc lập.

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Một số học sinh báo cáo.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các HS khác nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau sau đó giáo viên chuẩn hoá kiến thức.


	Hoạt động vận dụng 1:

Tỉnh

dân số năm 2020

(triệu người)

Đăk lăk

2,8

Gia Lai

1,4

Kon Tum

0,53

Đăk Nông

0,41

Lâm Đồng

1,15

Vận dụng 2:

Để thu thập dữ liệu và lý giải về việc lấy ý kiến học sinh lớp về địa điểm tham quan trong chuyến đi dã ngoại ta có thể phát phiếu thăm dò.

Lý giải: Sau khi thu thập dữ liệu và phân tích ý kiến của học sinh, nhóm tổ chức chuyến đi dã ngoại có thể lý giải các kết quả và ý kiến của học sinh. Lý giải này có thể bao gồm giải thích lý do tại sao một địa điểm tham quan được chọn dựa trên ưu tiên và mong muốn của học sinh, cũng như làm rõ các quyết định và thay đổi được thực hiện dựa trên ý kiến của học sinh để tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho chuyến đi dã ngoại.

	Hướng dẫn học ở nhà: ( 2 phút)

Thu thập dữ liệu về diện tích tự nhiên của các thôn (ấp) trong xã mà em sinh sống

xem trước phần 2 và cho biết người ta thường phân loại dữ liệu bằng những cách nào?

	Tiết 2:

PHÂN LOẠI DỮ LIỆU THEO CÁC TIÊU CHÍ: 

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	 Trình tự nội dung

	2) phân loại dữ liệu theo các tiêu chí
(17 phút)
Bước 1: Giao nhiệm vụ.

Hoạt động khám phá 2:

HĐKP:

HS thực hiện độc lập. (đọc SGK)
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a) Phân loại các dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên hai tiêu chí là định tính và định lượng 

b) trong số các dữ liệu định tính Tìm được dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém ?

c) Trong số các dữ liệu định lượng tìm được dữ liệu nào là số điểm?

Bước 2: Giải quyết nhiệm vụ

HS: suy nghĩ và giải quyết nhiệm vụ độc lập

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Một số HS báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các HS khác nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau sau đó giáo viên chuẩn hoá kiến thức.

· 
	2) phân loại dữ liệu theo các tiêu chí
a) Phân loại định tính và phân loại định lượng.

b) Dữ liệu định tính có thể so sánh hơn kém đó là kỹ thuật phát cầu

c) Trong bảng không có dữ liệu nào là số điểm
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GV hướng dẫn học sinh phân loại dữ liệu theo bảng sau:
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	Bước 1: Giao nhiệm vụ (theo nhóm 4)

Ví dụ: Cho các loại dữ liệu sau đây:

- Môn thể thao yêu thích của một số bạn trong lớp 8C: bóng đá, cầu lông bóng chuyền.

- Chiều cao tính theo cm của một số bạn học sinh trong lớp 8C 152,7 148,5; 160,2.

- xếp loại học tập của một số bạn học sinh lớp 8c: tốt, chưa đạt, đạt, khá ---- 

Điểm kiểm tra môn Toán của một số bạn học sinh lớp 8c năm 10; 8; 4 - - Trình độ tay nghề của các công nhân trong phân xưởng A gồm bậc 1; 2; 3; 4; 5 

a) Tìm dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng trong các dữ liệu trên 

b) trong các dữ liệu định tính tìm được dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém 

c) trong số các dữ liệu định lượng tìm được dữ liệu nào là rời dạc? Vì sao?

Bước 2: Giải quyết nhiệm vụ

HS: suy nghĩ và giải quyết nhiệm vụ theo nhóm 4

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau sau đó giáo viên chuẩn hoá kiến thức.

Vận dụng 3:

Bước 1: Giao nhiệm vụ (theo nhóm 4)

Dữ liệu cho biết các bạn học sinh lớp 8C đã làm được các loại lồng đèn sau để trao tặng cho trẻ em khuyết tật nhân dịp tết Trung thu:

a) Tìm dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng trong bảng dữ liệu trên

b) Trong số các dữ liệu định tính được tìm, dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém?

c) Trong số các dữ liệu định lượng tìm được, dữ liệu nào rời rạc?
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Bước 2: Giải quyết nhiệm vụ

HS: suy nghĩ và giải quyết nhiệm vụ theo nhóm 4

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau sau đó giáo viên chuẩn hoá kiến thức.

GV có thể hỏi thêm: số thứ tự có phải dữ liệu định lượng hay không?

GV lưu ý: số thứ tự không phải dữ liệu định lượng.

3) Tính hợp lý của dữ liệu (11 phút)

Bước 1: Giao nhiệm vụ 

HS suy nghĩ độc lập
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Bước 2: Giải quyết nhiệm vụ

HS: suy nghĩ và giải quyết nhiệm độc lập

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

một số học sinh báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu HS khác  nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau sau đó giáo viên chuẩn hoá kiến thức.

Bước 1: Giao nhiệm vụ (HS đọc SGK VD3 và VD 4)

Ví dụ 3: Nêu nhận xét về tính hợp lý của dữ liệu trong bảng thống kê sau
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Ví dụ 4: Bảng thông kê sau cho biết tỉ số phần trăm lựa chọn đối với 4 nhãn hiệu tập vở trong số 200 học sinh được  phỏng vấn.

Nhãn hiệu tập vở

Tỉ số phần trăm

A

40%

B

45%

C

10%

D

5%

Xét tính hợp lý của các quảng cáo sau đây đới với đối với nhãn hiệu vở A

a) A là nhãn hiệu được đa số học sinh lựa chọn.

b) A là nhãn hiệu có tỉ lệ học sinh lựa chọn cao nhất.

c) A là một trong những nhãn hiệu có tỉ lệ được chọn cao nhất.

Bước 2: Giải quyết nhiệm vụ

HS: đọc SGK

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

HS báo cáo những gì mình thu nhạn được qua đọc sách

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu HS khác nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau sau đó giáo viên chuẩn hoá kiến thức.

Thực hành 3:

Bảng thống kê sau cho biết dữ liệu hoạt động trong giờ ra chơi của học sinh lớp 8A1(mỗi học sinh thực hiện một hoạt động)
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Bước 1: Giao nhiệm vụ. (học sinh làm theo nhóm đôi)

Nêu nhận xét của em về tính hợp lý của dữ liệu trong bảng thống kê trên.

Bước 2: Giải quyết nhiệm vụ

HS: suy nghĩ và giải quyết nhiệm vụ theo nhóm đôi

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

một số HS đại diện báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu HS các nhóm khác nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau sau đó giáo viên chuẩn hoá kiến thức.
	Ví dụ:

a) Dữ liệu dịnh tính: môn thể thao yêu thích và xếp loại học tập.

b) Xếp loại học tập là dữ liệu định tính có thể so sánh hơn kém

c) Điểm kiểm tra toán, tay nghề của công nhân trong xưởng A là các dữ liệu rời rạc. Vì nó chỉ nhận hữu hạn giá trị
Vận dụng 3:

a) Dữ liệu định tính gồm: tên đèn lồng, loại và 

màu sắc.

Dữ liệu định lượng: số lượng.

b) Trong các dữ liệu định tính tìm được thì Loại là dữ liệu có thể so sánh hơn kém.

c) Số lượng là dữ liệu rời rạc.

3)Tính hợp lý của dữ liệu.

- Số lượng học sinh tham gia môn bóng rổ và môn đá cầu không hợp lý

- Số lượng học sinh là dữ liệu định lượng nhưng ở môn bóng rổ lại ghi theo kiểu định tính.

- số lượng học sinh CLB đá cầu của một lớp là 120 vượt quá sĩ số của một lớp học.

Ví dụ 3:

CLB múa số lượng cả tổ là không hợp lý. Vì đây không phãi là đây không phải dữ liệu số

CLB Hợp ca có số lượng 80 cũng không hợp lý vì nó vượt quá sĩ số học sinh của lớp.

Ví dụ 4:

a) “A là nhãn hiệu được đa số học sinh lựa chọn”. Quảng cáo này không hợp lý

b) “A là nhãn hiệu có tỉ lệ học sinh lựa chọn cao nhất”. Quảng cáo này không hợp lý

c) “A là một trong những nhãn hiệu có tỉ lệ được chọn cao nhất”. Quảng cáo này hợp lý

Thực hành 3:

· Số học sinh nhảy dây là dữ liệu không hợp lý vì  Tất cả các bạn nữ không phải là số liệu.

· Số học sinh đọc sách là 90 cũng khong hợp lý vì con số này vượt quá sĩ số của lớp học.

· Tổng số học sinh ôn bài, chơi cầu lông, đá cầu, chơi cờ vua là 48 học sinh. Con số này vượt sĩ số học sinh quy định (35-45)



	Củng cố kiến thức:(5 phút)

C1: Nêu các phương pháp thu thập dữ liệu mà em biết.

C2:  Có những cách phân loại dữ liệu nào?

C3: Dữ liệu như thế nào thì được coi là hợp lý?
Bài tập trắc nghiệm: (5 phút)

Bước 1: Giao nhiệm vụ.

Câu 1: Một cửa hàng điện thoại di động ghi lại số lượng điện thoại bán ra hàng ngày trong một tuần. Dữ liệu này là:

a) Dữ liệu liên tục.

b) Dữ liệu rời rạc.

Câu 2: Một cuộc khảo sát yêu cầu người tham gia chọn mức độ hài lòng từ 1 đến 5. Dữ liệu này là:

a) Dữ liệu liên tục.

b) Dữ liệu rời rạc.

Câu 3: Một phòng khám y tế ghi lại thời gian chờ đợi của bệnh nhân từ lúc đến đăng ký đến lúc được phục vụ. Dữ liệu này là:

a) Dữ liệu liên tục.

b) Dữ liệu rời rạc.

Câu 4: Dữ liệu được thu thập từ một mẫu ngẫu nhiên có kích thước không  đại diện cho quần thể mà nó đại diện là:

a) Dữ liệu không chính xác.

b) Dữ liệu chính xác.

Câu 5: Trong danh sách sau, dữ liệu định tính nào có thể so sánh sự cao thấp?

a) Màu sắc của các ô tô (ví dụ: đỏ, xanh, vàng).

b) Loại động vật (ví dụ: hổ, gấu, sư tử).

c) Kích cỡ của các ngôi nhà (ví dụ: nhỏ, trung bình, lớn).

d) Hãng sản xuất của điện thoại di động (ví dụ: Apple, Samsung, Huawei).

Câu 6 :Trong danh sách sau, dữ liệu định tính nào không thể so sánh sự cao thấp?

a) Mức độ hài lòng của khách hàng (ví dụ: rất hài lòng, hài lòng, không hài lòng).

b) Loại thức ăn (ví dụ: thịt, rau, hải sản).

c) Giới tính của sinh viên (ví dụ: nam, nữ, khác).

d) Trình độ học vấn (ví dụ: tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân).

Bước 2: Học sinh nhận và giải quyết nhiệm vụ theo nhóm 4

Bước 3: HS báo cáo sản phẩm.

Bước 4: Nhận xét, đánh giá

Đáp án:

Câu 1:b) Dữ liệu rời rạc.

câu 2:b) Dữ liệu rời rạc.

Câu 3: a) Dữ liệu liên tục.

Câu 4:a) Dữ liệu không chính xác.

Câu 5:c) Kích cỡ ngôi nhà.

Câu 6:b) Loại thức ăn.

	Hoạt động vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh nhận biết vận dụng kiến thức bài học để xét tính hợp lý của dữ liệu trong các bài toán thực tế, đặc biệt là trong các quảng cáo.

b) Nội dung: Một số bài toán liên quan.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	vận dụng 4: Thị phần của một sản phẩm là phân thị trường tiêu thụ mà sản phẩm đó chiếm lĩnh so với tổng số sản phẩm tiêu thụ của thị trường, bảng thống kê sau cho biết tỉ số phần trăm thị phần của 4 loại bút trên thị trường.

Loại bút

Tỉ số phần trăm

X

10%

Y

20%

Z

40%

T

30%

Bước 1: Giao nhiệm vụ theo nhóm đôi:

xét tính hợp lý của các quảng cáo sau đây đối với nhãn hiệu bút Z

a) Là loại bút được Mọi người lựa chọn.

b) Là loại bút chiếm thị phần cao nhất.

Bước 2: Giải quyết nhiệm vụ

HS: suy nghĩ và giải quyết nhiệm vụ theo nhóm 2

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau sau đó giáo viên chuẩn hoá kiến thức.


	Vận dụng 4:

a) Quảng cáo này không hợp lý

b) Quảng cáo này hợp lý

	Hướng dẫn học ở nhà (2 phút) : Làm các bài tập 1;2;3;4;5 SGK/TR96,97



	Tiết 3:

BÀI TẬP VỀ THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU
a) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức đã học để chọn phương pháp thu thập, phân loại dữ liệu và biết cách xác định tính chính xác trong của dữ liệu trong bảng số liệu.

b) Nội dung: Một số bài toán liên quan.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động luyện tập (43 phút)

Bước 1: Giao nhiệm vụ theo nhóm đôi

Bài 1: Hãy đề xuất phương pháp thu thập dữ liệu cho các vấn đề sau. 

a) Ý kiến của cha mẹ học sinh khối 8 về chất lượng đồng phục của trường em.

b) Tỉ số giữa số lần ra mặt xuất và số lần ra mặt ngửa thì tung đồng xu 100 lần.

c) So sánh số huy chương nhận được ở SEA Games 31 của Việt Nam và Thái Lan.

d) Tổng số sản phẩm quốc nội của mỗi nước thuộc khối ASEAN.

Bài 2:

Hãy sử dụng phương pháp thích hợp để thu thập dữ liệu và lập bảng thống kê dân số các tỉnh khu vực miền đông nam bộ của Việt Nam.

Bài 3: Nêu nhận xét về tính hợp lý của các dữ liệu trong bảng thống kê sau
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Bài 4: Bảng thống kê sau cho biết sự lựa chọn của 100 học sinh về 4 nhãn hiệu tập vở. Xét tính hợp lý của các quảng cáo sau đây đối với nhãn hiệu tập vở B.

a)  Là sự lựa chọn của mọi học sinh 

b) Là sự lựa chọn hàng đầu của học sinh
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bài 5:

Thông tin về năm bạn học sinh của trường trung học cơ sở kết đoàn tham gia hội khỏe phù đổng được cho khỏi bảng sau.
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a) Phân loại dữ liệu trong bảng thống kê nêu trên dựa trên hai tiêu chí định tính và định lượng?

b) Trong số các dữ liệu định tính tìm được dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém?

c) Trong số các dữ liệu định lượng tìm được dữ liệu nào là dữ liệu liên tục?
Bước 2: Giải quyết nhiệm vụ

HS: suy nghĩ và giải quyết nhiệm vụ theo nhóm 2

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau sau đó giáo viên chuẩn hoá kiến thức.
	Bài 1:

a) Phát phiếu thăm dò.

b) Quan sát.

c) Dựa trên báo, Internet.

d) Dựa trên sách báo, internet.

Bài 2: Thống kê dựa vào sách, báo (kết quả thống kê của cục thống kê)
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 Bài 3: 

Số học sinh học môn võ TaeWondo là dữ liệu không hợp lý vì đây không phải dữ liệu số.

Số học sinh học các môn võ thuật khác trong bài có vẻ là dữ liệu hợp lý. Tuy nhiên tổng số học sinh học 3 môn võ còn lại là: 14+32+25=71 lại là dữ liệu không hợp lý vì nó vượt quá sỉ số của một lớp học.

Bài 4: 

a) Là sự lựa chọn của mọi học sinh: là QC không hợp lý vì có 44 học sinh lựa chọn nhãn hiệu khác.

b) Là sự lựa chọn hàng đầu của học sinh:  QC hợp lý

Bài 5:

a) Dữ liệu định tính: họ và tên, môn bơi, sở trường, kỹ thuật.
Dữ liệu định lượng: cân nặng, số nội dung thi đấu.

b) Trong ba dữ liệu định tính dữ liệu kỹ thuật bơi có thể so sánh hơn kém.

c) Cân nặng là dữ liệu liên tục

	HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 

Tìm phương pháp thu thập hợp lý nhất để thống kê dân số các quận của hà nội tính đến năm 2020.

Chuẩn bị trước bài 2: Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu


NS: 24/11/2023

ND: 27,30/11/2023   TIẾT 32; 33
BÀI 2: LỰA CHỌN DẠNG BIỂU ĐỒ ĐỂ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU

Thời gian thực hiện: (2 tiết)

I. Mục tiêu: 
1. Về kiến thức: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu và biểu đồ thích hợp.

- So sánh được các dạng dữ liệu khác nhau cho một tập dữ liệu

- Mô tả được cách di chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.
2. Về năng lực: 
- Năng lực chung: Tự học và tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực đặc thù: Năng lực tư duy và lập luận toán học; mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
3. Về phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, thước thẳng có chia khoảng.

2. Học sinh: SGK, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học

Tiết 1.

1. Hoạt động 1: Mở đầuID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: 

- Giúp học sinh nhớ lại các loại biểu đồ đã được học.

- -Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- GV dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu: Hãy gọi tên các loại biểu đồ có trong bức hình?”
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* HS thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và nhớ lại kiến thức và giơ tay phát biểu, hoàn thành yêu cầu
* Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.


	Các loại biểu đồ có trong hình là:

- Biểu đồ hình quạt tròn.

- Biểu đồ cột.

- Biểu đồ cột kép.

- Biểu đồ tranh.

- Biểu đồ đoạn thẳng.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
2.1 Hoạt động 2.1: Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu.

a) Mục tiêu: Giúp học sinh có thể lựa chọn các dạng biểu đồ phù hợp với từng loại số liệu. 

b) Nội dung:  HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, thực hiện HĐKP1 viết vào vở.

- HS trả lời, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

1-2 HS đọc phần kiến thức trọng tâm.

- GV yêu cầu đọc Ví dụ 1, trả lời câu hỏi: Hãy lựa chọn dạng biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê?

- HS trả lời, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

- GV cho HS HĐ cặp đôi Thực hành 1.

- HS thảo luận và trả lời, cả lớp nhận xét.

- HS nhận xét, GV đánh giá

- GV hướng dẫn HS tự vận dụng kiến thức vửa học vào thực tiễn để hoàn thành Vận dụng 1.

HS viết và trình bày kết quả vào vở theo yêu cầu.

Lớp nhận xét, GV sửa bài chung trước lớp.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động nhóm đôi: Hai bạn cùng bạn giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại mục đích lựa chọn các loại biểu đồ phù hợp với từng loại dữ liệu.
	HĐKP1: 

1 – D; 2 – C; 3 – B; 4 – E; 5 – A.

Kiến thức trọng tâm: SGK

Ví dụ 1:

Các dạng biểu đồ thích hợp để biểu diễn là:

 Biểu đồ đoạn thẳng 
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Biểu đồ cột.
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Thực hành 1. 

a) Ta dùng biểu đồ cột kép để biểu diễn dữ liệu về cân nặng trung bình (đơn vị: kg) của nam, nữ tại một số nước trong khối Asean.

b) Ta dùng biểu đồ hình quạt tròn để biểu diễn dữ liệu về tỉ lệ phần trăm số tiết học các nội dung trong môn Toán lớp 8.

Vận dụng 1.

a) Biểu diễn dữ liệu trong bảng trên vào biểu đồ cột như sau:
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b) Để biểu diễn dữ liệu trong bảng trên vào biểu đồ hình quạt tròn, ta tính tỉ lệ phần trăm của từng số liệu so với toàn thể như bảng sau:

Công việc

Học trên lớp

Ngủ

Ăn uống, vệ sinh cá nhân

Làm bài ở nhà

Làm việc nhà

Chơi thể thao/ Giải trí

Tỉ lệ phần trăm (%)

20,83%

33,33%

8,33%

12,5%

8,33%

16,68%

Biểu diễn dữ liệu trong bảng trên vào biểu đồ hình quạt tròn như sau:
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3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS làm bài tập.

Bảng thống kê sau cho biết mật độ dân số (người/km2) tại ba vùng kinh tế xã hội trong hai năm 2009 và 2019.
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Muốn biết sau 10 năm mật độ dân số thay đổi thế nào ở mỗi vùng, ta nên sử dụng biểu đồ nào?

- HS suy nghĩ và trả lời, cả lớp nhận xét.

- HS nhận xét, GV đánh giá

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoàn thành các yêu cầu.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại mục đích lựa chọn các loại biểu đồ phù hợp với từng loại dữ liệu.
	Bài tập.

Muốn biết sau 10 năm mật độ dân số thay đổi thế nào ở mỗi vùng, ta nên sử dụng biểu đồ cột kép vì biểu đồ cột kép để so sánh hai tập dữ liệu với nhau (ở đây ta so sánh mật độ dân số của năm 2009 và năm 2019 của mỗi vùng).


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thảo luận đôi làm bài tập 1/SGK/tr 106.

- HS thảo luận và trả lời, cả lớp nhận xét.

- HS nhận xét, GV đánh giá

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoàn thành các yêu cầu.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động nhóm đôi: Hai bạn cùng bạn giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại mục đích lựa chọn các loại biểu đồ phù hợp với từng loại dữ liệu.
	Bài 1.

a) Chuyển dữ liệu từ bảng số liệu ban đầu ở trên sang dạng bảng thống kê sau đây:
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b) Biểu đồ cột biểu diễn thời gian chạy 100 m (tính theo giây) của 20 học sinh nam:
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* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 

- Hoàn thành bài tập bài 2 trong sách bài tập.

- Chuẩn bị phần tiếp theo của bài 2. 

Các phiếu học tập
Tiết 2+3.

1. Hoạt động 1: Mở đầuID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: 

- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- GV dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu:  Bảng thống kê bên cho biết số lượng khách đánh giá chất lượng dịch vụ của một khách sạn.

Đánh giá

Rất tốt

Tốt

TB

Kém

Số lượng

5

20

10

5

a. Ta sử dụng biểu đồ nào để biểu diễn bảng dữ liệu?

b. Nếu muốn biểu diễn tỉ lệ khách hàng đánh giá theo các mức đánh giá trên, ta cần dùng biểu đồ nào để biểu diễn?
* HS thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và nhớ lại kiến thức và giơ tay phát biểu, hoàn thành yêu cầu
* Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
	a. Biểu đồ cột.

b. Nếu muốn biểu diễn tỉ lệ khách hàng đánh giá theo các mức đánh giá trên, ta cần dùng biểu đồ hình quạt tròn vì biểu đồ hình quạt tròn biểu thị tỉ lệ phần trăm của cùng từng loại so với toàn thể.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
2.1 Hoạt động 2.1: Các dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.

a) Mục tiêu: Giúp học sinh có thể chuyển đổi các dạng biễu diễn khác nhau của cùng một tập dữ liệu. 

b) Nội dung:  HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, thực hiện  HĐKP2 viết vào vở.

- HS trả lời, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

1 HS đọc phần kiến thức trọng tâm.

- GV yêu cầu đọc Ví dụ 2, Ví dụ 3 và trả lời các câu hỏi

- HS trả lời, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

- GV cho HS HĐ Thực hành 2.

- HS suy nghĩ và trả lời, cả lớp nhận xét.

- HS nhận xét, GV đánh giá

- GV hướng dẫn HS tự vận dụng kiến thức vửa học vào thực tiễn thảo luận nhóm  để hoàn thành Vận dụng 2.

HS viết và trình bày kết quả vào vở theo yêu cầu.

Lớp nhận xét, GV sửa bài chung trước lớp.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

- Hoạt động nhóm: Đại diện nhóm phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

- Hoạt động nhóm đôi: Hai bạn cùng bạn giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS.
	HĐKP2: 

Quan sát biểu đồ trong Hình 1 ta thấy:

• Tỉ lệ phần trăm ngân sách của tiền ăn, tiền ở, đi lại, hóa đơn tiện ích (cho chi tiêu thiết yếu) chiếm 50%;

• Tỉ lệ phần trăm ngân sách của trả nợ, tiết kiệm, dự phòng (cho chi tiêu tài chính) chiếm 20%;

• Tỉ lệ phần trăm ngân sách của du lịch, giải trí, mua sắm (cho chi tiêu cá nhân) chiếm 30%.

Vậy ta hoàn thành được bảng thống kê như sau:

Mục chi tiêu

Liệt kê chi tiết

Tỉ lệ phần trăm ngân sách

Chi tiêu thiết yếu

Tiền ăn, tiền ở, đi lại, hóa đơn tiện ích

50%

Chi tiêu tài chính

Trả nợ, tiết kiệm, dự phòng

20%

Chi tiêu cá nhân

Du lịch, giải trí, mua sắm

30%

Kiến thức trọng tâm: SGK

Ví dụ 2: SGK

Ví dụ 3: SGK

Thực hành 2. 

a) Biểu diễn tập dữ liệu trên dưới dạng hai biểu đồ cột:
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b) Biểu diễn tập dữ liệu trên dưới dạng một biểu đồ cột kép:
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Vận dụng 2.

Quan sát bảng số liệu ta hoàn thành được bảng thống kê như sau:
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Biểu đồ cột kép biểu diễn số huy chương của bốn quốc gia dẫn đầu SEA Games 31:
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3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS làm bài tập 2/SGK/tr106.

- HS suy nghĩ và trả lời, cả lớp nhận xét.

- HS nhận xét, GV đánh giá

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoàn thành các yêu cầu.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại mục đích lựa chọn các loại biểu đồ phù hợp với từng loại dữ liệu.
	Bài tập 2.

a) Chuyển dữ liệu từ bảng số liệu ban đầu ở trên sang dạng bảng thống kê sau đây:

Thời gian chạy (giây)

14

15

16

Số học sinh

5

10

5

Tỉ lệ phần trăm

25%

50%

25%

b) Biểu đồ cột biểu diễn thời gian chạy 100 m (tính theo giây) của 20 học sinh nam:
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Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn thời gian chạy 100 m (tính theo giây) của 20 học sinh nam:
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4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thảo luận đôi làm bài tập 3/SGK/tr 107.

- HS thảo luận và trả lời, cả lớp nhận xét.

- HS nhận xét, GV đánh giá

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoàn thành các yêu cầu.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động nhóm đôi: Hai bạn cùng bạn giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại mục đích lựa chọn các loại biểu đồ phù hợp với từng loại dữ liệu.
	Bài 3.

a) Ta hoàn thành bảng thống kê như sau:
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Ta dùng biểu đồ cột để biểu diễn dữ liệu trên.

b) Chương trình truyền hình được yêu thích nhất là chương trình C với số khán giả chọn cao nhất (12 khán giá chọn).

c) Hai cặp chương trình truyền hình được yêu thích ngang nhau là:

• Chương trình A và B (đều có 8 khán giả chọn);

• Chương trình E và G (đều có 6 khán giả chọn).

d) Biểu đồ cột biểu diễn bảng số liệu trên:
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* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 

- Hoàn thành bài tập bài 2 trong sách bài tập.

- Chuẩn bị luyện tập. 

Các phiếu học tập
Tiết 4

1. Hoạt động 1: Mở đầuID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: 

- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- GV dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu: Muốn có sự so sánh một cách trực quan từng cặp số liệu của hai bộ dữ liệu cùng loại người ta thường sử dụng biểu đồ gì? 
* HS thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và nhớ lại kiến thức và giơ tay phát biểu, hoàn thành yêu cầu
* Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
	Người ta sử dụng biểu đồ cột kép.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS làm bài tập 6/SGK/tr108.

- HS suy nghĩ và trả lời, cả lớp nhận xét.

- HS nhận xét, GV đánh giá

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoàn thành các yêu cầu.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại mục đích lựa chọn các loại biểu đồ phù hợp với từng loại dữ liệu.
	Bài tập 6.

a) P là số lớp học cấp trung học cơ sở của tỉnh Gia Lai nên P = 2692;

Q là số lớp học cấp trung học cơ sở của tỉnh Đắk Lắk nên Q = 3633;

R là số lớp học cấp trung học cơ sở của tỉnh Lâm Đồng nên R = 2501.

b) Tổng số lớp học cấp trung học cơ sở của 5 tỉnh Tây Nguyên là:
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c) Biểu đồ cột cho ta thấy sự so sánh hơn kém về số lớp học cấp trung học cở sở của 5 tỉnh Tây Nguyên. Ví dụ: Đắk Lắk có đông số lớp học nhất, số lớp học của Đắk Lắk nhiều hơn số lớp học của Đắk Nông là: 3633 – 1234 = 2399 (lớp).

Trong khi đó, biểu đồ hình quạt tròn ngoài việc cho ta biết sự so sánh hơn kém về số lớp học cấp trung học cơ sở của 5 tỉnh Tây Nguyên, còn cho biết tỉ lệ phần trăm số lớp học của mỗi tỉnh so với toàn thể khu vực. Ví dụ: Đắk Lắk có số lớp học chiếm 32% so với tổng số lớp học của khu vực Tây Nguyên và nhiều gấp khoảng 3 lần số lớp học của Kon Tum hay Đắk Nông.


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thảo luận nhóm làm bài tập 5/SGK/tr 107.

- HS thảo luận và trả lời, cả lớp nhận xét.

- HS nhận xét, GV đánh giá

- GV cho HS làm bài tập:  Cho bảng thống kê về cỡ áo của học sinh lớp 8A như trong Bảng 1.
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- HS suy nghĩ và trả lời, cả lớp nhận xét.

- HS nhận xét, GV đánh giá

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoàn thành các yêu cầu.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động nhóm: Đại diện nhóm lên bảng treo bảng phụ trình bày. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại mục đích lựa chọn các loại biểu đồ phù hợp với từng loại dữ liệu.
	Bài 5. Treo bảng phụ. 

Bài tập.

a) Nên dùng biểu đồ hình quạt tròn để so sánh tỉ lệ học sinh của lớp 8A theo cỡ áo, vì biểu đồ hình quạt tròn biểu thị tỉ lệ phần trăm của cùng từng loại so với toàn thể (ở đây ta tính tỉ lệ phần trăm học sinh lớp 8A theo cỡ áo trên tổng số học sinh lớp 8A rồi vẽ biểu đồ hình quạt tròn để so sánh).

b) Nên dùng biểu đồ cột kép để so sánh số lượng cỡ áo mỗi loại của nam và nữ vì biểu đồ cột kép dùng để so sánh từng cặp số liệu của hai bộ dữ liệu cùng loại (ở đây ta vẽ biểu đồ cột kép để so sánh số lượng học sinh nam và nữ chọn trong mỗi cỡ áo).




* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 

- Hoàn thành các bài tập.4;5;6 SGK tr 107; 108
- Chuẩn bị bài học tiếp theo. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
NS:28/11/2023                                TIẾT 34; 35

ND: 1;4/12/2023                  BÀI 3: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Thời gian thực hiện: (2 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: 

- Phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệt thu được.

- Giải quyết được các vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng bảng thống kê.

- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực giao tiếp toán học: 

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: 

3. Về phẩm chất: 

- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, phiếu học tập, bảng phụ hoặc máy chiếu.

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm, con xúc xắc 6 mặt, hộp giấy và bốn mảnh giấy ghi số lần lượt 1, 2, 3, 4.

III. Tiến trình dạy học

Tiết 1

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: Gợi động cơ phân tích dữ liệu thống kê.
b) Nội dung: HS phân tích bảng thống kê trong HĐ khởi động 1 để phát hiện ra các vấn đề cần quan tâm

c) Sản phẩm: HS ghi lại lợi ích của phân tích dữ liệu thống kê.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

Học sinh thảo luận nhóm theo hướng dẫn của giáo viên để tìm hiểu các lợi ích của việc phân tích dữ liệu thống kê.
* HS thực hiện nhiệm vụ

HS thảo luận nhóm để thực hiện hoạt động khởi động

* Báo cáo, thảo luận
- GV chọn đại diện 1 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất đứng tại chỗ đọc to lên kết quả thảo luận của nhóm.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.


	lợi ích của việc phân tích dữ liệu thống kê.
• Tăng hiệu quả công việc (chỉ ra những công việc có thể lược bỏ hoặc tối ưu những công việc quan trọng, …);

• Hỗ trợ ra quyết định chiến lược đúng đắn hơn; điều hướng doanh nghiệp kinh doanh tốt hơn;

• Dự đoán thay đổi những hành vi của khách hàng trong kinh doanh;




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (28 phút)

2.1 Hoạt động 2.1: Phát hiện vấn đề qua phân tích dữ liệu thống kê.

a) Mục tiêu: Phát hiện được vấn đề thông qua phân tích dữ liệu thống kê

b) Nội dung: Hs đọc và trả lời được câu hỏi ở hoạt động khám phá 1.

c) Sản phẩm:

 - HS tìm được số HS nữ và tổng số HS của lớp 8A

- Lời giải các bài tập: ở phần thực hành 1, vận dụng 1 sgk trang 109.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
GV yêu cầu lớp thực hiện theo nhóm bàn.

- Yêu cầu HS đọc và trả lời câu hỏi ở HĐ khám phá 1 trang 109.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
 HS đọc và trả lời câu hỏi ở HĐ khám phá 1 SGK trang 109.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày.
- HS cả lớp theo dõi, nêu nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhận xét bổ sung và chốt kiến thức.

- GV cho HS cả lớp tham khảo ví dụ 1/sgk/109

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- Hoạt động cá nhân làm thực hành 1 SGK trang 109.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu một vài HS đứng tại chỗ trả lời thực hành 1.

- HS cả lớp theo dõi, nhận xét 

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

 GV yêu cầu lớp thực hiện theo nhóm tổ

- Các nhóm làm vận dụng 1 sgk trang 110.

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- Nhóm HS thực hiện nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Do mỗi học sinh chọn 1 môn nên ta có:

• Số học sinh nữ của lớp 8A là: 4 + 2 + 7 + 4 = 17 (học sinh);

• Số học sinh nam của lớp 8A là: 17 + 3 + 1 + 4 = 25 (học sinh);

• Tổng số học sinh của lớp 8A là: 17 + 25 = 42 (học sinh).

Thực hành 1: 

Bóng đá là môn thể thao có tỉ lệ số học sinh nữ chọn so với số học sinh nam chọn cao nhất.

Vận dụng 1: 

 Do 17% < 19% < 47% nên bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất của học sinh khối 8.

‒ Phân tích biểu đồ hình quạt tròn ta thấy:

Tỉ lệ Hs thích bóng đá so với

Bóng chuyền

Bóng bàn

Cầu lông

276,5%

276,5%

247,4%
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( Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)

- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Đọc trước phần 2/sgk/ trang 110.

Tiết 2

2.2 Hoạt động 2.2: Giải quyết các vấn đề qua phân tích biểu đồ thống kê.

a) Mục tiêu:
- Biết cách giải quyết các vấn đề qua phân cách phân tích biểu đồ thống kê
b) Nội dung:
- Thực hiện các hoạt động khám phá 2 và thực hành 2, vận dụng 2.

c) Sản phẩm:

- Trả lời được câu hỏi của phần hoạt động khám phá 2 và thực hành 2, vận dụng 2.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở phần hoạt động khám phá 2 trang 110.

- Yêu cầu HS đọc ví dụ 2 sgk trang 111.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV yêu cầu một vài HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện hoạt động khám phá 2 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động khám phá 2.

- GV thông tin rất đa dạng và phong phú. Việc sắp xếp thông tin theo những tiêu chí nhất định gọi là phân loại dữ liệu.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- Yêu cầu HS làm phần thực hành 2
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm trình bày .

 HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa kết quả của phần thực hành 2.

* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- Yêu cầu HS làm phần vận dụng 2
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 3: 

- GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm trình bày .

 HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chính xác hóa kết quả của phần vận dụng 2.

* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 

- Yêu cầu HS làm bài tập 1/sgk
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 4: 

- GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm trình bày .

 HS cả lớp quan sát, nhận xét.
* Kết luận, nhận định 4: 

- GV chính xác hóa kết quả của phần bài tập 1
	HĐ khám phá 2:

Phân tích biểu đồ và so sánh ta thấy điểm kiểm tra của các bạn sau khi thầy giáo thực hiện giáo dụ STEM vào tháng 10 đều cao hơn tháng 9. Do đó, thầy giáo nên tiếp tục thực hiện giáo dục STEM.

Thực hành 2:

Ta thấy chỉ có cửa hàng Xanh Sạch bán được dưới 200 giỏ trái cây nên cửa hàng này phải đóng cửa hoặc chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác.

Vận dụng 2:

Ta thấy có hai cửa hàng bán được từ 500 giỏ trái cây trở lên, đó là cửa hàng Bốn Mùa và cửa hàng Quả Ngọt nên hai cửa hàng này sẽ được đầu tư xây một nhà kho bảo quản.

Bài 1/sgk

a) Phân tích bảng thống kê ta thấy:

• Có 17,5 triệu học sinh = 17 500 nghìn học sinh;

• Có 818,0 nghìn giáo viên;

• Số học sinh bình quân trên một giáo viên là:  
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b) Phân tích bảng thống kê ta thấy:
• Có 17,5 triệu học sinh = 17 500 nghìn học sinh;

• Có 511,6 nghìn lớp học;

• Số học sinh bình quân trong một lớp là: 
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( Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)

- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm bài tập  2, 3, 4 trang 112,113 SGK.

Tiết 3

3. Hoạt động 3: Luyện tập (17 phút)

a) Mục tiêu:  HS vận dụng các kiến thức đã học vào:
- Phát hiện được vấn đề thông qua phân tích dữ liệu thống kê

- Giải quyết các vấn đề qua phân tích biểu đồ thống kê
b) Nội dung: Làm bài tập 2, 3, 4 trang 112, 113 SGK 

c) Sản phẩm: 

 Biết kiểm tra tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đã học thông qua giải các bài tập  2, 3, 4 trang 112, 113 SGK

 d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1:
- GV yêu cầu cá nhân HS làm bài tập 2 trang 112.

- GV hướng dẫn: Hs quan sát biểu đồ để trả lời câu hỏi

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 

- HS thực hiện yêu cầu trên theo cá nhân.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày

 Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- GV yêu cầu cá nhân HS làm bài tập 3 trang 112.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 

- HS thực hiện yêu cầu trên.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- Làm bài tập 4 trang 113
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 

- HS thực hiện yêu cầu trên theo hoạt động nhóm.

* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu các nhóm trình bày.
- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
	Bài 2

Phân tích biểu đồ hình quạt tròn trên ta thấy tỉ lệ phần trăm số xe đạp sơn màu xanh dương bán được nhiều nhất (chiếm tỉ lệ 60% nhiều nhất), do đó chủ cửa hàng nên đặt hàng thêm cho xe đạp màu xanh dương.

Bài 3:

a) Quan sát biểu đồ cột trên ta thấy xã B có nhiều máy cày nhất (45 máy cày) và xã E có ít máy cày nhất (15 máy cày).

b) Phân tích biểu đồ cột trên ta thấy có 2 xã có trên 20 máy cày, đó là xã B (45 máy cày) và xã C (25 máy cày), do đó hai xã này cần đầu tư một trạm bảo trì và sửa chữa riêng.

Bài 4:

LĐH

A

B

C

D

E

Tỉ số

0,2

0,2(6)

0,125

0,4

0,1(3)

Quan sát bảng trên ta thấy tỉ số giữa số đồng hồ bị thấm nước và số đồng hồ đem kiểm tra của loại đồng hồ C nhỏ nhất nên đây là loại đồng hồ chống thấm nước tốt nhất.


( Hướng dẫn tự học ở nhà 

Bài vừa học

- Đọc lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm bài tập 5, 6 trang 113 SGK.
Bài sắp học: Ôn tập chương 4 về nhà ôn lại các kiến thức chương 4.

NS: 9/12/2023                                 TIẾT 36;37

ND: 11;18/12/2023                       BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4

Thời gian thực hiện: (02 tiết)

I. Mục tiêu: 
1. Về kiến thức: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng củng cố các kiến thức: 

- Thực hiện và lí giải được việc phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nguồn khác nhau.

- Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn.

- Chứng tỏ được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản.

- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu và biểu đồ thích hợp.

- So sánh được các dạng dữ liệu khác nhau cho một tập dữ liệu

- Mô tả được cách di chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.

- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với thực tiễn.

- Giải quyết được các vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được.
2. Về năng lực: 
- Năng lực chung: Tự học và tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Năng lực đặc thù: Năng lực tư duy và lập luận toán học; mô hình hóa toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
3. Về phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, thước thẳng có chia khoảng.

2. Học sinh: SGK, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầuID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: 

- Giúp học sinh nhớ lại các kiến thức đã được học.

- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- GV dẫn dắt, đặt vấn đề bằng cho học sinh chơi trò chơi: “Hộp quà may mắn” trả lời các câu hỏi trong phần trắc nghiệm.

* HS thực hiện nhiệm vụ

- HS suy nghĩ và nhớ lại kiến thức và giơ tay phát biểu, hoàn thành yêu cầu
* Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.


	Trắc Nghiệm SGK/Tr115, 116.

Câu 1. Đáp án đúng là: B
Để thống kê dữ liệu về số huy chương của một đoàn thể thao trong một kì Olympic thì ta thu thập từ nguồn có sẵn như sách báo, Internet.

Câu 2. Đáp án đúng là: D
Dữ liệu xếp loại học tập (Tốt, Khá, Đạt, Chưa đạt) thuộc loại dữ liệu định tính và có thể so sánh.

Câu 3. Đáp án đúng là: A
Dữ liệu số học sinh và tỉ lệ phần trăm thuộc loại định lượng và có thể lập tỉ số.

Câu 4. Đáp án đúng là: D
Dữ liệu ở dòng 3 là dữ liệu về tỉ lệ phần trăm nên loại biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu này là biểu đồ hình quạt tròn.

Câu 5. Đáp án đúng là: C
Để so sánh số lượng ba loại huy chương Vàng, Bạc, Đồng của hai đoàn Việt Nam và Thái Lan, ta dùng biểu đồ cột kép.

Câu 6. Đáp án đúng là: A
Để biểu diễn tỉ lệ phần trăm số huy chương vàng của mỗi đoàn so với tổng số huy chương vàng đã trao trong đại hội, ta dùng biểu đồ hình quạt tròn.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS làm bài tập 7, 8, 9 SGK/Tr116.

- HS suy nghĩ và trả lời, cả lớp nhận xét.

- HS nhận xét, GV đánh giá

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoàn thành các yêu cầu.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại mục đích lựa chọn các loại biểu đồ phù hợp với từng loại dữ liệu.
	Bài 7.

b) Phương pháp thu thập dữ liệu về tỉ số giữa số lần xuất hiện mặt có số chấm là số chẵn và số lần xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ khi gieo một con xúc xắc 20 lần: làm thí nghiệm tung xúc xắc 20 lần.

d) Phương pháp thu thập dữ liệu về lượng mưa trung bình 12 tháng trong năm của một địa phương: quan sát trực tiếp tại trạm khí tượng hoặc thu thập từ nguồn có sẵn như sách, báo, qua mạng Internet,…

Bài 8. 

a) Quảng cáo không hợp lí vì chỉ có 12 khách hàng chọn nhãn hiệu điện thoại I trong tổng số 100 khách hàng mua điện thoại di động.

b) Quảng cáo không hợp lí vì chỉ có 12 khách hàng chọn nhãn hiệu điện thoại I trong tổng số 100 khách hàng mua điện thoại di động.




4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thảo luận đôi, cá nhân làm bài tập 10, 11, 14, 15/SGK/tr 117.

- HS thảo luận và trả lời, cả lớp nhận xét.

- HS nhận xét, GV đánh giá

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoàn thành các yêu cầu.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động nhóm đôi: Hai bạn cùng bạn giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại mục đích lựa chọn các loại biểu đồ phù hợp với từng loại dữ liệu.
	Bài 10. Từ biểu đồ cột ta chuyển dữ liệu thành bảng thống kê như sau:

Thứ

Hai

Ba

Tư

Năm

Sáu

Bảy

Chủ nhật

Thời gian (phút)

60

75

100

120

80

85

45

Biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn thời gian tự học tại nhà của bạn Tú trong một tuần:
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Bài 11. Biểu đồ cột biểu diễn số học sinh chọn môn thể thao ưa thích của học sinh lớp 8B:
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Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn tỉ số phần trăm số học sinh chọn môn thể thao ưa thích của học sinh lớp 8B:
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* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ các nội kiến thức đã học trong chương 4. 

- Hoàn thành bài tập bài 12, 13 trong sách giáo khoa và sách bài tập.

- Bài sắp học: “Ôn tập học kỉ 1”

+Ôn theo đề cương đã triển khai. 
NS:18/12/2023

ND:21,25/12/2023                                        TIẾT 38;39;40

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 (3tiết)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hệ thống lại các kiến thức:

· Thu gọn đơn thức, đa thức; thực hiện được phép cộng, trừ, nhân, chia các đa thức.

· Mô tả và áp dụng được những hằng đẳng thức đáng nhớ.

· Phân tích được đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp đã học.

· Sử dụng các tính chất cơ bản của phân thức để xét sự bằng nhau của hai phân thức, rút gọn phân thức.các phép toán
· Thực hiện được phép cộng, phép trừ, nhân, chia hai phân thức đại số.

·  Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn.

· Chứng tỏ được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản.

·  Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu và biểu đồ thích hợp.

·  So sánh được các dạng dữ liệu khác nhau cho một tập dữ liệu

·  Mô tả được cách di chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao tiếp toán học; Giải quyết vấn đề toán học:
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 – GV:  SGK, SGV đề cương ôn tập
2 – HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm; Ôn lại kiến thức đã học trong chương.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức từ đầu chương tới giờ.

b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và trả lời

c) Sản phẩm: Nội dung kiến thức từ Bài 1 → Bài 7.

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
– GV cho HS trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm, yêu cầu HS trả lời các câu hỏi ôn tập trong đề cương

– HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các yêu cầu.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ trả lời nhanh các câu hỏi, yêu cầu giải thích.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4. Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: HS nhớ và củng cố lại kiến thức đã học trong chương.

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học hoàn thành các BT tự luận.

c) Sản phẩm học tập: Hoàn thành BT 13a + 14a + 15a + 16 + 18a,g 19 a, c (SGK-trr41)
d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS chữa bài tập BT  13ab + 14a + 15a + 16 + 18a,b,g 19 a,c (SGK-trr41)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành yêu cầu.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV.

- GV quan sát, hỗ trợ HS hoàn thành các bài tập vảo vở.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Đại diện 1 -2 HS/ bài tập trình bày bảng.

- Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Bài 13ab:

a) x2y(5xy – 2x2y – y2)

= x2y.5xy – x2y.2x2y  – x2y.y2
= 5x3y2 – 2x4y2 – x2y3.

b) (x – 2y)(2x2 + 4xy)

= x(2x2 + 4xy) – 2y.(2x2 + 4xy)

= 2x3 + 4x2y – 4x2y – 8xy2
= 2x3 – 8xy2.

Bài 14a:

a) 18x4y3 : 12(–x)3y

= 18x4y3 : [12.(–x3)y]

= 18x4y3 : (–12.x3y)

= [18 : (–12)] . (x4 : x3) . (y3 : y)

= [image: image1253.png]



Bài 15a:

a) (2x + 5)(2x – 5) – (2x + 3)(3x – 2)

= 4x2 – 25 – (6x2 – 4x + 9x – 6)

= 4x2 – 25 – (6x2 + 5x – 6)

= 4x2 – 25 – 6x2 – 5x + 6

= (4x2 – 6x2) – 5x + (– 25 + 6)

= –2x2 – 5x – 19.

Bài 16. 

a) (x – 1)2 – 4

= (x – 1)2 – 22
= (x – 1 + 2)(x – 1 – 2)

= (x + 1)(x – 3).

b) 4x2 + 12x + 9

= (2x2) + 2.2x.3 + 32
= (2x + 3)2.

c) x3 – 8y6
= x3 – (2y2)3
= (x – 2y2)[x2 + x.2y2 + (2y2)2]

= (x – 2y2)(x2 + 2xy2 + 4y4).

d) x5 – x3 – x2 + 1

= (x5 – x3) – (x2 – 1)

= x3(x2 – 1) – (x2 – 1)

= (x2 – 1)(x3 – 1)

= (x + 1)(x – 1).(x – 1).(x2 + x + 1)

= (x + 1)(x – 1)2(x2 + x + 1).

e) –4x3 + 4x2 + x – 1

= (–4x3 + 4x2) + (x – 1)

= –4x2(x – 1) + (x – 1)

= (x – 1)(–4x2 + 1)

= (x – 1)[12 – (2x)2]

= (x – 1)(1 + 2x)(1 – 2x).

g) 8x3 + 12x2 + 6x + 1

= (2x)3 + 3.(2x)2.1 + 3.2x.12 + 13
= (2x + 1)3.

Bài 18a,g

a) [image: image1255.png]



b) [image: image1257.png]o xlEmy) | ylery) & eyraydy? @y
o G T o) - Gy

el




g) [image: image1259.png]1 —2x 1 _ “Zxix+3-(x-3)

el eyt tr-Sere-Ra b ey





[image: image1261.png]2x+6
r.em3)  e(e3)  (eed)(e-3)  x13




 

Bài 19a, c

a) [image: image1263.png]
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học trong chương thực hiện các bài tập GV giao. 

c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm BT 21 theo kĩ thuật chia sẻ cặp đôi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS thực hiện hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV.

- GV dẫn dắt, sát sao các HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động cặp đôi: Đại diện hai học sinh trình bày bảng.

- Hoạt động nhóm: Các thành viên tích cực tham gia thảo luận hoàn thành yêu cầu; đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm.

Kết quả:

Bài 21. 

a) Thuyền đi xuôi dòng trong 4 giờ được quãng đường là: 4(x + 3) (km).

Thuyền đi ngược dòng trong 2 giờ được quãng đường là: 2(x – 3) (km).

Quãng đường thuyền đã đi là:

4(x + 3) + 2(x – 3) = 4x + 12 + 2x – 6 = 6x + 6 (km).

Lúc này thuyền cách bến A là:

4(x + 3) – 2(x – 3) = 4x + 12 – 2x + 6 = 2x + 18 (km).

b) Thời gian thuyền đi xuôi dòng từ A đến B là: [image: image1269.png]x+3



 (giờ).

Thời gian thuyền đi ngược dòng từ B về A là: [image: image1271.png]


 (giờ).

Đổi 30 phút = 0,5 giờ.

Vậy thời gian kể từ khi thuyền xuất phát từ A đến B rồi quay về bến A là:
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 giờ kể từ lúc xuất phát thì thuyền quay về đến bến A.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và đánh giá mức độ tích cực tham gia hoạt động nhóm của HS.

PHẦN THỐNG KÊ
1. Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức theo đề cương
2. Hoạt động 2: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS làm bài tập  9 SGK/Tr116.

- HS suy nghĩ và trả lời, cả lớp nhận xét.

- HS nhận xét, GV đánh giá

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoàn thành các yêu cầu.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại mục đích lựa chọn các loại biểu đồ phù hợp với từng loại dữ liệu.
	Bài 9. Trong tổng số 100 học sinh góp ý kiến thì có 54 học sinh không đồng ý (nhiều hơn 50%) nên kết luận đa số học sinh khối 8 không đồng ý có thể đại diện hợp lí cho dữ liệu thống kê trên.

Vậy ta chọn kết luận b).


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thảo luận đôi, cá nhân làm bài tập 14, 15/SGK/tr 117.

- HS thảo luận và trả lời, cả lớp nhận xét.

- HS nhận xét, GV đánh giá

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoàn thành các yêu cầu.

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động nhóm đôi: Hai bạn cùng bạn giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại mục đích lựa chọn các loại biểu đồ phù hợp với từng loại dữ liệu.
	Bài 14. 

a) Để biểu diễn giá trị (triệu USD) xuất khẩu cả phê và gạo của Việt Nam trong các năm 2015, 2018, 2019, 2020, ta dùng biểu đồ cột kép.

b) Biểu đồ cột kép biểu diễn giá trị (triệu USD) xuất khẩu cả phê và gạo của Việt Nam trong các năm 2015, 2018, 2019, 2020:

[image: image1284.png]Gia tri (tri¢u USD) xut khiu ca phé va gao ciia Viét Nam trong
cAc nam 2015, 2018, 2019, 2020

Triéu USD

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2671 2796.3

35364

I3°6°'2 2863.8 28064

3120

2742 I

2015

2018
=Caphé ®Ggo

2019

2020

>

Nam




Quan sát biểu đồ ta thấy có hai năm có giá trị xuất khẩu cà phê vượt giá trị xuất khẩu gạo (cột màu xanh biểu diễn cà phê cao hơn cột màu cam biểu diễn gạo) là: năm 2018; năm 2019.

Bài 15. 

a) Bảng số liệu dân số thế giới:

Năm

1959

1969

1979

1989

1999

2009

2019

Dân số (tỉ người)

2,98

3,63

4,38

5,24

6

6,87

7,71

b) Dân số tăng lên trong mỗi thập kỉ là:

• 1960 – 1969: 3,63 – 2,98 = 0,65 (tỉ người);

• 1970 – 1979: 4,38 – 3,63 = 0,75 (tỉ người);

• 1980 – 1989: 5,24 – 4,38 = 0,86 (tỉ người);

• 1990 – 1999: 6 – 5,24 = 0,76 (tỉ người);

• 2000 – 2009: 6,87 – 6 = 0,87 (tỉ người);

• 2010 – 2019: 7,71 – 6,87 = 0,84 (tỉ người).

c) Trong các thập kỉ trên, thập kỉ 2000 – 2009 có dân số thế giới tăng nhiều nhất và thập kỉ 1960 – 1969 có dân số thế giới tăng ít nhất.


* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Bài vừa học: xem lại các nội dung vừa ôn, các dạng bài tập đã giải 

- Tiết sau kiểm tra học kì 1.
NS: 7/1/2024                    Tiết 42. TRẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

ND: 8/1/2024

ND: 8/1/2021

I. Mục tiêu:

  1, Kiến thức: Sửa chữa những lỗi mà HS thường gặp, những sai lầm khi làm bài kiểm tra.

  2. Kĩ năng: HS biết cách giải những bài toán khó.

  3, Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận khi làm bài kiểm tra

  4. Định hướng phát triển nằng lực: tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, tư duy, lập luận.

  5. Định hướng phát triển phẩm chất: trung thực, chăm chỉ.

II. Chuẩn bị:

GV: Đề kiểm tra HKI , đáp án bảng tổng hợp về một số ưu, khuyết điểm về bài làm của HS, một số lỗi thường mắc phải định hướng sửa chữa cho HS.

HS: Đề kiểm tra HKI, vở ghi

III. Phương pháp: Thuyết trình, sửa bài

IV. Tổ chức các hoạt động dạy và học:

	GV
	HS
	Nội dung ghi bảng

	GV: nêu tóm tắc về bài làm của HS: Phần trắc nghiệm hầu hết HS làm được Phần tự luận câu 13.2.b  thì nhiều HS làm không được, Câu 15.1. b và 15.2 thì nhiều em chưa nắm được PP giải nên giải chưa đầy đủ, hoặc không làm được, trình bày chưa mạch lạc, nhiều HS trình bày các bước giải còn lộn xộn


	HS: chú ý theo dõi

Sửa bài vào vở
	 Sửa câu 

Câu 13.2. b  
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15.1.a. V=53
1.b. độ dài mỗi cạnh sau khi tăng

(5+a)cm

Thể tích: V= (5+a)3
=
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 với mọi x thuộc R

Vậy M>0 với mọi x thuộc R


V. Hướng dẫn tự học :

 - Bài vừa học: xem lại các bài tập đã sửa.

 - Bài sắp học: Khái niệm hàm số
HỌC KÌ II
CHƯƠNG V: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

NS: 13/1/2024                          Tiết 43; 44    KHÁI NIỆM HÀM SỐ
ND: 15;18/1/2024

              Thời gian thực hiện: (02 tiết)
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: Hs biết được khái niệm hàm số. Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không trong những cách cụ thể và đơn giản (bằng bảng, bằng công thức). Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
* Năng lực đặc thù: Các trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong học tập.
3. Về phẩm chất: 
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài
III. Tiến trình dạy học

Tiết 1

1. Hoạt động 1: Mở đầu (4 phút)

a) Mục tiêu: HS hiểu được ví dụ về hàm số
b) Nội dung: Nhận dạng được khái niệm hàm số
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

GV dẫn dắt vào bài mới: : “Để trả lời được câu hỏi trên, cũng như hiểu rõ hơn về hàm số, chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài ngày hôm nay”
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (18 phút)

2.1 Hoạt động 2.1: Khái niệm hàm số

a) Mục tiêu: HS hiểu được khái niệm hàm số

b) Nội dung: HS quan sát SGK và tìm hiểu nội dung theo yêu cầu của GV

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6, thực hiện HĐKP1 .
* HS thực hiện nhiệm vụ

HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu 

HS thảo luận nhóm.

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức khái niệm hàm số.

HS: HS đọc phần kiến thức trọng tâm.

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi: Chỉ ra các đại lượng là hàm số và biến số trong HĐKP1.

HS thảo luận nhóm đôi và trả lời câu hỏi.

- GV dẫn dắt để HS rút ra lưu ý:

+Để đại lượng y là hàm số của đại lượng x cần các đk gì?

- HS trao đổi và rút ra lưu ý.

- GV cho HS HĐ cặp đôi hỏi đáp Thực hành 1.

- HS HĐ cặp đôi hỏi đáp Thực hành 1.

Hai bạn cùng bạn giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

- GV đánh giá

- GV hướng dẫn HS tự vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn thông qua việc viết số đo các đại lượng đã cho dưới dạng  với  để hoàn thành Vận dụng 1.

HS hoàn thành Vận dụng 1.

HS viết và trình bày kết quả vào vở theo yêu cầu. Lớp nhận xét,

- GV: quan sát và trợ giúp HS và sửa bài chung trước lớp.

* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các khái niệm hàm số, kí hiệu và lưu ý.
	1.Khái niệm hàm số

HĐKP1

Nhận xét: Thời gian t phụ thuộc vào sự thay đổi của vận tốc v.

- Với mỗi giá trị của v ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của t.

Ta nói t là hàm số của v

Khái niệm Hàm số:

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của biến số x.   

VD1:  SGK

Lưu ý : Để đại lượng y là hàm số của đại lượng x cần 3 điều kiện sau :

+Các đại lượng x và y đều nhận các số.

+ Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x.

+ Với mỗi giá trị của x luôn tìm được một giá trị tương ứng duy nhất của đại lượng y.

Thực hành 1:
a)y là hàm số, x là biến số

b)s là hàm số, t là biến số

c)y là hàm số, x là biến số.

Vận dụng1:

Với mỗi giá trị của C cho ta tương ứng với một giá trị duy nhất của F= 1,8C+32.

Vậy F là một hàm số theo biến C.


3. Hoạt động 3: Giá trị của hàm số 
a) Mục tiêu: Làm quen với các tính giá trị của hàm số qua thực tế, tính theo công thức. Vận dụng vào thực tế, áp dụng kiến thức liên môn.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6, hoàn thành HĐKP2.

- GV đặt câu hỏi dẫn dắt, sau đó chốt kiến thức: Nêu các cách cho một hàm số?

- GV cho 1-2 HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm.

- GV yêu cầu HS đọc, thảo luận, trao đổi hỏi đáp cặp đôi Ví dụ  để hiểu kiến thức.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu 

HS thảo luận nhóm 6, hoàn thành HĐKP2.

HS trả lời

HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm

- HS thực hành tính giá trị hàm số theo công thức thông qua đọc, hoàn thành Thực hành 2 , vận dụng 2.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

GV đánh giá mức độ hiểu bài của HS.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm, chú ý và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.

	2. Giá trị của hàm số

HĐKP2

a)Khi x= 4 thì y = 2.4+3= 11.

b) Khi x =a thì y = 2.a+3

Cách cho 1 hàm số:

Hàm số có thể cho bằng bảng, biểu đồ hoặc công thức,…

y là hàm số của x, ta có thể viết y = f(x), y = g(x),…

VD: y = 4x+1 , ta có thể viết y = f(x)=4x+1.

*Cho hàm số y =f(x), nếu ứng với x = a ta có y = f(a) thì f(a) được gọi là giá trị của hàm số y = f(x) tại a.

Thực hành 2:

a) y là hàm số của x

b) f(2)= 4, f(-3)=9.

Lập bảng

x

-3

-2

-1

0

1

2

3

f(x)

9

4

1

0

1

4

9

Vận dụng 2

C = f(d) = π.d

d

1

2

3

4

f(d)

π

Π.2

Π.3

Π.4

Chú ý: Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị không đổi c thì y được gọi là hàm hằng, kí hiệu y = f(x) = c.


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT

c) Sản phẩm: Kết quả của HS

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Nhiệm vụ 1 : Hoàn thành BT1
- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1 (SGK - tr9), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án.

HS hoàn thành cá nhân BT1 (SGK - tr9), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án.

HS trình bày miệng.

HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.

- GV mời đại diện 2-3 HS trình bày miệng. Các HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.

- GV chữa bài, lưu ý HS những lỗi sai.

Nhiệm vụ 2 : Hoàn thành BT2
- GV yêu cầu HS đọc đề và hoàn thành BT2 vào vở, sau đó hoạt động cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.

- HS đọc đề và hoàn thành BT2 vào vở, sau đó hoạt động cặp đôi kiểm tra chéo đáp án.

HS trình bày giơ tay trình bày bảng.

HS hoàn thành vở và chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng.

- GV mời 2 HS trình bày giơ tay trình bày bảng.

- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.

Nhiệm vụ 3 : Hoàn thành BT3
- GV yêu cầu HS đọc đề và hoàn thành BT3 bài cá nhân.

- GV mời 2 HS trình bày bảng. 

- HS đọc đề và hoàn thành BT3 bài cá nhân.

HS trình bày bảng. HS hoàn thành vở và chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng

- GV chữa bài, chốt lại đáp án, lưu ý HS các lỗi sai hay mắc.

Nhiệm vụ 4 : Củng cố

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

GV:  Giới thiệu trò chơi Hộp quà may mắn”

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
Gv: Chọn 1 HS bốc câu hỏi?

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm thảo luận và trả lời 
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét và đánh giá.


	Bài 1: SGK trang 9

a) y là hàm số của x vì: ứng với mỗi giá trị của x luôn xác định được duy nhất một giá trị của y.

b) y không là hàm số của x với x = 2 thì y có hai giá trị khác nhau.

Bài 2: 

a) [image: image1291.png](1) =3; f(-2) = —6; f(%) -1
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-Câu trả lời của HS.




5. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
a. Mục tiêu: HS vận dụng được các kiến thức đã học vào giải bài tập.
b. Nội dung: Hướng dẫn công việc về nhà cho HS.
c. Sản phẩm: Bài làm của HS ở vở bài tập Toán.
d. Tổ chức thực hiện:
	NỘI DUNG 
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV giao nhiệm vụ học tập về nhà cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày vào tiết học tiếp theo.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá chung về bài học để các HS tự xem lại bài của mình.
	1. Ôn lại nội dung của bài học
2. Làm bài tập 4,5/SGK 
3. Xem trước bài 2:



 Ngày soạn: .13/1/24
Ngày dạy: 22;25;29/1/24
Tiết 45;46;47: TỌA ĐỘ CỦA MỘT ĐIỂM VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ  (3 tiết)

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:  Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng:

- Xác định được tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ.

- Xác định được một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.

- Nhận biết được đồ thị hàm số.

2. Về năng lực 

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

* Năng lực đặc thù: Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học.

3. Về phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ; biết tích hợp toán học và cuộc sống.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, chuẩn bị đồ dùng dạy học.

2. Học sinh: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), ôn tập lại kiến thức cũ về hàm số, chuẩn bị đồ dùng học tập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1: Mở đầu

a) Mục tiêu: 

- HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ thông qua tình huống xác định vị trí quân cờ trên bàn cờ.

- Tạo hứng thú cho HS, gợi động cơ học tập. 

b) Nội dung: HS thực hiện giải bài tập khởi động của GV và thảo luận trả lời câu hỏi theo ý kiến cá nhân.

c) Sản phẩm: HS giải được bài toán khởi động và trả lời câu hỏi mở đầu theo suy nghĩ cá nhân.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: 

- GV chiếu Slide, đặt vấn đề, dẫn dắt qua câu hỏi khởi động:

Bạn Cúc mới học chơi cờ vua. Em hãy tìm giúp bạn:

· Quân Hậu Trắng đang ở giao của các cột nào và hàng nào?

· Tại giao của cột b và hàng 8 là quân gì? 
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: GV nêu câu hỏi, HS trả lời, lớp nhận xét.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi một vài HS phát biểu ý kiến.

- Các HS khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 6: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Để biết câu trả lời của chúng ta đúng hay sai, cách xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ như thế nào, chúng ta sẽ tìm hiểu bài hôm nay.”.
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 Bài 2: Tọa độ của một điểm và đồ thị hàm số.  

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

   2.1 Hoạt động 2.1: Tọa độ của một điểm

a) Mục tiêu:  

HS nhận biết mặt phẳng tọa độ và thực hành xác định tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ để rèn luyện kĩ năng đạt yêu cầu cần đạt. 

b) Nội dung:

HS tìm hiểu nội dung kiến thức về mặt phẳng tọa độ, tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ và hoàn thành theo các yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: 

HS giải được Thực hành 1; Vận dụng 1 và các bài tập liên quan đến tọa độ của các điểm.

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	TIẾN TRÌNH NỘI DUNG

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1 vào vở cá nhân, sau đó so sánh kết quả với bạn cùng bàn, cùng nhóm.

- GV dẫn dắt, gợi ý sau đó mời đại diện một vài HS trả lời miệng. 

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi, từ đó rút ra kết luận trong SGK.

-  GV mời một vài HS đọc lại kết luận.

- GV lưu ý cho HS phần Chú ý:

Trên mặt phẳng tọa độ, mỗi điểm P xác định đúng một cặp số 
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- GV yêu cầu đọc, hiểu Ví dụ 1, GV hướng dẫn, phân tích sau đó HS tự trình bày lại vào vở. 

- HS làm bài cá nhân hoàn thành Thực hành 1, Vận dụng 1 sau đó trao đổi cặp đôi đối chiếu với bạn cùng bàn.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, hoàn thành bài tập vào vở theo yêu cầu.

- HĐ cặp đôi: HS trao đổi, kiểm tra chéo đáp án và sửa sai cho nhau.

- GV: giảng, hướng dẫn, phân tích, trình bày, quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Đại diện HS phát biểu trình bày miệng, trình bày bảng.

- Lớp chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

Bước 6: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại các khái niệm về mặt phẳng tọa độ, xác định tọa độ một điểm trên mặt phẳng tọa độ. 
	1. Tọa độ của một điểm

HĐKP1:

Qua vị trí A kẻ các đường thẳng vuông góc với hai trục, các đường này cắt Ox tại 4 và cắt Oy tại 8. 

Qua vị trí B kẻ các đường thẳng vuông góc với hai trục, các đường này cắt Ox tại -3 và cắt Oy tại 7. 

Thực hành 1: 

Tọa độ của điểm O là: O
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Tọa độ của điểm E là: E
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Tọa độ của điểm F là: F
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Vận dụng 1:

Tọa độ vị trí con thuyền là A
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Tọa độ vị trí của hòn đảo là B
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   2.2 Hoạt động 2.2:  Xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó

a) Mục tiêu: 

- Giúp HS xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó. 

- HS xác định tọa độ một điểm trong thực tế.

b) Nội dung: 

HS thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu và tiếp nhận kiến thức về xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.
c) Sản phẩm: 

HS giải được các bài tập Thực hành 2, Vận dụng 2 và có thể giải được các bài tập liên quan.
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	TIẾN TRÌNH NỘI DUNG

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân trả lời câu  hỏi, thực hiện HĐKP2, sau đó so sánh kết quả với bạn cùng bàn, cùng nhóm.
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Từ HĐKP2, GV hướng dẫn cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.

- GV lưu ý HS phần Chú ý: Trên mặt phẳng tọa độ, mỗi cặp số 
[image: image1304.wmf](
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 xác định một điểm P duy nhất.

- GV cho HS quan sát Hình 7 (SGK) và đọc hiểu Ví dụ 2 để rõ hơn về cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.

- GV yêu cầu HS tự hoàn thành cá nhân Thực hành 2 vào vở cá nhân, sau đó trao đổi cặp đôi đối chiếu với bạn cùng bàn.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 6 thực hiện Vận dụng 2 xác định vị trí địa lí trên bản đồ để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó, thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV, hoạt động nhóm 6, kiểm tra chéo đáp án.

- GV: dẫn dắt, gợi ý và giúp đỡ HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
Đại diện HS trình bày phần trả lời. Các HS chú ý theo dõi, nhận xét, bổ sung.

Bước 6: Kết luận, nhận định: 

GV đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm và quá trình học, tiếp thu bài của HS. GV tổng quát lưu ý lại cách xác định một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó và yêu cầu một vài HS ghi nhớ.
	2. Hai góc đối đỉnh

HĐKP2:
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Thực hành 2:
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   2.3 Hoạt động 2.3: Đồ thị hàm số

a) Mục tiêu: 

HS hiểu khái niệm đồ thị hàm số, áp dụng vẽ đồ thị hàm số khi biết tọa độ 
[image: image1307.wmf](
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trong mặt phẳng tọa độ và thông qua đồ thị hàm số hoàn thành bảng giá trị của hàm số.

b) Nội dung: 

HS quan sát SGK và thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu kiến thức về đồ thị hàm số.
c) Sản phẩm: 

HS ghi nhớ khái niệm đồ thị hàm số và vẽ đồ thị hàm số khi biết tọa độ 
[image: image1308.wmf](
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trong mặt phẳng tọa độ, hoàn thành Thực hành 3, Vận dụng 3. 
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	TIẾN TRÌNH NỘI DUNG

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS trả lời HĐKP3 tại chỗ.

- Từ HĐKP3, GV dẫn dắt, hướng dẫn HS xây dựng khái niệm đồ thị hàm số. 

- GV cho HS đọc, tìm hiểu lời giải và trình bày lại Ví dụ 3,  Ví dụ 4.

- GV cho HS thực hành vẽ đồ thị hàm số khi biết tọa độ 
[image: image1309.wmf](
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và dựa đồ thị hàm số hoàn thành bảng giá trị của hàm số thông qua các yêu cầu HS tự hoàn thành Thực hành 3, Vận dụng 3 vào vở cá nhân.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện nhiệm vụ thông qua các yêu cầu, điều hành của GV.

- GV: giảng, dẫn dắt, phân tích, quan sát và hỗ trợ HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày.

- Lớp chú ý nhận xét, bổ sung cho bạn. 

Bước 6: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát lại kiến thức, đánh giá quá trình tiếp thu bài học của lớp, yêu cầu HS hoàn thành ghi vở đầy đủ.
	3. Đồ thị của hàm số
HĐKP3:

Để biểu diễn hàm số 
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 trên mặt phẳng tọa độ, ta vẽ các điểm có tọa độ 
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trong mặt phẳng tọa độ.
Thực hành 3:
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Vận dụng 3.
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3. Hoạt động 3 : Luyện tập

a) Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học thông qua bài tập.
b) Nội dung: HS chú ý theo dõi SGK, thực hiện lần lượt các yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan đến kiến thức đã học.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: 

- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1 ; BT2 ; BT4 ; BT5 (SGK – tr14) vào vở cá nhân. 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, có thể thảo luận nhóm đôi, tự cá nhân hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi bài tập GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng/bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả :

Bài tập 1 :
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a) Các điểm A, B, C thuộc trục hoành.
b) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng 0.
Bài tập 2 :
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a) Các điểm M, N, P thuộc trung tung.

b) Một điểm ất kì trên trục tung có hoành độ bằng 0.

Bài tập 4 :
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Bài tập 5 :

Điểm 
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 thuộc đồ thị hàm số 
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Bước 6: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện tính toán.
4. Hoạt động 4 : Vận dụng

a) Mục tiêu: 

- Học sinh củng cố và nắm vững kiến thức đã học.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS thực hiện làm bài tập vận dụng.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành đúng bài tập SGK

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập: 

- GV yêu cầu HS thực hiện BT 7, BT 8 (SGK – tr14). 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS giơ tay phát biểu, trình bày câu trả lời.

Kết quả :

Bài tập 7 :

a) Tọa độ điểm H là : 
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Tọa độ điểm D là : 
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Tọa độ điểm M là : 
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b) Dũng mua nhiều quyển vở nhất.

Bài tập 8 : Đồ thị hàm số S theo biến số t được vẽ hình như sau :
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Bước 6: Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi làm bài và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

( Hướng dẫn tự học ở nhà 

- Ghi nhớ kiến thức trong bài. 

- Hoàn thành các bài tập trong SBT.

- Chuẩn bị bài mới “ Bài 3. Hàm số bậc nhất 
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)

0

yaxba

=+¹

”.

Ngày soạn:13/1/2024
Ngày dạy:1/2/2024
Tiết 48-51: HÀM SỐ BẬC NHẤT 
[image: image1324.wmf]ax(0)

yba

=+¹


Thời gian thực hiện: (04 tiết)

I.Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

1. Về kiến thức: 

- Nhận biết được khái niệm hàm số bậc nhất.

- Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc nhất 
[image: image1325.wmf]ax(0)
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- Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất 
[image: image1326.wmf]ax(0)
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- Vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn 

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

Năng lực giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học

* Năng lực đặc thù: 

Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học.

3. Về phẩm chất: 


Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: Thước thẳng, KHBD

2. Học sinh: SGK, Thước thẳng

III. Tiến trình dạy học

Tiết 1

1. Hoạt động 1: Mở đầu (4 phút)

a) Mục tiêu: 

Hs nắm được khái niệm hàm số bậc nhất 
[image: image1327.wmf]ax(0)
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b) Nội dung:


Học sinh thực hiện hoạt động khởi động

[image: image1328.jpg]E‘ €6 mét céi bé da chia sin 5 m® nudc.

" Ngudi ta bét 1au md mét voi nudc
cho chdy vao bé, méi gio chay duge 1=
2m?. Hay tinh:

a) Lugng nudc chdy vao bé sau 1 gid.
b) Lugng nudc chay vao bé sau x gid.

¢) Luong nudc y cé trong beé sau x gio.





c) Sản phẩm:


a) 
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d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.


	Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ hoạt động khởi động

a) 
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[image: image1334.wmf]3

2

m


b)  
[image: image1335.wmf]3

2()

xm


c) 
[image: image1336.wmf]3

25()

yxm

=+





2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (18 phút)

2.1 Hoạt động 2.1: Hàm số bậc nhất 

a) Mục tiêu: Học sinh có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về cách mô tả một hàm số bậc nhất có dạng 
[image: image1337.wmf]ax(0)
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b) Nội dung: 


GV nêu vấn đề: Trong thực tế chúng ta thường gặp các mô hình dẫn đến những hàm số có dạng như:


[image: image1338.wmf]25;4;5;...
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 Những hàm số này gọi là các hàm số bậc nhất.

Vậy hàm số bậc nhất có dạng thế nào?

c) Sản phẩm: 

Hàm số bậc nhát là hàm số được cho bởi công thức 
[image: image1339.wmf]ax
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Với a, b là các số cho trước và 
[image: image1340.wmf]0
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d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo, thảo luận

GV đánh giá và nhận xét


	Vậy hàm số bậc nhất có dạng thế nào?

Hs tham gia thực hiện nhiệm vụ

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức 
[image: image1341.wmf]ax

yb

=+

Với a, b là các số cho trước và 
[image: image1342.wmf]0
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3. Hoạt động 3: Luyện tập (17 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh thực hành nhận dạng hàm số bậc nhất để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt
b) Nội dung: 


Thực hành 1: Tìm các hàm số bậc nhất trong các hàm số sau đây và chỉ ra các hệ số a, b của các hàm số đó
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c) Sản phẩm: Hs thực hiện nhiệm vụ 
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 có hệ số 
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 có hệ số 
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 có hệ số 
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d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo, thảo luận

GV đánh giá và nhận xét


	Tìm các hàm số bậc nhất trong các hàm số sau đây và chỉ ra các hệ số a, b của các hàm số đó

Hs thực hiện nhiệm vụ độc lập

GV cho hs nhận xét
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 có hệ số 
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 có hệ số 
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4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, sử dụng mô hình hàm số bậc nhất để biểu diễn mối liên hệ giữa các đại lượng

b) Nội dung: Gv nêu yêu cầu


Một hình chữ nhật có các kích thước là 2m và 3m. Gọi y là chu vi của hình chữ nhật này sau khi tăng chiều dài và chiều rộng thêm x (m). Hãy chứng tỏ y là một hàm số bậc nhất theo biến số x. Tìm các hệ số a,b của hàm số này. [image: image1366.jpg]2m
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c) Sản phẩm: 
[image: image1367.wmf]410;4;10
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d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo, thảo luận

GV đánh giá và nhận xét


	GV giao nhiệm vụ cho hs ( Vận dụng 1/ sgk)

Hs hoạt động nhóm 5p

Các nhóm báo cáo và nhận xét chéo 

GV nhận xét và kết luận


2.2 Hoạt động 2.2: Bảng giá trị của hàm số bậc nhất.

        Hoạt động khám phá 2:
a) Mục tiêu: Giúp học sinh làm quen với việc xác định bảng giá trị của hàm số bậc nhất qua thực tế nhận biết lượng nước có trong bể tại mỗi thời điểm

b) Nội dung: 


GV nêu vấn đề: Lượng nước y (Tính theo 
[image: image1368.wmf]3
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) có trong một bể nước sau x giờ mở vòi cấp nước được cho bởi hàm số 
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. Tính lượng nước có trong bể sau 0 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 10 giờ và hoàn thành bảng giá trị sau:
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c) Sản phẩm: 
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d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo, thảo luận

GV đánh giá và nhận xét


	GV nêu vấn đề khám phá 2 SGK

Mỗi hs lên bảng tham gia tìm giá trị mỗi cột.

HS khác nhận xét

Hs kết luận


3. Hoạt động 3: Luyện tập (17 phút) Thực hành 2

a) Mục tiêu: Học sinh thực hành lập bảng giá trị của mỗi hàm số bậc nhất cho trước để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
b) Nội dung: 


Thực hành 2: Lập bảng giá trị của mỗi hàm số bậc nhất sau:
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 với x lần lượt bằng -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3

c) Sản phẩm:
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d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

GV đánh giá và nhận xét


	Lập bảng giá trị của mỗi hàm số bậc nhất sau:
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và 
[image: image1381.wmf]0,58
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. với x lần lượt bằng -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3

HS trả lời theo yêu cầu hoạt động 

GV sửa chung trước lớp


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, sử dụng mô hình hàm số bậc nhất để biểu diễn vị trí của mỗi xe tại mỗi thời điểm.

b) Nội dung: Gv nêu yêu cầu


[image: image1382.jpg]Thutc hanh 2. Lip bang gi trj cila mdi ham s bc nhét sau:

y=fx)=4x—1 viy =h(x) =—0,5x + 8
i x lin lugt bing —3; ~2; —1; 0; 1; 2; 3. Trong mdi bang vira kip, khi x ting thi y ting
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a) Biết rằng bến xe cách bưu điện thành phố Nha Trang 6km. Sau  x giờ, xe khách cách bưu điện thành phố Nha Trang y km. Tính y heo x.

b) Chứng minh rằng y là một hàm số bậc nhất theo biến số x.

c) Hoàn thành bảng giá trị của hàm số ở câu b) và giải thích ý nghĩa của bảng giá trị này:

	x
	0
	1
	2
	3

	y
	?
	?
	?
	?


d) Sản phẩm: 

a) 
[image: image1383.wmf]406
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b) Hs tự chứng minh

	x
	0
	1
	2
	3

	y
	6
	46
	86
	126


Bảng giá trị cho biết khoảng cách từ xe khách đến bưu điện thành phố Nha Trang ở thời điểm trước khi khởi hành và 1;2;3 giờ sau khi khởi hành.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo, thảo luận

GV đánh giá và nhận xét


	GV giao nhiệm vụ cho hs ( Vận dụng 2/ sgk)

Hs hoạt động nhóm 5p

Các nhóm báo cáo và nhận xét chéo 

GV nhận xét và kết luận


2.3 Hoạt động 2.3: Đồ thị của hàm số bậc nhất (Đồ thị của hàm số 
[image: image1384.wmf]ax(0)
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.

        Hoạt động khám phá 3; 4:
a) Mục tiêu: - Hướng dẫn học sinh khám phá tính chất của đồ thị hàm số bậc nhất 
[image: image1385.wmf]ax(0)
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- Giúp hs khám phá tính chất của hàm số bậc nhất 
[image: image1386.wmf]ax(0)
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và cách vẽ đồ thị

b) Nội dung: 
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Khám phá 4: Cho hai hàm số 
[image: image1388.wmf]()
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a) Thay dấu ? bằng số thích hợp

	x
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b) Trên cùng một mặt phẳng tọa độ, vẽ đồ thị của hàm số 
[image: image1393.wmf]()

yfx

=

và biểu diễn các điểm có tọa độ thỏa mãn hàm số 
[image: image1394.wmf]()
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cố trong bảng trên.

c) Kiểm tra xemcác điểm thuộc đồ thị của hàm số 
[image: image1395.wmf]()
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vẽ ở câu b có thẳng hàng không. Và dự đoán cách vẽ đồ thị của hàm số 
[image: image1396.wmf]()
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c) Sản phẩm: 


- Các điểm O,M,N,P,Q cùng thẳng hàng


- Thay dấu ? bằng số thích hợp

	x
	-2
	-1
	0
	1
	2
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- Hs lên bảng vẽ đồ thị hàm số


- Hs thực hiện theo yêu cầu

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo, thảo luận: Thực hiện độc lập

GV đánh giá và nhận xét


	GV nêu vấn đề khám phá 3 SGK

Mỗi hs lên bảng dùng thước kiểm tra

HS khác nhận xét

Hs kết luận


3. Hoạt động 3: Luyện tập (17 phút) Thực hành 3; 4

a) Mục tiêu: -Học sinh thực hành vẽ đồ thị và nhận dạng đồ thị của hàm số 
[image: image1400.wmf]ax
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 cho trước để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.


- Hs thực hành vẽ đồ thị hàm số bậc nhất 
[image: image1401.wmf]ax(0)
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để rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
b) Nội dung: 


Thực hành 3: a) Vẽ đồ thị hàm số 
[image: image1402.wmf]0,5;3;
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b) Các đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?


[image: image1403.jpg]v





c)Sản phẩm:

a) 
[image: image1404.wmf]2
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b) 
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c) 
[image: image1406.wmf]1
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Thực hành 4 HS thực hiện

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

GV đánh giá và nhận xét


	Vẽ đồ thị hàm số 
[image: image1407.wmf]52;26
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HS vẽ theo yêu cầu hoạt động 

GV sửa chung trước lớp


4. Hoạt động 4: Vận dụng 2; 3 (5 phút)

a) Mục tiêu: - Học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, sử dụng mô hình hàm số bậc nhất để biểu diễn vị trí của mỗi xe tại mỗi thời điểm.


- Giúp hs có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tế, áp dụng kiến thức liên môn, vận dụng tổng hợp các kĩ năng thông qua việc tính chiêu dài của một lò xo theo khối lượng được treo.

b) Nội dung: Gv nêu yêu cầu
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e) Biết rằng bến xe cách bưu điện thành phố Nha Trang 6km. Sau  x giờ, xe khách cách bưu điện thành phố Nha Trang y km. Tính y heo x.

f) Chứng minh rằng y là một hàm số bậc nhất theo biến số x.

g) Hoàn thành bảng giá trị của hàm số ở câu b) và giải thích ý nghĩa của bảng giá trị này:

	x
	0
	1
	2
	3

	y
	?
	?
	?
	?


Vận dụng 3: Một lò xo có chiều dài ban đầu khi chưa treo vật nặng là 
[image: image1409.wmf]10

cm

cho biết khi treo thêm vào lò xo một vất năng 1kg thì chiều dài lò xo tăng thêm 3cm.

a) Tính chiều dài y (cm) của lò xo theo khối lượng x (kg) của vật

b) Vẽ đồ thị hàm số y theo biến số x

h) Sản phẩm: 

c) 
[image: image1410.wmf]406
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d) Hs tự chứng minh

	x
	0
	1
	2
	3

	y
	6
	46
	86
	126


Bảng giá trị cho biết khoảng cách từ xe khách đến bưu điện thành phố Nha Trang ở thời điểm trước khi khởi hành và 1;2;3 giờ sau khi khởi hành.

Vận dụng 3: Tính chiều dài y (cm) của lò xo theo khối lượng x (kg) của vật: 
[image: image1411.wmf]310
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c) Vẽ đồ thị hàm số y theo biến số x

[image: image1412.jpg]



d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	GV giao nhiệm vụ học tập

* HS thực hiện nhiệm vụ

* Báo cáo, thảo luận

GV đánh giá và nhận xét


	GV giao nhiệm vụ cho hs ( Vận dụng 2; 3/ sgk)

Hs hoạt động nhóm 5p

Các nhóm báo cáo và nhận xét chéo 

GV nhận xét và kết luận


( Hướng dẫn tự học ở nhà: Hs xem trước bài 4 và thực hành các bài tập sgk

NS: 25/2/2024              Tiết 52;53 BÀI 4: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG

ND: 29/2/2024                                   Thời gian thực hiện: (02 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: 

- Nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng 
[image: image1413.wmf](
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- Sử dụng được hệ số góc của đường thẳng để nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

* Năng lực đặc thù:

- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

- Vận dụng được hệ số góc của đường thẳng trong giải toán.

- Giải được một số bài toán có nội dung thực tiễn liên quan đến hệ số góc của đường thẳng.
3. Về phẩm chất: 

- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.
2. Học sinh: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học

Tiết 1

1. Hoạt động 1: Mở đầu (4 phút)

a) Mục tiêu: 

- HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận  về dấu hiệu song song, trùng nhau hoặc cắt nhau của hai đồ thị hàm số bậc nhất. 

- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập, gợi động cơ nội dung bài học.
b) Nội dung: HS thực hiện trả lời các câu hỏi dưới sự dẫn dắt, các yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

Thực hiện nhiệm vụ: 

Khi nào thì hai đường thẳng 
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 và 
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 song song với nhau, trùng nhau, cắt nhau.

* HS thực hiện nhiệm vụ

- HS lắng nghe câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi.

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.


	· Hai đường thẳng song song khi 
[image: image1416.wmf]'
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· Hai đường thẳng cắt nhau khi 


[image: image1417.wmf]'

aa

¹

.

· Hai đường thẳng trùng nhau khi 
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
2.1 Hoạt động 2.1: Hệ số góc của đường thẳng 
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a) Mục tiêu: HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về khái niệm hệ số góc của đường thẳng 
[image: image1420.wmf](
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 .
b) Nội dung: HS nghiên cứu SGK và thực hiện 
[image: image1421.png]


, từ đó nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng 
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. Làm thực hành 1 và vận dụng 1.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1

Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS quan sát hình 1 ở HĐKP 1 và nhận xét về số đo của góc 
[image: image1423.wmf]a

 và hệ số a của hai trường hợp.

- HS quan sát hình 2 ở HDKP 1 và so sánh các hệ số a của các đường thẳng 
[image: image1424.wmf]yaxb
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 trong mỗi hình ở Hình 2 và so sánh các góc 
[image: image1425.wmf]a

 hoặc các góc 
[image: image1426.wmf]b

 tạo bởi các đường thẳng đó với trục 
[image: image1427.wmf]Ox

.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1

- HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

* Báo cáo, thảo luận 1
- Gọi lần lượt 4 HS, mỗi HS lên thực hiện 1 nhiệm vụ theo thứ tự.

- Các HS còn lại quan sát, so sánh và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1
- GV : Ta nhận thấy

+ Khi hệ số a dương (
[image: image1428.wmf]0
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) thì góc 
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 tạo bởi đường thẳng 
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 và trục Ox là góc nhọn. Hệ số a càng lớn thì góc 
[image: image1431.wmf]a

 càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 
[image: image1432.wmf]90
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+ Khi hệ số a dương (
[image: image1433.wmf]0
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) thì góc 
[image: image1434.wmf]b

 tạo bởi đường thẳng 
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 và trục Ox là góc tù. Hệ số a càng lớn thì góc 
[image: image1436.wmf]b

 càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 
[image: image1437.wmf]180
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- GV chốt lại định nghĩa số hệ số góc của đường thẳng.

*Chuyển giao nhiệm vụ 2:

- Hãy tìm hệ số góc của đường thẳng 
[image: image1438.wmf]35
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*Thực hiện nhiệm vụ 2:

HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

*Báo cáo, thảo luận 2:

- Đại diện một số HS báo cáo.

- HS còn lại lắng nghe và nhận xét.

*Kết luận, nhận định 2:

- GV nhận xét các ví dụ HS đã nêu.

*Chuyển giao nhiệm vụ 3:

Đọc và thực hiện nội dung thực hành 1 và vận dụng 1.

*Thực hiện nhiệm vụ 3:

HS thực hiện cá nhân: đọc và làm vào vở.

*Báo cáo, thảo luận 3:

- Gọi 2 HS trình bày kết quả 

- HS còn lại quan sát và nhận xét.

*Kết luận, nhận định 3:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.


	1. Hệ số góc của đường thẳng 
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a) Khi 
[image: image1441.wmf]0
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 thì góc 
[image: image1442.wmf]a

 là góc nhọn.

Khi 
[image: image1443.wmf]0
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 thì góc 
[image: image1444.wmf]a

 là góc tù.

b) Với hệ số a dương, hệ số a càng lớn thì góc 
[image: image1445.wmf]a

 càng lớn.

Với hế số a âm, hệ số a càng lớn thì góc 
[image: image1446.wmf]b

 càng lớn.

*Hệ số a là hệ số góc của đường thẳng 
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Thực hành 1:

a) Đường thẳng 
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 có hệ số góc 
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b) Đường thẳng 
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 có hệ số góc 
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c) Đường thẳng 
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 có hệ số góc 
[image: image1453.wmf]11

a

=


Vận dụng 1: 

a) Đường thẳng 
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 có hệ số góc 
[image: image1455.wmf]30
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 nên đường thẳng này tạo với góc Ox một góc nhọn.

b) Đường thẳng 
[image: image1456.wmf]41
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 có hệ số góc 
[image: image1457.wmf]40
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 nên đường thẳng này tạo với góc Ox một góc tù.

c) Đường thẳng 
[image: image1458.wmf]36
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 có hệ số góc 
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 nên đường thẳng này tạo với góc Ox một góc tù.




2.2 Hoạt động 2.2: Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau 

a) Mục tiêu: HS nhận biết được dấu hiệu song song và cắt nhau của hai đường thẳng khi biết phương trình của hai đường thẳng đó

b) Nội dung: HS nghiên cứu SGK và thực hiện 
[image: image1460.png]


 và 
[image: image1461.png]53



, từ đó nhận biết được dấu hiệu song song và cắt nhau của hai đường thẳng khi biết phương trình của hai đường thẳng đó.  Làm thực hành 2 và vận dụng 2.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1

Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS quan sát hình 3 ở HĐKP 2, nhận xét về vị trí giữa hai đường thẳng này và tìm đường thẳng d’’ đi qua gốc toạ độ O và song song với đường thẳng d.

* HS thực hiện nhiệm vụ 4

- HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

* Báo cáo, thảo luận 4
- Gọi lần lượt 2 HS, mỗi HS lên thực hiện 1 nhiệm vụ theo thứ tự.

- Các HS còn lại quan sát, so sánh và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 4
- GV : Hai đường thẳng phân biệt có hệ số góc bằng nhau thì song song với nhau và ngược lại, hai đường thẳng song song thì có hệ số góc bằng nhau.

- GV chốt lại định nghĩa nhận biết hai đường thẳng song song .

*Chuyển giao nhiệm vụ 5:

Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS quan sát hình 4 ở HĐKP 3, nhận xét về vị trí giữa hai đường thẳng này và tìm hệ số góc a của d’’ có thể nhận các giá trị nào.

*Thực hiện nhiệm vụ 5:

HS hoạt động nhóm đôi thực hiện nhiệm vụ.

*Báo cáo, thảo luận 5:

- Đại diện một số HS báo cáo.

- HS còn lại lắng nghe và nhận xét.

*Kết luận, nhận định 5:

- GV: Hai đường thẳng có hệ số góc khác nhau thì cắt nhau và ngược lại, hai đường thẳng cắt nhau thì có hệ số góc khác nhau.

- - GV chốt lại định nghĩa nhận biết hai đường thẳng cắt nhau .

*Chuyển giao nhiệm vụ 6:

Đọc và thực hiện nội dung thực hành 2 và vận dụng 2.

*Thực hiện nhiệm vụ 6:

HS thực hiện theo nhóm: đọc và làm vào vở.

*Báo cáo, thảo luận 6:

- Gọi đại diện HS trình bày kết quả 

- HS còn lại quan sát và nhận xét cộng điểm cho các thành viên nhóm đạt kết quả cao nhất.

*Kết luận, nhận định 6:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.


	2. Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau.

*Nhận biết hai đường thẳng song song
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a) Hai đường thẳng: 
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có hệ số góc bằng nhau và đều bằng 2.

Ta thấy 
[image: image1465.wmf]'
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b) d'' đi qua gốc O nên d'' có dạng 
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Vậy 
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* Hai đường thẳng phân biệt có hệ số góc bằng nhau thì song song với nhau và ngược lại, hai đường thẳng song song thì có hệ số góc bằng nhau.

*Nhận biết hai đường thẳng cắt nhau.
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a) Ta có: 
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Vậy 
[image: image1472.wmf](

)

0;0

O

 là giao điểm của d và d'

b) Hai đường thẳng có hệ số góc khác nhau thì cắt nhau

c) 
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* Hai đường thẳng có hệ số góc khác nhau thì cắt nhau và ngược lại, hai đường thẳng cắt nhau thì có hệ số góc khác nhau.

Thực hành 2:

Ba cặp đường thẳng cắt nhau: 
[image: image1475.wmf]1
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 vì hai đường thẳng trong mỗi cặp có hệ số góc khác nhau

Các cặp đường thẳng song song: 
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Vận dụng 2: 

a) Hàm số biểu thị khoảng cách từ A đến xe xuất phát từ B sau x giờ: 
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Hàm số biểu thị khoảng cách từ A đến xe xuất phát từ C sau x giờ: 
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b) Hai đường thẳng 
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3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: - HS nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng 
[image: image1497.wmf](
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 và luyện tập.

- HS sử dụng được hệ số góc của đường thẳng để nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.

b) Nội dung: HS làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,7/SGK
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện bài tập.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ 1:
- Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 1 trong 2 phút.

- Giơ bảng con có ghi đáp án cho mỗi câu hỏi của GV.

*Thực hiện nhiệm vụ 1: 
- HS đọc nội dung bài tập 1.

- Ghi kết quả vào bảng con trả lời từng câu hỏi.

*Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS giơ bảng con có câu trả lời khi hết thời gian hiệu lệnh.

- So sánh đáp án với kết quả của GV.

*Kết luận, nhận định 1: 
- GV ghi nhận kết quả của HS, ghi điểm cộng cho các câu trả lời đúng.

*Chuyển giao nhiệm vụ 2:

Đọc và thực hiện nội dung bài tập 2.

*Thực hiện nhiệm vụ 2:

HS đọc và làm bài tập 2 vào vở.

*Báo cáo, thảo luận 2:

- Gọi 01 HS lên bảng ghi kết quả thực hiện.

- Các HS còn lại quan sát và nhận xét.

*Kết luận, nhận định 2:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

*Chuyển giao nhiệm vụ 3:

Đọc và thực hiện nội dung bài tập 3.

*Thực hiện nhiệm vụ 3:

HS đọc và làm bài tập 3 vào vở.

*Báo cáo, thảo luận 3:

- Gọi 01 HS lên bảng ghi kết quả thực hiện.

- Các HS còn lại quan sát và nhận xét.

*Kết luận, nhận định 3:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

*Chuyển giao nhiệm vụ 4:
- Yêu cầu HS đọc nội dung bài tập 4 trong 2 phút.

*Thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS đọc nội dung bài tập 4.

*Báo cáo, thảo luận 4: 
- So sánh đáp án với kết quả của GV.

*Kết luận, nhận định 4: 
- GV ghi nhận kết quả của HS, ghi điểm cộng cho các câu trả lời đúng.

*Chuyển giao nhiệm vụ 5:

Đọc và thực hiện nội dung bài tập 5.

*Thực hiện nhiệm vụ 5:

HS đọc và làm bài tập 5 vào vở.

*Báo cáo, thảo luận 5:

- HS lần lượt trả lời các ý của bài tập 5.

- HS còn lại lắng nghe và nhận xét.

*Kết luận, nhận định 5:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.

*Chuyển giao nhiệm vụ 6:

Đọc và thực hiện nội dung bài tập 6,7.

*Thực hiện nhiệm vụ 6:

HS đọc và làm bài tập 6,7 vào vở.

*Báo cáo, thảo luận 6:

- HS lần lượt trả lời các ý của bài tập 6,7.

- HS còn lại lắng nghe và nhận xét.

*Kết luận, nhận định 6:

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS.
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a) Đồ thị hàm số đi qua điểm 
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a) Đồ thị hàm số 
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 đi qua hai điểm có tọa độ 
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Gọi đồ thị hàm số 
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b) Góc tạo bởi 
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Ba cặp đường thẳng cắt nhau: 
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 (vì hai đường thẳng trong mỗi cặp có hệ số góc khác nhau)

Các cặp đường thẳng song song: 
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Hai đường thẳng 
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 song song với nhau nên có hệ số góc bằng nhau suy ra 
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a) Hai đường thẳng 
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 song song với nhau nên có hệ số góc bằng nhau suy ra 
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 song song với nhau nên có hệ số góc khác nhau suy ra 
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Đường thẳng song song với d: 
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Đường thẳng cắt d: 
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4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a) Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học vào bài toán thực tiễn.

b) Nội dung: Hoạt động cá nhân làm bài tập số 8,9,10 / SGK/27.

c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* Chuyển giao nhiệm vụ :

- HS thảo luận nhóm giải bài tập (kỹ thuật khăn trải bàn)

+ Nhóm 1, 4, 7: Bài 8 SGK/27

+ Nhóm 2, 5, 8: Bài 9 SGK/27

+ Nhóm 3, 6, 9: Bài 10 SGK/27

* Thực hiện nhiệm vụ: 

+ HS thảo luận nhóm và hoàn thành nhiệm vụ.

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo, thảo luận:

+ HS lên trình bày sản phẩm trên bảng.

+ Các HS khác quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhau.

- Kết luận, nhận định: Đánh giá kết quả thực hiện của HS khi thực hiện nhiệm vụ.

GV chốt lại kiến thức.
	BT8/SGK/27

a) Các giá trị x và y tương ứng trong bảng dữ liệu là tọa độ 
[image: image1551.wmf](

)

;

xy

của các điểm 
[image: image1552.wmf], , , , , 

ABCDEF

trên mặt phẳng tọa độ trong Hình 6

b) Đường thẳng d: 
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Vậy hệ số góc của d là 
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b) Hệ số góc 
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a) Sau x giờ, lượng nước chảy vào bể là: 
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Vậy biểu thức tính thể tích y của nước có trong bể sau x giờ là: 
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Đồ thị d của hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Ta có hình vẽ:
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( Hướng dẫn tự học ở nhà 
· Đọc lại các nội dung đã học trong bài.

- Nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng 
[image: image1569.wmf](
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- Sử dụng được hệ số góc của đường thẳng để nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.

· Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 SBT.

· Chuẩn bị bài cho tiết học sau: Ôn tập chương 5.

Ngày soạn:28/2/2024                           Tiết: 54;55

ND: 7/3/2024                                BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. Mục tiêu 

1. Về kiến thức: 
· Hệ thống lại cho học sinh các dạng bài tập của chương 5.
· Củng cố và vận dụng các dạng bài tập về hàm số và đồ thị cho học sinh.  

· Giải quyết được các bài toán thực tế liên quan đến hàm số.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

· Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: 
· Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Sử dụng máy tính cầm tay giải quyết các bài toán liên quan đến việc tính toán số liệu. Vẽ được đồ thị hàm số bằng thước thẳng. 

· Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để giải bài tập một số bài tập. 

3. Về phẩm chất: 

· Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
· Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
· Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: máy tính cầm tay, thước thẳng có chia đơn vị, bảng phụ, máy chiếu (ti vi).

2. Học sinh: SGK, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học

1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU. 
a) Mục tiêu: Tạo sự hưng phấn, tâm lí thoải mái cho HS trước khi vào tiết học

b) Nội dung: Tổ chức trò chơi “Thử tài Trạng Tí”
Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?
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Câu 2. Đường thẳng có hệ số góc bằng 
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Câu 3. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị của hàm số 
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Câu 4. Cho hàm số 
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Câu 5. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng 
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c) Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi trong trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- Quan sát lần lượt các câu hỏi trên màn hình ti vi và trả lời bằng cách giơ tay. 

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS nhớ lại kiến thức và trả lời các câu hỏi của GV.

* Báo cáo, thảo luận: 
- Gọi 1 vài HS đứng dậy trình bày.

- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV chuẩn hóa câu trả lời của HS.

- GV nhận xét, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của HS.
	Câu 1. A

Câu 2. D

Câu 3. D

Câu 4. C

Câu 5. B




2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

Hoạt động 3.1: Dạng 1: Bài tập trắc nghiệm
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về đồ thị và hàm số qua các bài tập trắc nghiệm

b) Nội dung: 

- Làm bài tập 3, 4, 6, 7, 8, 9 trong SGK trang 28 

c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 3, 4, 6, 7, 8, 9 trong SGK trang 28.

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS lần lượt đứng lên trả lời các bài tập: 3, 4, 6, 7, 8, 9 

* Báo cáo kết quả nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS nhận xét các câu trả lời của bạn

- HS quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.

* Kết luận, nhận định: 

- GV chính xác hóa kết quả của bài tập 3, 4, 6, 7, 8, 9 

- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động của lớp, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	Bài 3. B

Bài 4. D

Bài 6. C

Bài 7. C

Bài 8. D

Bài 9. C




Hoạt động 3.2: Dạng 2: Tính giá trị của hàm số tại giá trị cho trước của biến

a) Mục tiêu: Tính được giá trị của hàm số
b) Nội dung: 

Bài tập 10a- SGK Trang 29; Bài tập 11- SGK Trang 29

c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 10a và 11- SGK Trang 29.

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- HS hoạt động cá nhân
- Đọc và làm bài tập 10a, 11 trong SGK trang 29. 
* HS thực hiện nhiệm vụ
- 1HS thực hiện đọc bài tập 10a trong SGK trang 29

- 1HS thực hiện đọc bài tập 10a trong SGK trang 29

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 
* Báo cáo, thảo luận 
- GV yêu cầu đại diện 2 HS thực hiện trên bảng
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, chuẩn hóa kết quả.
	Bài 10a/SGK/29: Cho hàm số 
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Bài 11/SGK/29: 
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Hoạt động 3.3: Dạng 3: Tìm hàm số bậc nhất thoả điều kiện cho trước. Vẽ đồ thị hàm số

a) Mục tiêu: 

- Xác định được hệ số góc 
[image: image1606.wmf]a

 của hàm số 
[image: image1607.wmf]yaxb

=+

 thoả điều kiện cho trước

- Vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất

b) Nội dung: (chiếu lên màn hình ti vi hoặc ghi đề bài trên bảng phụ)

Bài tập 1. Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng có hệ số góc là 
[image: image1608.wmf]a2
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 và đi qua điểm
[image: image1609.wmf](
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. Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.  

Bài tập 2. Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng có hệ số góc là 
[image: image1610.wmf]3

 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
[image: image1611.wmf]3

-

. Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.  

Bài tập 3. Tìm hàm số có đồ thị là đường thẳng song song với đồ thị hàm số 
[image: image1612.wmf]y2x10
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 và đi qua điểm 
[image: image1613.wmf](
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. Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.

c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 1,2,3 nêu trên

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- HS hoạt động cá nhân
- Đọc và làm Bài tập 1: Tìm hàm số bậc nhất có đồ thị là đường thẳng có hệ số góc là 
[image: image1614.wmf]a2
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 và đi qua điểm
[image: image1615.wmf](
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. Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.  
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS đọc và làm bài tập 1 

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 1 HS lên bảng thực hiện
- HS cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1:

- GV nhận xét hoạt động, chuẩn hóa kết quả.
	Bài tập 1: 
Hàm số bậc nhất cần tìm có dạng 
[image: image1616.wmf]y2xb
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Vì đường thẳng đi qua điểm 
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)

1;2

, ta có: 
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 suy ra 
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Vậy hàm số cần tìm là 
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* Vẽ đồ thị hàm số 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- HS hoạt động cá nhân
- Đọc và làm bài tập 2 trên màn hình (bảng phụ) 

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện đọc bài tập 

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu HS2 lên bảng thực hiện
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng, kiểm tra bài làm của bạn

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV nhận xét tính chính xác, đánh giá mức độ thực hiện của HS.
	Bài tập 2. 
Hàm số bậc nhất cần tìm có dạng 
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Vì đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 
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Vậy hàm số cần tìm là 
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* Vẽ đồ thị hàm số 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- HS hoạt động nhóm bàn.
- Đọc và làm bài tập 3 trong 

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện đọc bài tập 3. 

- HS sử dụng thước máy tính và vận dụng các kiến thức đã học làm bài.
- Thảo luận nhóm và rút ra câu trả lời.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 2 nhóm HS nêu kết quả.
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng, kiểm tra chéo bài làm của các nhóm.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV nhận xét tính chính xác, đánh giá mức độ thực hiện của HS.
	Bài tập 3. 
Đồ thị hàm số cần tìm song song với đồ thị hàm số 
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Vì đường thẳng đi qua điểm 
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Vậy hàm số cần tìm là 
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* Vẽ đồ thị hàm số 
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4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: Giải quyết được các bài toán thực tế liên quan đến hàm số.

b. Nội dung: Hoạt động cá nhân làm bài tập 5, 6, 7. 

Bài tập 5. Để đổi từ nhiệt độ 
[image: image1655.wmf]F

(Fahrenheit) sang độ 
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 (Celsius), ta dùng công thức sau: 
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a) 
[image: image1658.wmf]C

 có là hàm số bậc nhất của 
[image: image1659.wmf]F

 hay không? Nếu có hãy xác định hệ số 
[image: image1660.wmf],

ab

 của hàm số này. 

b) Hãy đổi 
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 sang nhiệt độ 
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. 

c) Tính nhiệt độ 
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 khi biết nhiệt độ 
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 là 
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Bài tập 6. Bảng giá bán lẻ xăng dầu trong kì điều chỉnh ngày 
[image: image1666.wmf]21/2/2023

 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petolimex) công bố như bảng sau:

	Mặt hàng
	Đơn vị tính 

(Đã bao gồm

thuế GTGT)
	Vùng 1
	Vùng 2

	Xăng RON 95-V
	Đồng/lít
	24350
	24830

	Xăng RON 95-III
	Đồng/lít
	23440
	23900

	Xăng sinh học E5 RON 92-II
	Đồng/lít
	22540
	22990


a) Lập công thức biểu diễn số tiền 
[image: image1667.wmf]y

 (đồng) cần phải trả khi mua 
[image: image1668.wmf]x

 (lít) xăng RON 95-V tại vùng 1. Khi đó 
[image: image1669.wmf]y

 có phải là hàm số của 
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 hay không?

b) Tính số tiền cần phải trả khi mua 
[image: image1671.wmf]12

 lít xăng RON 95-V tại vùng 1. 

c. Sản phẩm: Kết quả bài tập 
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:

+ GV giới thiệu lần lượt nội dung các bài tập 5, 

+ HS quan sát nội dung bài tập:

* Thực hiện nhiệm vụ1: 

+ HS thực hành cá nhân hoàn thành nhiệm vụ.

+ 01 HS lên bảng thực hiện.

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo, thảo luận 1:

+ HS quan sát, nhận xét bài làm của bạn.

- Kết luận, nhận định 1: Đánh giá kết quả thực hiện của HS khi thực hiện nhiệm vụ và chốt lại kiến thức. Ghi điểm cho HS làm bài đúng trên bảng.
	Bài tập 5. 

a) Ta có: 
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 là hàm số bậc nhất của 
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b) Thay 
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c) Thay 
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 vào hàm số: 
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suy ra: 
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	* Chuyển giao nhiệm vụ 2:

+ GV giới thiệu lần lượt nội dung các bài tập 6, 

+ HS quan sát nội dung bài tập:

* Thực hiện nhiệm vụ 2: 

+ HS thực hành cá nhân hoàn thành nhiệm vụ.

+ 01 HS lên bảng thực hiện.

+ GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Báo cáo, thảo luận 2:

+ HS quan sát, nhận xét bài làm của bạn.

- Kết luận, nhận định 2: Đánh giá kết quả thực hiện của HS khi thực hiện nhiệm vụ và chốt lại 
	Bài tập 6. 

a) 
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  là hàm số của 
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b) Số tiền cần phải trả khi mua 
[image: image1684.wmf]12

 lít xăng RON 95-V tại vùng 1: 
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HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

+ Xem các nội dung đã ôn tập và các bài tập trong chương vừa làm.

+ Làm bài tập 7. 

+ Chuẩn bị nội dung cho tiết học sau.ôn tập giữa kì 2
NS: 28/2/2024

ND: 14/3/2024                    Tiết: 56; 57 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I. Mục tiêu 

1. Về kiến thức: 
· Hệ thống lại cho học sinh các kiến thức từ đầu học kì 2 đến nay.
· Củng cố và vận dụng các dạng bài tập về hàm số và đồ thị cho học sinh.  

· Giải quyết được các bài toán thực tế liên quan đến hàm số.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

· Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: 
· Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Sử dụng máy tính cầm tay giải quyết các bài toán liên quan đến việc tính toán số liệu. Vẽ được đồ thị hàm số bằng thước thẳng. 

· Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để giải bài tập một số bài tập. 

3. Về phẩm chất: 

· Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
· Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
· Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Thiết bị dạy học: máy tính cầm tay, thước thẳng có chia đơn vị, bảng phụ, máy chiếu (ti vi).

2. Học sinh: SGK, kế hoạch bài dạy.
III. Tiến trình dạy học

1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU. 
a) Mục tiêu: Tạo sự hưng phấn, tâm lí thoải mái cho HS trước khi vào tiết học

b) Nội dung: Tổ chức trò chơi “Thử tài Trạng Tí”
Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

A. y= -3x

B. 
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Câu 2. Đường thẳng có hệ số góc bằng 
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 và đi qua điểm 
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Câu 3. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị của hàm số 
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Câu 4. Cho hàm số 
[image: image1700.wmf](

)

fx2x5

=+

. Tính 
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A. 
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Câu 5. Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng 
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c) Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi trong trò chơi.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- Quan sát lần lượt các câu hỏi trên màn hình ti vi và trả lời bằng cách giơ tay. 

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS nhớ lại kiến thức và trả lời các câu hỏi của GV.

* Báo cáo, thảo luận: 
- Gọi 1 vài HS đứng dậy trình bày.

- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV chuẩn hóa câu trả lời của HS.

- GV nhận xét, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của HS.
	Câu 1. A

Câu 2. D

Câu 3. D

Câu 4. C

Câu 5. B




2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

Hoạt động 3.1: Dạng 4: Tìm giá trị của tham số để hai đường thẳng cắt nhau, song song, trùng nhau. 

a) Mục tiêu: Giúp HS nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước
b) Nội dung: 

- Làm bài tập 16, 17, 18 trong SGK trang 29 

- Bài tập 4. Cho hai hàm số bậc nhất 
[image: image1711.wmf]ymx5
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 và 
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. Tìm các giá trị của 
[image: image1713.wmf]m

 để đồ thị của hai hàm số là:

a) Hai đường thẳng song song với nhau

b) Hai đường thẳng cắt nhau

c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 16, 17, 18 trong SGK trang 29 và bài tập 4

d) Tổ chức thực hiện:  
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- HS hoạt động nhóm 6
- Đọc và làm bài tập16, 17, 18 trong SGK trang 29.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện đọc bài tập 16, 17, 18 trong SGK trang 29.

- Thảo luận nhóm và rút ra câu trả lời.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 3 nhóm HS nêu kết quả.
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng, kiểm tra chéo bài làm của các nhóm.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhận xét tính chính xác, đánh giá mức độ thực hiện của HS.

- GV chốt lại kiến thức.
	Bài 16/SGK – Trang 29

Hai đường thẳng song song với nhau khi 
[image: image1714.wmf]2m6
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, tức là 
[image: image1715.wmf]6

m3

2

==

 

Vậy giá trị của 
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 cần tìm là 
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Bài tập 17 SGK Trang 29

Hai đường thẳng trùng với nhau khi 
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, tức là 
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Vậy giá trị của 
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 cần tìm là 
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Bài tập 18 SGK Trang 29

Hai đường thẳng cắt nhau khi 
[image: image1722.wmf]k4
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Vậy giá trị của 
[image: image1723.wmf]k

 cần tìm là 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- GV yêu cầu HS làm việc đôi làm bài tập 4

- Bài tập 4. Cho hai hàm số bậc nhất 
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. Tìm các giá trị của 
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 để đồ thị của hai hàm số là:

a) Hai đường thẳng song song với nhau

b) Hai đường thẳng cắt nhau

 * HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS đọc bài và thảo luận và tìm ra câu trả lời.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 1 HS nêu kết quả.
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm trên bảng, kiểm tra chéo bài làm của các nhóm.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV nhận xét tính chính xác, đánh giá mức độ thực hiện của HS.

- GV chốt lại kiến thức.
	Bài tập 4

a) Hai đường thẳng song song với nhau

khi 
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Vậy giá trị của 
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 cần tìm là 
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b) Hai đường thẳng cắt nhau 
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Vậy giá trị của 
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 cần tìm là 
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Hoạt động 3.2: Dạng 5. Sự tương giao của đồ thị hai hàm số
a) Mục tiêu: 

- Biết vẽ được đồ thị hai hàm số trên cùng mặt phẳng toạ độ

- Xác định được toạ độ giao điểm của dồ thị hai hàm số

- Giải quyết được các bài toán khác liên quan đến đồ tị hai hàm số

b) Nội dung: 

- Làm bài tập 19 trong SGK trang 29.
- Bài tập 4. Trong mặt phẳng toạ độ 
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a) Vẽ hai đường thẳng đã cho trên cùng mặt phẳng toạ độ.


b) Tìm giao điểm 
[image: image1739.wmf]M

 của hai đường thẳng đã cho.


c) Gọi 
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 là giao điểm của đường thẳng 
[image: image1741.wmf]1
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 với trục 
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 là giao điểm của đường thẳng
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 với trục 
[image: image1745.wmf]Oy

. Tính diện tích tam giác 
[image: image1746.wmf]MNP

.

c) Sản phẩm: Kết quả bài tập 19 trong SGK trang 29. Kết quả bài tập 4. 

d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài tập 19/SGK/29.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động cá nhân làm bài tập 19 trong SGK trang 29.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ đồ thị hai hàm số trên cùng mặt phẳng toạ độ.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhận xét tính chính xác của HS.
	Bài 19/SGK/29

a) 

* 
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*Hình vẽ
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*Toạ độ giao điểm

+ Điểm 
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b) HS tự làm

c) 

Ta có: 
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+ Chu vi tam giác 
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+ Diện tích tam giác ABC: 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 6 làm bài tập 4.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:

- HS hoạt động nhóm làm bài tập 4

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện. 

* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV yêu cầu 2 HS lên trình bày 

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV nhận chính xác hoá bài làm của các nhóm HS.
	Bài tập 4. Trong mặt phẳng toạ độ 
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a) Vẽ hai đường thẳng đã cho trên cùng mặt phẳng toạ độ.

b) Tìm giao điểm 
[image: image1773.wmf]M

 của hai đường thẳng đã cho.

c) Gọi 
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 là giao điểm của đường thẳng 
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 với trục 
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 là giao điểm của đường thẳng
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 với trục 
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. Tính diện tích tam giác 
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Giải

a) Vẽ đồ thị hai đường thẳng

*
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Đồ thị 
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b) Toạ độ giao điểm 
[image: image1796.wmf]M

 

- Hoành độ giao điểm 
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 thoả mãn
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+ Tung độ điểm 
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 là: 
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Vậy toạ độ 
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c) Diện tích tam giác 
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Diện tích tam giác 
[image: image1808.wmf]MNP

 bằng: 
[image: image1809.wmf].2.4

4

22

MHNP

==

 (đvđd)


4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG 

a. Mục tiêu: Giải quyết được các bài toán thực tế liên quan đến hàm số.

b. Nội dung: Hoạt động cá nhân làm bài tập, 7. 

Bài tập 7. (Làm ở nhà): Một công ty thời trang sản xuất một lô gồm 
[image: image1810.wmf]2000

 chiếc áo với giá vốn là 
[image: image1811.wmf]300000000

 đồng và dự kiến bán ra với giá 
[image: image1812.wmf]300000

 đồng cho mỗi chiếc áo. Gọi 
[image: image1813.wmf]y

(đồng) là số tiền lãi (hoặc lỗ) của nhà máy khi bán được 
[image: image1814.wmf]x

 chiếc áo loại trên. 

a) Hãy lập công thức biểu diễn 
[image: image1815.wmf]y

 theo 
[image: image1816.wmf]x

 ?

b) Hỏi cần phải bán bao nhiêu chiếc áo mới có thể thu hồi được vốn bỏ ra ban đầu?

c) Sau đợt bán thứ nhất, chỉ riêng bán loại áo trên, công ty đã có lãi 
[image: image1817.wmf]150000000

 đồng. Tính số áo đã bán được trong đợt này?

c. Sản phẩm: Kết quả bài tập 
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM

	* Chuyển giao nhiệm vụ 3:

+ GV giới thiệu lần lượt nội dung các bài tập 7, 

+ HS quan sát nội dung bài tập:

* Thực hiện nhiệm vụ 3: 

+ HS thực hành cá nhân hoàn thành nhiệm vụ ở nhà.

- Báo cáo, thảo luận 3: HS hoàn thành bài tập trên vở bài tập

- Kết luận, nhận định 3: Nhắc nhở HS làm bài tập ở nhà
	Bài tập 7. 


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

+ Xem các nội dung đã ôn tập và các bài tập trong chương vừa làm.

+ Làm bài tập 7. 

+ Chuẩn bị  cho tiết học sau.kiểm tra giữa kì 2

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 8 NĂM HỌC 2023- 2024
	TT
(1)
	Chương/Chủ đề
(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức
(3)
	Mức độ đánh giá
(4-11)
	Tổng % điểm
(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

(11 tiết)
	Hàm số và đồ thị
	(3)

2,3,4
	(1)

13.a
	
	(1)

13b
	
	
	
	
	(5)

32,5

	
	
	Hàm số bậc nhất 
y = ax + b (a ≠ 0) và đồ thị. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).
	(3)

1,5,6
	(1)

14.a
	
	(1)

14c
	
	(1)

14b
	
	
	(6)

22,5

	2

	ĐỊNH LÍ THALÈS

(9 tiết)
	Định lí Thalès trong tam giác
	(4)

7,8,9,

12
	
	
	
	
	
	
	
	(4)

10

	
	
	Đường trung bình của tam giác
	(1)

11
	
	
	
	
	
	
	
	(1)

2,5

	
	
	Tính chất đường phân giác của tam giác
	(1)

10
	
	
	(1)

15a
	
	(1)

15b
	
	(1)

15c
	(4)

32,5

	Tổng
	12
	2
	
	3
	
	2
	
	1
	20

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	15`%
	5%
	100

	Tỉ lệ chung
	80%
	20%
	100


BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ 2 MÔN TOÁN -LỚP 8 NĂM HỌC: 2023- 2024
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Hàm số và đồ thị
	Hàm số và đồ thị
	Nhận biết 

– Nhận biết được những mô hình thực tế dẫn đến khái niệm hàm số.

– Nhận biết được đồ thị hàm số.
	TN

2,3,4

TL

13a
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu

– Tính được giá trị của hàm số khi hàm số đó xác định bởi công thức.

– Xác định được toạ độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ;

– Xác định được một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó.
	
	TL

13b
	
	

	
	
	Hàm số bậc nhất 
y = ax + b (a ≠ 0) và đồ thị. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

	Nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0).

Thông hiểu 

Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0). 

– Sử dụng được hệ số góc của đường thẳng để nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.
	TN

1,5,6

TL

14a
	14c
	
	

	
	
	
	Vận dụng

– Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0).

– Vận dụng được hàm số bậc nhất và đồ thị vào giải quyết một số bài toán thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) (ví dụ: bài toán về chuyển động đều trong Vật lí,...).
	
	
	14b
	

	2
	Định lí Thalès trong tam giác
	Định lí Thalès trong tam giác
	Nhận biết – Nhận biết được định nghĩa đường trung bình, đường phân giác của tam giác. 
	TN

7,8,9,

10,

11,12
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu - Giải thích được tính chất đường trung bình của tam giác (đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh đó). 

– Giải thích được định lí Thalès trong tam giác (định lí thuận và đảo). 

– Giải thích được tính chất đường phân giác trong của tam giác.
	
	15a
	
	

	
	
	
	Vận dụng

– Tính được độ dài đoạn thẳng bằng cách sử dụng định lí Thalès.

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc vận dụng định lí Thalès (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).
	
	
	15b
	

	
	
	
	Vận dụng cao

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với việc vận dụng định lí Thalès 
	
	
	
	15c

	Tổng
	
	14
	3
	2
	1

	Tỉ lệ %
	
	50
	30
	15
	5

	Tỉ lệ chung
	
	80
	20


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2023- 2024

MÔN TOÁN. LỚP 8

THỜI GIAN: 90 PHÚT
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng

Câu 1:Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhất?
A.
y = 0x + 1.

B. y = 2x2 + 1.

C. y = 5x - 1.

D. y = x2 + x + 1.

Câu 2: Trong các điểm sau điểm nào thuộc đồ thị của hàm số: y= 2x + 1?

A. (1;3)                       B. (0;-1)                  C. (0;0)                  D. (-1;3)

Câu 3: Đồ thị của hàm số y= ax  (a≠ 0) là:

A.Một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.                               B.Một đường cong đi qua gốc tọa độ. 

C. Một đường thẳng đi qua hai điểm: (0;b) và 
[image: image1818.wmf])

0

;

(

a

b

-

      D.Một đường thẳng cắt trục tung tại điểm (0;b)

Câu 4: Cho hàm số y=f(x)=2x – 3.  f(2) bằng:

A. 3                                 B. -3                               C.  1                                   D. -1

Câu 5: Để hai đường thẳng y=ax + 2 và y= 7x + 5 cắt nhau thì a bằng bao nhiêu?

A. a≠7                             B. a= 7                             C. a≠0                              D. a=0

Câu 6: Để hàm số y= (m-3)x +1 là hàm số bậc nhất thì :

A. m≠0                            B. m≠3                             C. m=3                             D. m=0

Câu 7: Cho biết 
[image: image1819.wmf]5
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=

PQ

MN

 và MN=8cm. PQ  bằng:

A. 5cm                            B. 10cm                             C. 15cm                            D. 20cm

Câu 8: Cho 
[image: image1820.wmf]D

ABC, biết DE//BC (hình vẽ bên dưới). Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

[image: image2110.png]
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Câu 9: Cho 
[image: image1822.wmf]D

ABC, biết DE//BC và AE= 6cm, EC= 3cm, DB= 2cm (hình trên) Độ dài đoạn thẳng AD là:

A. 3cm                              B. 3,5cm                                  C. 4cm                                     D. 5cm

Câu 10: Cho 
[image: image1823.wmf]ABC

D

biết AD là đường phân giác  (D
[image: image1824.wmf]Î

BC). Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
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A. 
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Câu 11: Biết MN là đường trung bình của 
[image: image1829.wmf]D

ABC và MN= 3cm (hình bên).                     
Độ dài cạnh BC bằng:

A. 1,5cm             B. 3cm                 C. 5cm                D. 6cm

[image: image2112.png]


Câu 12: Cho hình vẽ bên, biết AB//DE, AB=6cm, AC=3cm, 

CE=5cm. Độ dài đoạn thẳng DE là

A. 6cm                  B. 5cm

B. 8cm                   D. 10cm

II/ TỰ LUẬN:(7đ)

Câu 13 (2,5đ)

a)  Cho hàm số y= f(x)= x2 + 1. Tính f(0); f(1); f(-1); f(-2)

b)  Vẽ một hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm A(-2;0), B(0;4), C(5;4), D(3;0). 

Câu 14:(1,5đ) Cho đường thẳng (d): y = 2mx + 3

a)Với giá trị nào của m thì đồ thị của hàm số trên  đi qua điểm A(1;5).

b)Vẽ đồ thị của hàm số trên với giá trị m vừa được ở câu a.

c)Với giá trị nào của m thì đồ thị của hàm số trên  song song với đường thẳng y= 1,5.x – 4.

Câu 15:(3đ) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB= 6cm, AC= 8cm. Tia phân giác của góc ABC cắt AC tại D.

   a) Tính độ dài BC.

   b) Tính độ dài các đoạn thẳng DA, DC.

   c) Tia phân giác của góc ACB cắt BD ở I. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh góc BIM là góc vuông.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	A
	C
	A
	B
	B
	D
	C
	A
	D
	D


II/ TỰ LUẬN: (7đ)

	câu
	Nội dung
	Điểm

	13

(2,5đ)
	a
	y= f(x)= x2 + 1

f(0)= 02 +1= 1
	0,25

	
	
	f(1)=12+1=3
	0,25

	
	
	f(-1)=(-1)2+1=2
	0,25

	
	
	f(-2)=(-2)2+1=5
	0,25

	
	b
	Vẽ hệ trục tọa độ Oxy đúng 
	0,5

	
	
	Đánh dấu đúng mỗi điểm được 0,25 đ
	1

	14

(1,5đ)
	a
	Đồ thị hàm số y = 2mx + 3 đi qua điểm A(1;5) nên 5=2m.1+3 => m=1
	0,5

	
	b
	Với m=1 hàm số đã cho có dạng: y= 2x+3
	0,25

	
	
	x

0

-1

y=2x+3

3

1


	0,25

	
	
	Vẽ đúng đồ thị hs y=2x+3
	0,5

	15

(3đ)
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Vẽ hình, ghi GT+KL đúng
	0,5

	
	a
	Tam giác ABC vuông tại A. Áp dụng định lí Pi-ta-go
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	1

	
	b
	Ta có BD là phân giác góc ABC của 
[image: image1832.wmf]D

ABC nên
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Suy ra DA = 3 (cm), DC= 5(cm)
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	c
	Ta có 
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CI là đường phân giác của góc DCB của 
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BCD nên
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Suy ra 
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	Ta có 
[image: image1842.wmf]2

2

2

25

MB

IB

IM

=

=

+

suy ra góc BIM vuông.
	0,25


CHƯƠNG VI. PHƯƠNG TRÌNH
NS:16/3/2024

ND:25/3/2024               Tiết 59;60;61: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẤN
Thời gian thực hiện: (03 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: 

- Hiểu được khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi, khám phá.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.

-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành và vận dụng.
* Năng lực đặc thù:

- Tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, các phương tiện học toán.

3. Về phẩm chất: 

- Yêu nước, nhân ái.

- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 

1. Giáo viên : SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,...

2. Học sinh:

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu 
a) Mục tiêu: 

· Kích thích HS tư duy sáng tạo, tìm hiểu về phương trình bậc nhất một ẩn và nghiệm của phương trình bậc nhất một ẩn.

· Gợi tâm thế hứng thú học tập 

b) Nội dung: HS thực hiện trả lời câu dẫn dắt của GV

	[image: image1843.png]


Quan sát hình bên. Biết rằng cân thăng bằng, có thể tìm được khối lượng của quả cân [image: image1844.png]


 không? Tìm bằng cách nào?
	[image: image1845.png]





c) Sản phẩm : Học sinh trả lời câu hỏi mở đầu. 

HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:

GV dẫn dắt dắt đặt vấn đề 

HS quan sát hình . Tìm khối lượng quả cân 

* HS thực hiện nhiệm vụ:

HS đọc kĩ và trả lời , quan sát lắng nghe thực hiện theo yêu cầu dẫn dắt của giáo viên 

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV đánh giá kết quả của HS trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài mới 

- GV sử dụng cơ hội để giới thiệu bài 


	Hoạt động khởi động : 

Do cân thăng bằng nên tổng khối lượng các vật trên hai dĩa cân bằng nhau, từ đó ta nhận được :

                    4x= 600 + x

             Từ đó suy ra x = 200




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 
2.1 Hoạt động 2.1: Phương trình một ẩn 

a) Mục tiêu: 

- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về phương trình, nghiệm của phương trình, thực chất là các bài toán tìm x mà HS đã làm quen ở các lớp dưới.
-  HS có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn thông qua việc viết phương trình biểu thị sự cân bằng của hai đĩa cân, củng cố thêm về nghiệm của phương trình.

b) Nội dung: HS tìm hiểu kiến thức phương trình , nghiệm của phương trình theo yêucầu dẫn dắt của GV , thảo luận trả lời các ví dụ , thực hành và vận dụng trong SGK

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng  kiến thức để làm các ví dụ , thực hành và vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:

 - GV mời HS trả lời các câu hỏi trong HĐKP 1, viết các biểu thức biểu thị tổng khối lượng của các vật trên mỗi đĩa cân, lớp.

 - GV đánh giá, chốt đáp án.

- GV dẫn dắt, đặt câu hỏi rút ra kết luận về phương trình một ẩn ; nghiệm của phương trình một ẩn. 

GV lưu ý HS phần Chú ý:

− GV cần nhấn mạnh:

+ Phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x.

+ Giá trị của biến làm cho hai vế của phương trình bằng nhau gọi là nghiệm của phương trình đó.

- GV cùng HS phân tích đề bài VD1 Sau đó Yêu cầu HS hoàn thành bài tập ví dụ 1 vào vở cá nhân 

- HS  thực hiện hoạt động cặp đôi Thực hành 1

- HS thực hiện nhóm Vận Dụng 1

* HS thực hiện nhiệm vụ:

- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ. Nhận xét quá trình làm bài bcuar học sinh và nhắc lại kiến thức 

Trong [image: image1846.png]


 trên, do cân thăng bằng nên tổng khối lượng của các vật trên hai đĩa cân bằng nhau, từ đó ta nhận được
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(1)

Ta gọi (1) là một phương trình với ẩn số x (hay ẩn x).

Khi x=200, hai vế của (1) có giá trị bằng nhau, đều bằng 800. Ta nói số 200 thỏa mãn (hoặc nghiệm đúng) phương trình (1). Ta cũng nói số 200 (hay x=200) là một nghiệm của phương trình (1).

Tổng quát, phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x. Người ta thường dùng phương trình khi nói về việc tìm x0, để A(x0) = B(x0).

Giá trị của biến làm cho hai vế của phương trình có giá trị bằng nhau gọi là nghiệm của phương trình đó.


	1.       PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

      Tổng quát, phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x. Người ta thường dùng phương trình khi nói về việc tìm x0, để A(x0) = B(x0).

        Giá trị của biến làm cho hai vế của phương trình có giá trị bằng nhau gọi là nghiệm của phương trình đó.

Ví dụ 1. Năm nay mẹ 39 tuổi, gấp 3 lần tuổi của Lan năm ngoái.

a) Hãy viết phương trình ẩn x biểu thị điều này bằng cách kí hiệu x là tuổi của Lan năm nay.

b) Minh nói rằng tuổi của Lan năm nay là 13, còn Mai nói tuổi của Lan năm nay là 14. Bạn nào nói đúng? Hãy giải thích.

Giải

a) Tuổi của Lan năm ngoái là x− 1. Theo đề bài, ta có phương trình:


[image: image1848.wmf](
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b) Với x = 13, vế trái của phương trình trên có giá trị 3(13 – 1) = 3 . 12= 36
[image: image1849.wmf]¹

39.

Vậy 13 không thoả mãn phương trình trên.

Với x = 14, vế trái của phương trình trên có giá trị 3(14 − 1) = 3 . 13 = 39, bằng giá trị vế phải. Do đó, 14 là nghiệm của phương trình trên.

Vậy tuổi của Lan năm nay là 14. Bạn Mai nói đúng.

Thực hành 1. Cho phương trình 
[image: image1850.wmf]4312
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Trong hai số 3 và 5, có số nào là nghiệm của phương trình đã cho không?

Giải :

 Khi x= 3, chia vế của phương trình có giá trị bằng nhau đều bằng 9 , nên x=3 là nghiệm của phương trình đã cho .

Khi x= 5 ta có : 

4x-3=17 ; 12-x = 7 

Giá trị hai vế không bằng nhau nên x=5 không là nghiệm của phương trình đã cho 

Vận dụng 1. 

Đặt lên hai đĩa những quả cân như Hình 1.

a) Biết rằng cân thăng bằng, hãy viết phương trình biểu thị sự thăng bằng này.

b) Nếu x = 100 thì cân có thăng bằng không? Vì sao?

Nếu x=150 thì cân có thăng bằng không? Vì sao? Từ đó, chỉ ra một nghiệm của phương trình ở câu a.

[image: image1851.png]Hinh 1




Giải : 

a) Do cân thăng bằng nên tổng 

khối lượng các vật trên  hai dĩa cân bằng nhau , từ đó ta nhận được : 3x+ 100 = 400+ x 

b) Nếu x = 100 ta có 3x+100 = 400 

400+x = 500

 Nên cân không thăng bằng 

Nếu x = 150 hai vế của phương trình trên có giá trị bằng nhau đều bằng 550 nên cân thăng bằng .

Suy ra x = 150 là nghiệm của phường trình trên 


3. Hoạt động 2 : Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải: 
a) Mục tiêu: : 

- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm, hiều được cách giải phương trình bậc nhật một ần.
- Giúp HS rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu cần đạt.
- HS có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn khi giải phương trình, củng cô thêm về nghiệm của phương trình, rèn luyện kiên thức theo yêu cầu cần đạt.

   HS vận dụng vào thực tiễn.

b) Nội dung: HS tìm hiểu kiến thức phương trình bậc nhất một ẩn  , tìm nghiệm của phương trình theo yêu cầu dẫn dắt của GV , thảo luận trả lời các ví dụ , thực hành và vận dụng trong SGK

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng  kiến thức để làm các ví dụ , thực hành và vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:

Yêu cầu hoạt động cá nhân Trả lời HDKP 2

[image: image1852.png]


 Xét cân thăng bằng ở [image: image1853.png]



a) Giải thích tại sao nếu bỏ ra khỏi mỗi đĩa cân một quả cân [image: image1854.png]


 thì cân vẫn thăng bằng.

b) Nếu thay qua cân [image: image1855.png]


 bằng ba quả cân [image: image1856.png]


 (Hình 2) thì cân còn thăng bằng không?Tại sao?

c) Tiếp theo, chia các quả cân trên mỗi đĩa cân thành ba phần bằng nhau, rồi bỏ đi hai phần (Hình 3). Khi đó, cân còn thăng bằng không? Tại sao?

[image: image1857.png]



Tương ứng với các bước ở [image: image1858.png]


, ta thực hiện các biến đổi sau đối với phương trình (1):
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(trừ hai vế cho x)
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(thu gọn hai vế)
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(chia hai vế cho 3)

Như vậy, bằng các biến đổi như trên ta đã tìm được nghiệm x = 200 của phương trình (1). Ta có thể thay đổi cách viết và nói các biến đổi trên như sau:
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(chuyển hạng tử x từ vế phải sang vế trái và đổi dấu)


[image: image1865.wmf]3  600

x

=


(thu gọn về trái)
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(chia hai vế cho 3)

       Người ta thường viết phương trình về dạng có một vế bằng 0, chẳng hạn phương trình 3x = 600 được viết thành 3x – 600 = 0 (chuyển 600 sang vế trái và đổi dấu).

GV dẫn dắt đặt câu hỏi rút ra kết luận về phương trình bậc nhất một ẩn, cách giải phương trình bậc nhất một ẩn 

Mời HS đọc kiến thức  trọng tâm 

GV dẫn dắt HS hoàn thành các ví dụ 

Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ần được đưa vào dưới dạng Chú ý
thông qua Ví dụ 3, do đó GV cần khai thác kĩ Ví dụ 3 đề giúp HS nắm vững các bước giải phương trình.

GV chú ý trong quá trình biến đôi có thể dẫn đến phương trình vô nghiệm hoặc nghiệm đúng với mọi x. Qua Ví dụ 4 và Ví dụ 5, GV cân phân tích kĩ đê HS hiêu rõ khi nào phương trình vô nghiệm hoặc nghiệm đúng với mọi x.

Tổ chức thảo luận nhóm Thực hành 2

Tổ chức thảo luận nhóm Thực hành 3

* HS thực hiện nhiệm vụ:

HS đọc kĩ và trả lời 

* Báo cáo, thảo luận

- Nhận xét kết quả của nhóm
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

GV sử dụng cơ hội để giới thiệu bài 


	Phương trình dạng ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a ≠ 0, được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn.

Việc tìm các nghiệm của một phương trình gọi là giải phương trình đó.

Như đã làm với phương trình (1), để giải phương trình, ta thường sử dụng các quy

tắc biến đổi sau:

· Chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó (Quy tắc chuyển vế);

· Nhân cả hai vế với cùng một số khác 0 (Quy tắc nhân với một số);

· Chia hai vế cho cùng một số khác 0 (Quy tắc chia cho một số).

Áp dụng các quy tắc trên, ta giải phương trình bậc nhất một ẩn như sau:
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         (chuyển b từ vế trái sang về phải và đổi dấu thành −b)
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         (chia hai vế cho a)

Vậy phương trình có nghiệm 
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Ví dụ 2. Giải các phương trình sau:

a) 
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b) 
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Giải

a) 
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(chuyển –6 sang vế phải và đổi dấu)
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(chia hai vế cho −3)

Vậy phương trình có nghiệm 

x = −2.

b)         
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Vậy phương trình có nghiệm 
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Chú ý: Trong thực hành, nhiều trường hợp để giải một phương trình ta phải biến đổi để đưa các phương trình về dạng phương trình bậc nhất một ẩn.

Ví dụ 3. Giải các phương trình sau bằng cách đưa về phương trình bậc nhất một ẩn.

a) 
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Giải

a) 
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(bỏ dấu ngoặc)
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(chuyển về)
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(rút gọn)


[image: image1886.wmf]3

x

=




(chia hai vế cho 7)

Vậy phương trình có nghiệm 
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b) 
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     (quy đồng mẫu số ở hai vế)
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       (nhân hai vế với 30 để khử mẫu và bỏ dấu ngoặc) 
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         (chuyển vế)
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            (rút gọn)
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                (chia hai vế cho 101)

Vậy phương trình có nghiệm 
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Thực hành 3. Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image1895.wmf]1545
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b) 
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Chú ý: Quá trình giải phương trình có thể dẫn đến trường hợp đặc biệt là hệ số của ẩn bằng 0. Khi đó, phương trình có thể không có nghiệm (vô nghiệm) hoặc nghiệm đúng với mọi x.

Ví dụ 4. Giải phương trình 
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Giải
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Vậy phương trình vô nghiệm.

Ví dụ 5. Giải phương trình 
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Vậy phương trình nghiệm đúng với mọi x.

Vận dụng 2. Hai bạn An và Mai giải phương trình 
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 như sau:

An:
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(chia hai vế cho x)

Vậy phương trình vô nghiệm.

Mai:
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(chuyển 2x sang vế trái)
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(rút gọn)
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(nhân hai vế với−1)

Vậy phương trình có nghiệm 
[image: image1912.wmf]0
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Em hãy cho biết bạn nào giải đúng.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu:  HS hiểu được phương trình bậc nhất một ẩn và giải được phương trình bậc nhất một ẩn  

b) Nội dung: HS làm các bài tập trong SGK dưới sự hướng dẫn của GV

b) Nội dung: Các BT 1,2,3,4,5 SGK 

c) Sản phẩm: HS làm được các Không làm bài tập trong SGK

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:

HS làm các bài tập 1,2,3,4,5

Bài tập 1,2 : Làm cá nhân 

Bài tập 3 : Hoạt động cặp đôi

Bài tập 4 ,5 Hoạt động nhóm 

* HS thực hiện nhiệm vụ:

HS đọc kĩ và trả lời và làm theo sự phân công của GV

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

GV sử dụng cơ hội để giới thiệu bài 
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2. a) 
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là phương trình bậc nhât một ân với 
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b) 
[image: image1917.wmf]3
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, chuyển vế ta được phương trình 
[image: image1918.wmf]3
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 là phương trình bậc nhất một ẩn vớ b) Nội dung: HS tìm hiểu kiến thức phương trình , nghiệm của phương trình theo yêucầu dẫn dắt của GV , thảo luận trả lời các ví dụ , thực hành và vận dụng trong SGK

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng  kiến thức để làm các ví dụ , thực hành và vận dụng 

b) Nội dung: HS tìm hiểu kiến thức phương trình , nghiệm của phương trình theo yêucầu dẫn dắt của GV , thảo luận trả lời các ví dụ , thực hành và vận dụng trong SGK

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng  kiến thức để làm các ví dụ , thực hành và vận dụng 
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không là phương trình bậc nhất một ẩn.

3. a) 
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Hướng dẫn tự học ở nhà :
Bài vừa học:

· Học kĩ phương trình bậc nhất một ẩn 

· Giải được phương trình bậc nhất một ẩn . 

BTVN:Làm lại các bài tập 1,2,3,4,5,6  vào vở bài tập 

Bài sắp học: Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất.

Ngày soạn:16/3/2024
Tiết 62;63: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

Thời gian thực hiện: (02 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: 

- Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn.

-Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: HS biểu diễn được một đại lượng theo ẩn

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, vận dụng các kiến thức trên để giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất
3. Về phẩm chất: 

- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: Giáo án, SGK, SBT, máy chiếu

2. Học sinh: SGK, SBT, ôn tập các kiến thức cũ, làm các bài tập đã giao...
III. Tiến trình dạy học

Tiết 1

1. Hoạt động 1: Mở đầu (4 phút)

a) Mục tiêu: 

- Gợi động cơ, tạo hứng thú học tập.

- Thông qua câu hỏi học sinh có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về bài toán thực tế thông qua tình huống ở HĐKĐ
b) Nội dung: GV chiếu bài toán:
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c) Sản phẩm: - Câu trả lời của Hs
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài toán ở HĐKĐ

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm đôi

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

-  GV khẳng định  câu trả lời đúng.
	[image: image1973.png].mmyam gié 15% thi di gidy
thé thao c6 gié Ia 1275000 déng.
Hoi lic chua gidm gié thi doi gidy
6 9id A bao nhiéu?




Giải: 

Lúc chưa giảm giá, giá của đôi giày là:

1 275 000 : 85% = 1500 000 (đ)


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (15 phút)

Hoạt động : Biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

a) Mục tiêu: Giúp Hs có cơ hội trải nghiệm, thảo luận, biết biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

b) Nội dung: Bài tập ở hoạt động khám phá 1

c) Sản phẩm: - Câu trả lời của Hs

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài toán ở HĐKP1

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm đôi

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá chốt kiến thức
	Khám phá 1 /37/SGK
Giải

Chiều rộng :x (m)

a. Chiều dài : x + 20 (m)

b. Chu vi : (x + x + 20).2 = 4x + 40 (m)

c. Diện tích : x (x+ 20) = x2 + 20x (m2)

Kết luận 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm bài toán ở HĐKP2

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm đôi

* Báo cáo, thảo luận

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định

-GV đánh giá chốt kiến thức

- Gv tóm tắt các bước để giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất
	Khám phá 2:

Giải

Gọi chiều dài quãng đường AB là x (km) . Điều kiện x >0

Thời gian đi là: 
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Thời gian về là: 
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Ta có 30 phút =  
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Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 
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x = 100 thỏa điều kiện x > 0 

Vậy chiều dài quãng đường AB là 100km


3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)

a) Mục tiêu:

- Giúp Hs có cơ hội trải nghiệm,biết biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

- Ôn lại công thức tính quãng đường, thời gian,vận tốc.

b) Nội dung: bài tập Ví dụ 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm ví dụ 1

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm làm ví dụ 1

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá chốt kiến thức
	Ví dụ 1: Một ô tô khởi hành từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc 30km/h. Khi từ B về A xe chạy với tốc độ 45km/h. Gọi x (km) là chiều dài quãng đường AB. Viết biểu thức biểu thị:

a. Thời gian ô tô đi từ A đến B

b. Tổng thời gian ô tô đi từ A đến B và từ B về A

Giải

a.Thời gian ô tô đi từ A đến B là 
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b.Tổng thời gian ô tô đi từ A đến B và từ B về A là 
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	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động cá nhân tự đọc ví dụ 2,3

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động cá nhân tự đọc ví dụ 2,3

* Báo cáo, thảo luận

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

* Kết luận, nhận định

-GV đánh giá chốt kiến thức
	Ví dụ 2/38/SGK

Ví dụ 3/ 39/SGK




4. Hoạt động 4: Vận dụng (15 phút)

a) Mục tiêu: - Giúp Hs rèn kỹ năng biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

b) Nội dung: bài tập thực hành 1 và trò chơi giải cứu nông trại
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm thực hành 1

* HS thực hiện nhiệm vụ 1

-HS hoạt động nhóm làm thực hành 1

* Báo cáo, thảo luận
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá chốt kiến thức

* GV giao nhiệm vụ học tập 2

-Yêu cầu HS hoạt động cá nhân tham gia trò chơi giải cứu nông trại.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2

-HS tham gia trò chơi trả lời câu hỏi

* Báo cáo, thảo luận
- HS cả lớp quan sát nhận xét.
* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá chốt kiến thức


	Thực hành 1 (37/SGK)

Tiền lương cơ bản mỗi tháng của anh Minh : x (triệu đồng)

a.Biểu thức biểu thị tiền lương mỗi tháng của anh Minh

 x +3 500 000  (đ)

b.Biểu thức biểu thị số tiền anh Minh được nhận ở tháng Tết.

x + 3500 000 + x + 3500 000 +60%.3 500 000

=2x + 9 100 000 đ

Trò chơi giải cứu nông trại

Câu 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là x (m), chiều dài hơn chiều rộng 10m. Biểu thức biểu thị chiều rộng mảnh vườn là :

A. x + 10 (m)             B. 10.x (m)

C. 10 - x  (m)            D. x -  10 (m)

Câu 2: Một ô tô khởi hành từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc x km/h hết 1h30 phút.Biểu thức biểu thị quãng đường từ A đến B là:

A. x + 1,30 (m)             B. x.1,30 (m)

C. 
[image: image1985.wmf]1,5
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  (m)                   D. 1,5 x  (m)

Câu 3: Tiền lương cơ bản 1 ngày là x (đồng) nếu tăng ca thì thêm 30 000 đ/giờ. Biểu thức biểu thị tiền lương của anh An khi làm 1 ngày và tăng ca thêm 4 giờ là:

A.x+30 000 + 4 (đ)

B.x + 120 000 (đ)

C. 30 000.4.x (đ)

D. 4.x + 30 000 (đ)

Câu 4: Bác Mai gửi 200 000 000 đồngvào 1 ngân hàng với lãi suất x kì hạn 1 năm. Biểu thức biểu thị số tiền vốn lẫn lãi bác nhận được sau 1 năm là :

A.200 000 000.x (đ)

B.200 000 000 + x (đ)

C.200 000 000+ 200 000 000x (đ)

D.200 000 000 .200 000 000.x (đ)



	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm thực hành 2

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm làm thực hành 2

* Báo cáo, thảo luận

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định

-GV đánh giá chốt kiến thức
	Thực hành 2 (39/SGK)

Gọi số bông hồng là x (bông) ( 0<x<36,x(N)

Số bông cẩm chướng là : 36 –x  (bông)

Mua 36 bông hết tất cả 136 800 đồng nên ta có phương trình:

3000 x + 4800 (36- x ) = 136 800

3000x + 172 800 – 4800x = 136 800

x = 20 (thỏa đk)

vậy số hoa hồng: 20 bông, hoa cẩm chướng 16 bông.


( Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Xem lại cách biểu diễn 1 đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn

- Xem trước phần 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất.

Tiết 2
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)

a) Mục tiêu: 

- Gợi động cơ, tạo hứng thú học tập.

b) Nội dung: GV yêu cầu HS giải bài toán đã cho trong hoạt động khởi động trang 37/SGK
c) Sản phẩm: - Câu trả lời của Hs
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động cá nhân làm bài toán ở HĐKĐ

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động cá nhân

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
-  GV khẳng định  câu trả lời đúng.
	Bài toán khởi động trang 37/SGK
Giải

Gọi giá chưa giảm của đôi giày là x (đồng) ( x (N *)

Theo đề ta có phương trình

x - 15 % .x  =  1 275 000

x = 1 500 000 (thỏa)

Vậy giá chưa giảm của đôi giày là 1 500 000 đ


2. Hoạt động 2: Luyện tập (30 phút)

a) Mục tiêu:

-Giúp Hs có cơ hội trải nghiệm, thảo luận về việc biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, lập được phương trình, giải được bài toán theo yêu cầu.

b) Nội dung: bài tập SGK 

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài tập 1; 2; 3 /39/SGK 

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động cá nhân làm bài tập 1; 2; 3 /39/SGK 

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá ,chốt kiến thức
	Bài 1/39/SGK

Gọi số đơn hàng được giao trong ngày 1 là x (đơn) ( 0 < x < 95, x (N)

Số đơn hàng được giao trong ngày thứ 2 là x + 15 (đơn)

Vì cả 2 ngày giao được 95 đơn ta có phương trình:

x  + x + 15 = 95

2x =  80

x = 40 (thỏa)

Vậy số đơn hàng được giao trong ngày 1 là 40 đơn

Bài 2/ 39/SGK

Gọi x (phút) là thời gian chạy bộ của anh Bình (0 < x < 40, x (N)

Thời gian bơi : 40 – x (phút)

Vì 40 phút với 2 hoạt động, anh Bình đã tiêu hao 500calo, ta có phương trình

10x + (40 –x) .14 = 500

10x + 560 – 14x = 500

-4x =  -60

x = 15 (thỏa)

Vậy thời gian chạy bộ là 15 phút

Bài 3/39/SGK

Gọi x (kg) là khối lượng gạo bán được trong ngày thứ nhất. ( x > 560)

Khối lượng gạo bán trong ngày thứ 2 là x – 560 (kg)

nếu ngày thứ nhất bán được thêm 60kg gạo thì sẽ gấp 1,5 lần ngày thứ hai nên ta có phương trình

x + 60 = 1,5. (x- 560)

x + 60 = 1,5x – 840

0,5x = 900

x = 1800 (thỏa)

vậy ngày thứ nhất bán được 1800kg gạo

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài tập 5; 6; 7 /40/SGK 

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động cá nhân làm bài tập 5; 6; 7 /40/SGK 

* Báo cáo, thảo luận

- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định

-GV đánh giá ,chốt kiến thức
	Bài 5/40/SGK

Gọi số tiền bác Năm gửi tiết kiệm là x (đ) ( 0 < x )

Tiền vốn và lãi sau năm 1 là

106,2%x (đ)

Tiền vốn lẫn lãi sau 2 năm

106,2%.106,2%x đ

Vì sau 2 năm bác nhận được 225 568 800 đ nên ta có phương trình:

106,2%.106,2%x = 225 568 800

x = 200 000  000 (thỏa)

Vậy bác Năm gửi tiết kiệm 200 000 000 đ

Bài 6/ 40/SGK

Gọi x (hs) là số học sinh khối 8.(0 < x < 580, x (N)

Số HS K9 : 580 – x (hs)

Vì số HS giỏi là 256 em nên ta có phương trình

40%x + (580 –x) .48% = 256

x = 280 (thỏa)

Vậy số HS k8 là 280 em, K9 là 300 em

Bài 7/40/SGK

Gọi x (g) là khối lượng dung dịch có trong lọ lúc đầu ( x > 0)

Khối lượng dung dịch lúc sau là x + 350 (g)

ta có phương trình

(x + 350 ).5% = x .12%

x = 250 (thỏa)

vậy khối lượng dung dịch trong lọ lúc đầu là 250g


3. Hoạt động 3: Vận dụng (10 phút)

a) Mục tiêu: - Giúp Hs rèn kỹ năng biểu diễn một đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, lập được phương trình, giải được bài toán theo yêu cầu.

b) Nội dung: bài 4/40 /SGK
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài 4/40/SGK

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm làm bài 4/40/SGK

* Báo cáo, thảo luận
- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
-GV đánh giá chốt kiến thức
	Bài 4/40/SGK

Gọi chiều dài quãng đường AB là x (km) ( 0<x)

Thời gian đi là: 
[image: image1986.wmf]50

x

h
Thời gian về là: 
[image: image1987.wmf]40

x

h
Ta có 5 h 24 phút =  
[image: image1988.wmf]27
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h
Vì cả đi lẫn về mất 
[image: image1989.wmf]27
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h nên ta có phương trình: 
[image: image1990.wmf]40
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+
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[image: image1993.wmf]1127
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x = 120 (thỏa)

Vậy chiều dài quãng đường AB là 120km

	* GV giao nhiệm vụ học tập

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài 4/40/SGK

* HS thực hiện nhiệm vụ

-HS hoạt động nhóm làm bài 4/40/SGK

* Báo cáo, thảo luận

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định

-GV đánh giá chốt kiến thức
	Bài 8/40/SGK

Gọi x (đồng) là giá điện mức 1.( 0<x)

Số tiền phải trả ở mức 1 là 50x (đ)

Số tiền phải trả ở mức  2 là 50 (x+56) (đ)

Số tiền phải trả ở mức 3 là 85 (x +56+280) = 85(x+ 336)  (đ)

Số tiền phải trả chưa tính thuế VAT là 375 969 : 110% = 341 790 đ

Ta có phương trình

50x+ 50(x+56)+85(x+336) = 341 790

x = 1678 (thỏa)

Vậy mỗi số điện ở mức thứ 3 có giá là 1678+ 56+280 = 2014 đ



( Hướng dẫn tự học ở nhà 
- Xem lại cách biểu diễn 1 đại lượng bởi biểu thức chứa ẩn, các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình


- Xem lại các bài tập đã làm


- Chuẩn bị tiết sau : bài tập cuối chương 6.
Ngày soạn:9/4/2024

Ngày dạy: 11/4/2024                          Tiết 64- 65
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6

Thời gian thực hiện: (02 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 

- Hiểu được khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung:

- NL tự chủ và tự học trong tìm tòi, khám phá.

- NL giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.

- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành và vận dụng.

* Năng lực đặc thù: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ toán học, các phương tiện học toán.

3. Về phẩm chất: 

- Yêu nước, nhân ái.

- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, máy chiếu, máy tính cầm tay.

2. Học sinh: đồ dùng học tập.
III. Tiến trình dạy học

Tiết 1:

1. Hoạt động 1: Khởi độngID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: củng cố lại các kiến thức trọng tâm của chương 6.

b) Nội dung: làm các câu hỏi trắc nghiệm 1 - 6

c) Sản phẩm: câu trả lời trắc nghiệm.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: hs hoạt động nhóm để thảo luận 6 câu trắc nghiệm.

* HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV chuẩn hóa câu trả lời của HS.

- GV nhận xét, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của HS.
	1. D

2. B

3. B

4. C

5. C

6. C




2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức. 
3. Hoạt động 3: Luyện tập.

a) Mục tiêu: Cách giải của phương trình bậc nhất 1 ẩn.

b) Nội dung: thực hiện Bài tập 7, 8, 9 trong SGK trang 41
c) Sản phẩm:  hoàn thành các bài tập 7, 8, 9 trong SGK trang 41
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: hs hoạt động nhóm để thảo luận giải bài tập 7, 8, 9 SGK trang 41.

* HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận

- HS trình bày bảng bài giải.

- HS quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.

-  HS trả lời các câu hỏi phản biện.

* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV chuẩn hóa câu trả lời của HS.

- GV nhận xét, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của HS.
	Bài tập 7 SGK trang 41:
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Vậy PT có nghiệm x = 3.
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Vậy PT có nghiệm 
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Vậy PT có nghiệm x = 13.
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Vậy PT có nghiệm 
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Bài tập 8 SGK trang 41:
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Vậy PT có nghiệm 
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Vậy PT có nghiệm 
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Vậy PT có nghiệm 
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Vậy PT có nghiệm 
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Bài tập 9 SGK trang 41:
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Vậy PT có nghiệm 
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Vậy PT có nghiệm 
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Vậy PT có nghiệm 
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Vậy PT có nghiệm 
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Tiết 2:

4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất.
b) Nội dung: thực hiện Bài tập 10, 11, 13, 14 trong SGK trang 42
c) Sản phẩm:  hoàn thành các bài tập 10, 11, 13, 14 trong SGK trang 42

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: hs hoạt động nhóm để thực hiện Bài tập 10, 11, 13, 14 trong SGK trang 42.

* HS thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận

- HS trình bày bảng bài giải.

- HS quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.

-  HS trả lời các câu hỏi phản biện.

* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV chuẩn hóa câu trả lời của HS.

- GV nhận xét, đánh giá về việc thực hiện nhiệm vụ của HS.
	Bài tập 10 SGK trang 42:

Số áo may trong 1 ngày

Số áo may được

Số ngày thực hiện

Kế hoạch

30

x

(
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- Gọi x là số áo tổ phải may theo kế hoạch, (
[image: image2019.wmf]*
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Ta có PT:
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Giải PT, ta được x = 420 thỏa điều kiện.

Vậy số áo phải may theo kế hoạch là 420 chiếc.

Bài tập 11 SGK trang 42:

Số câu

Điểm số

Trả lời đúng

x
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- Gọi x là số câu trả lời đúng của An (
[image: image2022.wmf]0x50
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).

Ta có PT:
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Giải PT, ta được x = 42 thỏa điều kiện.

Vậy số câu trả lời đúng là 42câu.

Bài tập 13 SGK trang 42:

VT

(km/h)

QĐ

(km)

TG

(giờ)

Dự định

50

x

(
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- Gọi x là quãng đường AB (
[image: image2030.wmf]x0

>

).

Ta có PT:
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Giải PT, ta được x = 300 thỏa điều kiện.

Vậy quãng đường AB dài 300 km.

Bài tập 14 SGK trang 42:

Ban đầu

Lúc sau

Chiều dài HCN

3x

3x + 3

Chiều rộng HCN

x

(
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- Gọi x là chiều rộng của hình chữ nhật (
[image: image2033.wmf]x2
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Ta có PT:
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Giải PT, ta được x = 28 thỏa điều kiện.

Vậy chiều rộng HCN là 28 m, chiều dài HCN là 84 m.


( Hướng dẫn tự học ở nhà 
	Hoạt động GV và HS
	Sản phẩm

	* GV giao nhiệm vụ: 

- Ôn kiến thức của chương 6.

- Làm bài tập 12; 15; 16 SGK/42
- Chuẩn bị bài mới: Đọc trước nội dung bài: “Mô tả xác suất bằng tỉ số”.

* HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
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Bài sắp học: Mô tả xác suất bằng tỉ số
NS:16/4/2024                       Chương 9: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT
ND: 18/4/2024                  TIẾT 66-67: MÔ TẢ XÁC SUẤT BẰNG TỈ SỐ

Thời gian thực hiện: (02 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: Học sinh sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cỗ ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản 

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
* Năng lực đặc thù: Biết sử dụng tỉ số để môn tả xác suất

3. Về phẩm chất: Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS tính độc lập, tự tin và tự chủ.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: Một số đồ vật hoặc tranh ảnh minh họa cho xác suất, Tài liệu giảng dạy; SGK; SBT; Giáo án PPT

2. Học sinh: Đồ dùng học tập; SGK; SBT.
III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại kiến thức về xác suất đã học ở các lớp trước, đồng thời đặt học sinh vào tính huống có vấn đề khi phải xác định xem khả năng xảy ra của biến cố này bằng mấy lần biến cố khác
b) Nội dung: Gv đưa ra vấn đề, học sinh trả lời vấn đề, từ vấn đề đó dẫn học sinh vào bài mới
c) Sản phẩm: Dự đoán của học sinh

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Gv cho học sinh thực hiện yêu cầu

Một hộp có 1 quả bóng xanh và 4 quả bóng đỏ có kích thước và khối lượng như nhau. Châu lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp. Theo em, khả năng Châu lấy được bóng đỏ bằng mấy lần khả năng lấy được bóng xanh ?

- Gợi ‎ ý cho học sinh về ‎ý nghĩa của giả thiết các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau, cách đo khả năng xảy ra của một biến cố

=> Bài mới
	Dự đoán của học sinh


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
2.1 Hoạt động 2.1: Kết quả thuận lợi
a) Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại cách liệt kê các kết quả của phép thử và liệt kê các kết quả làm cho một phép thử xảy ra. Hoạt động này là bước đệm để hình thành khái niệm “thuận lợi”.
b) Nội dung: Gv cho học sinh thực hiện HĐKP1, hs thảo luận để tìm câu trả lời, gv yêu cầu học sinh phát biểu nội dung kết quả thuận lợi

c) Sản phẩm: Nội dung khái niệm kết quả thuận lợi, lời giải thực hành 1

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- GV cho học sinh thực hiện HĐKP1

- GV lưu ‎ý cho HS viết tập hợp

- GV cho học sinh đọc ví dụ 1
- GV lưu ý HS lấy hộp thẻ từ HĐKP1

- Nhắc học sinh nếu đề bài yêu cầu xác định tập hợp thì các kết quả thuận lợi phải dùng dấu ngoặc nhọn {} để mô tả tập hợp

- Yêu cầu HS phát biểu nội dung kiến thức trọng tâm
- GV yêu cầu học sinh thực hiện Thực hành 1
A: Mũi tên chỉ vào ô ghi số chẵn;

B: Mũi tên chỉ vào ô ghi số chia hết cho 4

C: Mũi tên chỉ vào ô ghi số nhỏ hơn 3

? Nêu kết quả thuận lợi cho mỗi biến cố trên

- Gv yêu cầu học sinh làm việc cá nhân

* HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
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A: 3; 6; 9; 12

B: 6; 12

Ví dụ 1:

- Các kết quả thuận lợi cho biến cố C là lấy được thẻ ghi số 3; 5; 7; 11

- Các kết quả thuận lợi cho biến cố D là lấy được thẻ ghi số 3; 5; 7; 9; 11

* Kiến thức trọng tâm

- Trong một phép thử, mỗi kết quả làm cho một biến cố xảy ra được gọi là một kết quả thuận lợi cho biến cố đó.

Thực hành 1:
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- Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là 2; 4; 6; 8

- Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là 4; 8

- Các kết quả thuận lợi cho biến cố C là 1; 2


2.1 Hoạt động 2.2: Mô tả xác suất bằng tỉ số
a) Mục tiêu: Giúp học sinh làm quen với xác suất của biến cố của phép thử đơn giản
b) Nội dung: Gv cho học sinh thực hiện HĐKP2, hs thảo luận để tìm câu trả lời, gv yêu cầu học sinh phát biểu nội dung mô tả xác suất bằng tỉ số

c) Sản phẩm: Nội dung kiến thức trọng tâm mô tả xác suất bằng tỉ số
d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 

- GV cho học sinh thực hiện HĐKP2

- GV yêu cầu học sinh thảo luận, nhấn mạnh hai đặc điểm của phép thử: số kết quả có thể xảy ra, các kết quả có cùng khả năng xảy ra.

- Yêu cầu HS phát biểu nội dung kiến thức trọng tâm
- GV yêu cầu học sinh đọc ví dụ 2

* HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

* GV giao nhiệm vụ học tập 

- GV cho học sinh thực hiện thực hành 2

GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi ở Hoạt động khởi động sgk
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Một hộp có 1 quả bóng xanh và 4 quả bóng đỏ có kích thước và khối lượng như nhau. Châu lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp. Theo em, khả năng Châu lấy được bóng đỏ bằng mấy lần khả năng lấy được bóng xanh ?

- GV gợi ‎ cho học sinh từ khoá “Kích thước” và “khối lượng như nhau”

- GV yêu cầu học sinh đọc ví dụ 3

- GV đặt thêm cho HS câu hỏi: Nếu không cho tổng số thành viên của câu lạc bộ là 25 người thì có tính được xác suất của biến cố thành viên gặp ngẫu nhiên là nữ không ?

* HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
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Trong phép thử trên ta thấy


+ Có 6 kết quả xảy ra


+ Khi gieo mặt có số chấm chia hết cho 3 thì số chấm 3 hoặc 6 chấm nên xác suất là
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* Kiến thức trọng tâm

Khi tất cả các kết quả của một trò chơi hay phép thử nghiệm đều có khả năng xảy ra bằng nhau thì xác suất xảy ra của biến cố A là tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho A và tổng số kết quả có thể xảy ra của phép thử, tức là
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* Xác suất P(A) ở công thức trên còn được gọi là xác suất lí thuyết của biến cố A

Ví dụ 2
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Chú ý: A và B là hai biến cố khác nhau nhưng có xác suất xảy ra bằng nhau. Ta nói A và B là hai biến cố đồng khả năng

Thực hành 2

- Biến cố Châu lấy được bóng đỏ có xác suất là 
[image: image2045.wmf]4
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- Biến cố Châu lấy được bóng xanh có xác suất là 
[image: image2046.wmf]1
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- Do đó khả năng Châu lấy được bóng đỏ bằng 4 lần khả năng Châu lấy được bóng xanh

Ví dụ 3 sgk

Tỉ lệ thành viên nữ của một câu lạc bộ nghệ thuật là 60%. Tổng số thành viên của câu lạc bộ là 25 người.

a) Số thành viên câu lạc bộ 
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Xác suất gặp được thành viên nữ là 
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b) Tỉ lệ thành viên nữ của câu lạc bộ là
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, do đó tỉ lệ thành viên nữ của câu lạc bộ đúng bằng xác suất gặp ngẫu nhiên một thành viên nữ của câu lạc bộ đó.




3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố lại tìm kết quả thuận lợi, tính được xác suất bằng tỉ số
b) Nội dung: GV yêu cầu HS thực hiện bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3, bài tập 4

c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3, bài tập 4

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 

- GV cho học sinh thực hiện bài tập 1

- Bài tập 1 sgk trang 90

Trong hộp có 5 quả bóng có kích thước và khối lượng giống nhau và được đánh số lần lượt là 5; 8; 10; 13; 16. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp. Tính xác suất của các biến cố

A: Số ghi trên quả bóng là số lẻ

B: Số ghi trên quả bóng chia hết cho 3

C: Số ghi trên quả bóng lớn hơn 4

* HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
* GV giao nhiệm vụ học tập 

- GV cho học sinh thực hiện bài tập 2

- Bài tập 2 sgk trang 90

Một hộp có chứa 3 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ và 5 viên bi vàng có kich thước và khối lượng giống nhau. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp. Tính xác suất của các biến cố

A: Viên bi lấy ra có màu xanh

B: Viên bi lấy ra không có màu đỏ

* HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
* GV giao nhiệm vụ học tập 

- GV cho học sinh thực hiện bài tập 3

- Bài tập 3 sgk trang 91

Trong hộp có 10 tấm thẻ cùng loại, trên mỗi thẻ có ghi một số tự nhiên. Lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Biết rằng xác suất lấy được thẻ ghi số chẵn gấp 4 lần xác suất lấy được thẻ ghi số lẻ. Hỏi trong hộp có bao nhiêu thẻ ghi số lẻ?

* HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
* GV giao nhiệm vụ học tập 

- GV cho học sinh thực hiện bài tập 4

- Bài tập 4 sgk trang 91

Số học sinh tham gia câu lạc bộ cờ vua của một trường được biểu diễn ở biểu đồ sau:
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Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong Câu lạc bộ Cờ vua của trường đó. Tính xác suất của các biến cố

A: Học sinh được chọn là nữ

B: Học sinh được chọn học lớp 8

C: Học sinh được chọn là nam và không học lớp 7

* HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

	Bài tập 1 sgk trang 91

Do các quả bóng có kich thước và khối lượng giống nhau nên chúng có cùng khả năng được chọn.

- Biến cố A xảy ra khi ghi trên quả bóng là 5; 13 nên có 2 kết quả thuận lợi
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- Không có quả bóng nào có số ghi trên quả bóng chia hết cho 3 nên B là biến cố không thể
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- Tất cả các số ghi trên quả bóng đều lớn hơn 4 nên C là biến cố chắc chắn
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Bài tập 2

Do các viên bi có kích thước và khối lượng giống nhau nên chúng có cùng khả năng được chọn

- Tổng số bi trong hộp là 
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Trong hộp có ba bi xanh nên có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố A
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Trong hộp có 4 viên bi đỏ nên số bi không có màu đỏ là 
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Số kết quả thuận lợi cho B là 8
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Bài tập 3

Gọi 
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 là số thẻ ghi số lẻ 
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Số thẻ ghi số chẵn là 
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Do các thẻ cùng loại nên chúng có cùng khả năng được chọn.

Xác suất lấy được thẻ ghi số lẻ là 
[image: image2061.wmf]10
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Xác suất thẻ ghi số chẵn là
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Do xác suất lấy được thẻ ghi số chẵn gấp 4 lần xác suất lấy được thẻ ghi số lẻ nên 
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Ta tìm được 
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Bài tập 4

4. Số học sinh nữ trong Câu lạc bộ là: 
[image: image2065.wmf]985628
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 (học sinh).

Số học sinh nam trong Câu lạc bộ là: 
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 (học sinh).

Tổng số học sinh của Câu lạc bộ là: 
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 (học sinh).

Số kết quả thuận lợi cho biến cố 
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Số kết quả thuận lợi cho biến cố 
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 là 
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Số kết quả thuận lợi cho biến cố C

là 
[image: image2073.wmf]84416

++=

. Vậy 
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4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Củng cố mối liên hệ giữa tỉ lệ và xác suất. Tích hợp giữa biểu đồ Thống kê và xác suất

b) Nội dung: Gv yêu cầu HS thực hiện bài tập vận dụng và bài tập 5

c) Sản phẩm: Lời giải bài tập vận dụng và bài tập 5

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trìn;h nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 

- GV cho học sinh thực hiện bài tập 4

- Bài tập vận dụng

Một khu phố có 200 người lao động, mỗi người làm việc ở một trong năm lĩnh vực là Kinh doanh, Sản xuất, Giáo dục, Y tế và Dịch vụ. Biểu đồ trong Hình 2 thống kê tỉ lệ người lao động thuộc mỗi lĩnh vực nghề nghiệp.

Gặp ngẫu nhiên một người lao động của khu phố.

a) Tính xác suất người đó có công việc thuộc lĩnh vực Giáo dục.

b) Tính xác suất người đó có công việc không thuộc lĩnh vực Y tế hay Dịch vụ.
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* HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
* GV giao nhiệm vụ học tập 

- GV cho học sinh thực hiện bài tập 5

Một trường trung học cơ sở có 600 học sinh. Ti lệ phần trăm học sinh mỗi khối lớp được cho ở biểu đồ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong trường để đi dư phỏng vấn. Biết rằng moi học sinh của truờng đều có khà năng được lựa chọn như nhau.

a) Tính xác suất của biến cố "Học sinh được chọn thuộc khối 9".

b) Tính xác suất của biến cố "Học sinh được chọn không thuộc khối 6".
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* HS thực hiện nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
	Vận dụng

- Tổng số người thuộc tất cả lĩnh vực là 
[image: image2077.wmf]1224243010100(%)
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a) Xác suất người đó có công việc thuộc lĩnh vực giáo dục là 
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b) Xác suất người đó có công việc không thuộc lĩnh vực y tế hay dịch vụ là
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Bài tập 5

a) Do số học sinh khối 9 chiếm 24% so với tổng số học sinh nên xác suất của biến cố "Học sinh được chọn thuộc khối 9" là 
[image: image2081.wmf]6
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b) Tỉ lệ phần trăm học sinh không thuộc khối 6 là 
[image: image2082.wmf]100%28%72%
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Xác suất của biến cố "Học sinh được chọn không thuộc khối 6" là 
[image: image2083.wmf]18
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( Hướng dẫn tự học ở nhà (

- Xem lại nội dung kết quả thuận lợi; Mô tả xác suất bằng tỉ số

- Xem lại các tập

- Xem trước bài 2: Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm

Các phiếu học tập
Ngày soạn:22/4/2024
Ngày dạy:25/4/2024
TIẾT 68: XÁC SUẤT LÍ THUYẾT VÀ XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM

Thời gian thực hiện: (1 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: Nhận biết được được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của một biến cố đó thonng qua một số ví dụ đơn giản.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

* Năng lực đặc thù: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

3. Về phẩm chất: Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, một số con xúc xắc, túi hoặc hộp đen, một số quả bóng (viên bi) với màu sắc khác nhau, một số tấm thẻ (miếng bài) ghi số trên đó.

2. Học sinh: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học

Tiết 1

1. Hoạt động 1: Mở đầu (4 phút)

a) Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS được trải nghiệm so sánh khả năng xảy ra của hai sự kiện khi thực hiện lặp lại một phép thử nhiều lần. Từ đó nảy sinh nhu cầu xác định mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm và xác suất lí thuyết.
b) Nội dung: HS quan sát và thực hiện trả lời các câu hỏi dưới sự dẫn dắt, các yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 

GV trình chiếu nội dung phần khởi động
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* HS thực hiện nhiệm vụ: GV gợi ý, HS chú ý quan sát, nghe, có thể thực hiện và đưa ra câu trả lời.

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (18 phút)

a) Mục tiêu: HS quan sát thấy xác suất thực nghiệm tiến gần đến xác suất lí thuyết khi số phép thử tăng.

b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu của GV để tìm hiểu và tiếp nhận kiến thức về xác suất thực nghiệm của biến cố.
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức về mô tả xác suất bằng tỉ số và xác suất thực nghiệm đã học ở lớp 6 để giải các bài tập HĐKP, Thực hành 1, Thực hành 2, Vận dụng. 

d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện HĐKP .

GV hỏi: Nếu không có dãy phép thử thì có tính được xác suất thực nghiệm hay không?

- Xác suất thực nghiệm có được phụ thuộc vào đâu và chỉ được xác định khi nào?

- Xác suất lí thuyết có thể xác định trước hay sau khi thực hiện phép thử?

- Khi phép thử càng lớn thì xác suất thực nghiệm như thế nào so với xác suất lí thuyết?

(GV giới thiệu nội dung trọng tâm.

- GV yêu cầu HS tự tìm hiểu VD1, VD2 SGK về cách tính xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm. GV giải đáp khi HS có thắc mắc.

GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm hoàn thành Thực hành 1.

- HS áp dụng kiến hoàn thành Thực hành 2, sau đó trao đổi cặp đôi kiểm tra chéo.

- GV cho HS luyện tập cá nhân hoàn thành Vận dụng.
* HS thực hiện nhiệm vụ: 

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, thực hiện lần lượt các yêu cầu, hoạt động cặp đôi, kiểm tra chéo đáp án.

- GV: giảng, dẫn dắt và giúp đỡ HS tiếp nhận kiến thức.

* Báo cáo, thảo luận
- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

* Kết luận, nhận định
GV đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm HS. GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	HĐKP

 a) 
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 b) 

- Xác suất thực nghiệm của sự kiện “An lấy được bóng xanh” sau 20 lần thử là 
[image: image2086.wmf]9
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- Xác suất thực nghiệm của sự kiện “An lấy được bóng xanh” sau 40 lần thử là 
[image: image2087.wmf]201
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- Xác suất thực nghiệm của sự kiện “An lấy được bóng xanh” sau 60 lần thử là  
[image: image2088.wmf]32
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- Xác suất thực nghiệm của sự kiện “An lấy được bóng xanh” sau 80 lần thử là  
[image: image2089.wmf]46
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- Xác suất thực nghiệm của sự kiện “An lấy được bóng xanh” sau 80 lần thử là  
[image: image2090.wmf]59

0,59.

100

=


[image: image2092.png]


Kết luận:

Gọi P(A) là xác suất xuất hiện biến cố A khi thực hiện một phép thử.

Gọi n(A) là số lần xuất hiện biến cố A khi thực hiện phép thử đó n lần.

Xác suất thực nghiệm của biến cố A là tỉ số 
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Khi n càng lớn, xác suất thực nghiệm của biến cố A càng gần P(A).

VD1, VD2 SGK

Thực hành 1:

Xác suất xuất hiện mặt sấp là 
[image: image2094.wmf]1
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Khi thực hiện phép thử 100 lần thì số lần xuất hiện mặt sấp sẽ vào khoảng 
[image: image2095.wmf]1
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lần.

Vậy Thúy có khả năng đoán đúng cao hơn.

Thực hành 2:

a) Xác suất thực nghiệm của biến cố “Lấy được bóng xanh” sau 200 lần thử là 

[image: image2096.wmf]62
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b) Gọi a là số bóng có trong hộp. Xác suất lí thuyết lấy được quả bóng xanh trong mỗi lần thử là 
[image: image2097.wmf]20
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Do số phép thử lớn (200 lần) nên xác suất thực nghiệm và xác suất lí thuyết của biến cố lấy quả bóng xanh là gần bằng nhau. 

Do đó 
[image: image2098.wmf]20

0,31

a

»

 hay 
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Vậy số bóng đỏ có trong hộp là 

65 – 20=45 (quả).

Vận dụng:

Vì số lượng hạt đem gieo lớn nên xác suất thực nghiệm gần bằng xác suất lí thuyết (≈0,8).

Số hạt nảy mầm là: 1000 . 0,8 = 800 (hạt)




3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức tính xác suất thực nghiệm của biến cố thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm trao đổi và thảo luận nhóm hoàn thành các bài toán thực tế theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan đến kiến thức về xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:

- GV tổ chức cho HS hoàn thành BT1; BT2; BT3 SGK. 

* HS thực hiện nhiệm vụ: 

HS quan sát và chú ý lắng nghe, có thể thảo luận nhóm đôi, thảo luận nhóm 4 hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

* Báo cáo, thảo luận
Mỗi BT GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng/bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.

* Kết luận, nhận định

- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện tính toán.

	Bài tập 1:

Xác suất thực nghiệm của biến cố “Gieo được mặt có số chấm là số lẻ” là  
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Bài tập 2: 

Xác suất chuyến bay có người mua vé nhưng không lên máy bay là: 1 - 0,9 = 0,1

Số chuyến bay trong ngày hôm đó có người mua vé nhưng không lên máy bay là: 0,1 . 120 = 12 (chuyến)

Bài tập 3: 

a) Xác suất thực nghiệm của biến cố “Lấy được viên bi màu đen” là 
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b) Xác suất thực nghiệm của biến cố “Lấy được viên bi màu đen” là 
[image: image2102.wmf]24
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Vậy số viên bi trắng là 
[image: image2103.wmf]0,3.103

=

(viên)


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức về xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm trao đổi và thảo luận nhóm hoàn thành các bài toán thực tế theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:

- GV tổ chức cho HS củng cố lại kiến thức thông qua hoàn thành các bài: bài tập trắc nghiệm "Hộp quà may mắn".

* HS thực hiện nhiệm vụ: 

HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.

* Báo cáo, thảo luận
Mỗi BT GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng/bảng. Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn.

* Kết luận, nhận định

- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực, khi tham gia HĐ nhóm và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.


	Câu 1: Tuấn chơi Sudoku 50 lần thì có 15 lần thắng cuộc. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Tuấn thắng khi chơi khi Suduko”

A. 3/10.      B. 1/5.     C. 2/5.  D. 1/2.

Câu 2: Gieo một con xúc sắc 6 mặt 50 lần ta được kết quả như sau

Mặt

1 chấm

2 chấm

3 chấm

4 chấm

5 chấm

6 chấm

Số lần

8

7

3

12

10

10

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện gieo được mặt có số chấm là số lẻ trong 50 lần gieo trên

A. 0,21.    B. 0,44.   C. 0,42.   D. 0,18.

Câu 3: Trong hộp có một số bút xanh, một số bút vàng và một số bút đỏ. lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu gì rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 40 lần ta được kết quả như sau:

 Màu bút

Bút xanh

Bút vàng

Bút đỏ
 

 Số lần 

14

 10

 16

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện lấy được màu đỏ

A. 0,16.     B. 0,4.    C. 0,6.    D. 0,45.

Câu 4: Tổng hợp kết quả xét nghiệm bệnh viêm gan ở một phòng khám trong một năm ta được bảng sau:

Quý

Số ca xét nghiệm

Số ca dương tính

I

210

21

II

150

15

III

180

9

IV

240

48

Xác suất thực nghiệm của sự kiện “một ca có kết quả dương tính quý I” là:

A. 0,125.   B. 0,25.   C. 0,15.  D. 0,1.
Câu 5: Hàng ngày Sơn đều đi xe bus đến trường. Sơn ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau

Thời gian chờ

Dưới 2 phút

Từ 2 đến dưới 5 phút

Từ 5 đến dưới 10 phút

Từ 10 phút trở lên

Số lần

5

9

4

2

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Sơn phải chờ xe buýt dưới 2 tiếng”

A. 0,25.   B. 0,05.    C. 5.    D. 0,2.
Câu 6: Nếu tung một đồng xu 30 lần liên tiếp có 12 lần xuất hiện mặt N thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu?

A. 2/5.    B. 1/5.    C. 3/5.      D. 3/4.


( Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
  - Xem kỹ lại phần bài học.

  - BTVN: BT 4 SGK.

  - Xem trước bài: “Bài tập cuối chương 9”.

NS: 22/4/2024                          BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 9
ND:29/4/2024                                          Thời gian thực hiện: 01 tiết

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất của biến cố. tính được xác suất của một biến cố.

Áp dụng xác suất vào các bài toán thực tế: Mục tiêu khác là giúp học sinh hoặc sinh viên có khả năng áp dụng xác suất để giải quyết các vấn đề thực tế trong đời sống, công việc và nghiên cứu. Điều này có thể bao gồm các bài toán xác suất liên quan đến lựa chọn, dự đoán kết quả, đánh giá rủi ro và xử lý dữ liệu không chắc chắn.

2. Năng lực: Năng lực mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học

3. Phẩm chất: phát triển tinh thần trách nhiệm, tích cực và tự tin ở học sinh

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. TIỀN TRÌNH BÀI DẠY

1. Hoạt động 1: Hoạt động mở đầu. (5 phút)

a) Mục tiêu:  Giúp người chơi hiểu và áp dụng các khái niệm xác suất thông qua việc ném xúc xắc và tính toán kết quả..

b) Nội dung: Tổ chức trò chơi học tập 
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1: Giao nhiệm vụ

Tên trò chơi: "Ném xúc xắc vui vẻ"
Cách chơi:

Chuẩn bị: chọn 4 người chơi

Sử dụng một chiếc xúc xắc sáu mặt thông thường.

Chuẩn bị một bảng điểm để ghi điểm của từng người chơi.

Luật chơi:

a. Bước 1: Chọn một người chơi để bắt đầu. Người chơi này sẽ ném xúc xắc một lần và ghi nhận kết quả (từ 1 đến 6).

b. Bước 2: Tiếp theo, người chơi tiếp theo sẽ ném xúc xắc hai lần và ghi nhận tổng điểm của hai lần ném (từ 2 đến 12).

c. Bước 3: Tất cả người chơi lần lượt thực hiện như vậy.

Xác suất và tính điểm:

a. Đối với bước 1 (ném xúc xắc một lần): Người chơi sẽ nhận được số điểm tương ứng với số mặt trên của xúc xắc. Ví dụ, nếu người chơi ném xúc xắc và kết quả là 4, họ sẽ nhận được 4 điểm.

b. Đối với bước 2 (ném xúc xắc hai lần): Người chơi sẽ nhận được điểm bằng tổng số điểm của hai lần ném. Ví dụ, nếu người chơi ném xúc xắc hai lần và kết quả là 3 và 5, tổng điểm là 8, họ sẽ nhận được 8 điểm.

Kết thúc trò chơi:

a. Sau khi tất cả các người chơi đã ném xúc xắc và tính điểm, người chơi có tổng điểm cao nhất sẽ là người chiến thắng của trò chơi này.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao  

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau

Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)


	


2. Hoạt động 2: Luyện tập  (80 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh biết xác định xác suất thực nghiệm của một biến cố
b) Nội dung:

  bài tập SGK trang 95;96
c) Sản phẩm: 

câu trả lời và Lời giải các bài tập: 

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung (sản phẩm)

	Bài tập trắc nghiệm:

Bước 1: Giao nhiệm vụ

Câu hỏi 1: Nếu bạn ném một xúc xắc thông thường 50 lần và kết quả là 10 lần ra mặt 6, xác suất để nhận được mặt 6 là bao nhiêu phần trăm?

a) 10%

b) 20%

c) 30%

d) 40%

Câu hỏi 2: Trong một bộ bài chơi, nếu bạn rút ngẫu nhiên một lá bài, xác suất để lá bài đó là một quân bài con rồng (J, Q, K) là bao nhiêu?

a) 1/13

b) 3/13

c) 4/13

d) 1/4

Câu hỏi 3: Một hộp chứa 10 quả bóng, trong đó có 3 quả bóng màu đỏ và 7 quả bóng màu xanh. Nếu bạn rút ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp mà không nhìn vào, xác suất để bạn nhận được quả bóng màu đỏ là bao nhiêu?

a) 1/10

b) 3/10

c) 1/3

d) 7/10

Câu hỏi 4: Một con xúc sắc bất thường có 8 mặt với các số từ 1 đến 8. Nếu bạn ném con xúc sắc này một lần, xác suất để nhận được số chẵn là bao nhiêu?

a) 1/2

b) 3/8

c) 1/4

d) 1/8

Câu hỏi 5: Một vòng quay có 10 ngăn, trong đó 4 ngăn màu đỏ, 3 ngăn màu xanh và 3 ngăn màu vàng. Nếu bạn quay vòng quay này một lần, xác suất để dừng ở ngăn màu đỏ là bao nhiêu?

a) 1/10

b) 2/5

c) 2/3

d) 4/10

Câu hỏi 6: Một nhà sản xuất gói bánh quy trong hộp. Trong mỗi hộp, có 5 bánh quy chocolate, 3 bánh quy vani và 2 bánh quy hạt dẻ. Nếu bạn lấy ngẫu nhiên một hộp và rút ngẫu nhiên một bánh quy từ hộp đó, xác suất để bạn nhận được bánh quy vani là bao nhiêu?

a) 1/10

b) 1/2

c) 3/10

d) 1/3

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 4
GV: quan sát, hướng dẫn các em hoàn thành nhiệm vụ

Bước 3: báo cáo 

Học sinh đại diện trả lời các câu hỏi

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét câu trả lời của bạn

Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)

Bài tập tự luận:

Bước 1: Giao nhiệm vụ:

Bài tập 6:

Học sinh làm bài tập 6 theo nhóm 4
GV: quan sát, hướng dẫn các em hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả

Đại diện học sinh báo cáo kết quả

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu các HS nhận xét đánh giá chéo bài làm của bạn. sau đó Gv chuẩn hóa kiến thức.

Bài tập 7:

Một túi đựng một viên bi xanh, một viên bi đỏ, một viên bi trắng và một viên bi vàng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên hai viên bi từ túi. tính xác suất của các biến cố:  
A) Trong hai viên bi lấy ra có một viên màu đỏ. 
B) Hai viên lấy ra đều không có màu trắng.

Bước 1: Giao nhiệm vụ

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

Học sinh nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ

GV: quan sát, hướng dẫn các em hoàn thành nhiệm vụ.

Bước 3: Báo cáo kết quả

Đại diện học sinh báo cáo kết quả

Giáo viên có thể yêu cầu học sinh cách làm của mình rồi từ đó yêu cầu học sinh khác nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu các HS nhận xét đánh giá chéo bài làm của bạn. sau đó Gv chuẩn hóa kiến thức

Bài  tập 8:

Tỉ lệ vận động viên đạt huy chương vàng trong một đại hội thẻ thao là 21%. Gặp ngẫu nhiên một vận động viên dự đại hội. Tính xác suất của biến cố vận động viên ấy đạt huy chương.
Bước 1: Giao nhiệm vụ

HS độc lập làm  bài tập 8 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả

Đại diện học sinh báo cáo kết quả

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu các HS nhận xét đánh giá chéo bài làm của bạn. sau đó Gv chuẩn hóa kiến thức.
Bài tập 9:

Thảo tung hai đồng xu giống nhau 100 lần và ghi lại kết quả: 14 lần xuất hiện hai đồng sấp; 46 lần xuất hiện một đồng sấp một đồng ngửa; 40 lần xuất hiện hai đồng ngửa. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố 
A: " hai đồng xu đều xuất hiện mặt sấp sau 100 lần tung"
B:” hai đồng xu cùng xuất hiện mặt sấp”
Bài tập 10:
Xuân bỏ một số viên bi xanh và đỏ kích thước và khối lượng giống nhau vào túi. mỗi lần lấy ra ngẫu nhiên một viên bi, xem màu của nó rồi trả lại túi. lặp lại phép thử đó 100 lần, Xuân thấy có 40 lần mình lấy được bi đỏ. biết rằng trong túi có 9 bi xanh. hãy ước lượng xem trong túi có bao nhiêu viên bi đỏ.

Bước 1: Giao nhiệm vụ
Học sinh thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 4
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

Học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ theo nhóm 4.

GV quan sát giúp đỡ học sinh (nếu cần)

Bước 3: Báo cáo kết quả

Đại diện học sinh báo cáo kết quả

Giáo viên yêu cầu học sinh đại diện nhóm báo cáo 

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu các HS nhận xét đánh giá chéo bài làm của nhóm bạn. sau đó Gv chuẩn hóa kiến thức.
	Bài tập trắc nghiệm

Đáp án:

Câu 1: b) 20%

Câu 2: c) 4/13

Câu 3: b) 3/10

Câu 4: b) 3/8

Câu 5: b) 2/5

Câu 6: d) 1/3

Bài tập 6:

Một hộp chứa 6 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt là 2;3;5;8;13;21 Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp tính xác suất của các biến cố:

a) số ghi trên thẻ là số chẵn. 

b) số ghi trên thẻ là số nguyên tố. 

c) số ghi trên thẻ là số chính phương.

Bài làm:

Để tính xác suất của các biến cố a, b và c, ta cần biết số lượng các thẻ thỏa mãn mỗi biến cố, sau đó chia cho tổng số thẻ trong hộp.

Biến cố a: Số ghi trên thẻ là số chẵn.

Có 3 thẻ số chẵn trong hộp {2, 8}.

Vậy, xác suất của biến cố a là: 2/6 = 1/3

Biến cố b: Số ghi trên thẻ là số nguyên tố.

Có 4 thẻ số nguyên tố trong hộp {2, 3, 5 và 13}.

Vậy, xác suất của biến cố b là: 4/6 = 2/3.

Biến cố c: Số ghi trên thẻ là số chính phương.

Có 2 thẻ số chính phương trong hộp {4 và 16}.

Vậy, xác suất của biến cố c là: 2/6 = 1/3.

Bài tập 7:

Bài làm:

Để tính xác suất của các biến cố A và B, ta cần biết số lượng các cặp viên bi thỏa mãn mỗi biến cố, sau đó chia cho tổng số cặp viên bi có thể lấy ra.

Biến cố A: Trong hai viên bi lấy ra có một viên màu đỏ.

Để có một viên màu đỏ, có hai trường hợp xảy ra:

a) Lấy viên màu đỏ trước, viên còn lại có thể là viên xanh, trắng hoặc vàng: số cặp viên bi thỏa mãn biến cố A là 1 * 3 = 3 cặp.

b) Lấy viên màu đỏ sau, viên còn lại có thể là viên xanh, trắng hoặc vàng: số cặp viên bi thỏa mãn biến cố A là 3 * 1 = 3 cặp.

Tổng số cặp bi xếp ngẫu nhiên là 6 cặp

Vậy, xác suất của biến cố A là: 3/6 = 1/2.

Biến cố B: Hai viên lấy ra đều không có màu trắng.

Để không có viên màu trắng, có ba trường hợp xảy ra:{đỏ; xanh}; {đỏ; vàng};{ xanh ; vàng}.

trong khi đó nếu xếp cặp ngẫu nhiên thì có 6 cặp: 

Vậy, xác suất của biến cố B là: 3/6 = 1/2

Bài tập 8: 

Bài Làm

Để tính xác suất của biến cố vận động viên đó đạt huy chương vàng trong đại hội thể thao, ta sử dụng tỷ lệ vận động viên đạt huy chương vàng là 21%, chuyển thành dạng xác suất. Xác suất vận động viên đạt huy chương vàng (P) = 21% = 0.21 (vì tỷ lệ 21% chuyển thành 0.21).

Vậy, xác suất của biến cố vận động viên đạt huy chương vàng là 0.21 hoặc 21%.

Bài tập 9:

Bài làm:

Để tính xác suất thực nghiệm của biến cố "hai đồng xu đều xuất hiện mặt sấp sau 100 lần tung", ta cần lấy số lần xảy ra biến cố này (14 lần) chia cho tổng số lần thử nghiệm (100 lần).

Xác suất thực nghiệm của biến cố "hai đồng xu đều xuất hiện mặt sấp" (P) = (số lần xảy ra biến cố) / (tổng số lần thử nghiệm) = 14 / 100 = 0.14

Vậy, xác suất thực nghiệm của biến cố "hai đồng xu đều xuất hiện mặt sấp sau 100 lần tung" là 0.14 hoặc 14%.

Xác suất để xuất hiện hai đồng ngửa (P) = (số lần xảy ra hai đồng ngửa) / (tổng số lần thử nghiệm) = 40 / 100 = 0.4

Vậy, xác suất để xuất hiện hai đồng ngửa trong bài toán trên là 0.4 hoặc 40%.

Bài tập 10:
Bài làm:

Gọi x là số viên bi đỏ trong túi, theo đề ta có

x / (x + 9) = 40 / 100

Tiếp tục giải phương trình:

100x = 40(x + 9)

100x = 40x + 360

100x - 40x = 360

60x = 360

x = 360 / 60

x = 6

Vậy, ước lượng số viên bi đỏ trong túi là 6 viên.

	3) Hoạt động 3: Nhận xét tiết học và hướng dẫn học ở nhà  (5 phút)

a) Nhận xét tiết học:

b) Hướng dẫn học ở nhà:
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8) Tinh xéic suft thire nghiém ciia bién c§ “Mili tén chi vio 6 c6 mau tring”.

b) Theo em diy dodn, xéc sult mii tén chi vio mdi 6 c6 bing nhau hay khong?

©) MOt ngudi nhin dinh ring xéc sult mii tén chi vio céc  miu xanh bing xéc suit
‘mili tén chi vao céc 8 miu tring vA biing x4c sufit mii tén chi vio céc 6 miu do.
Theo em, két qué thyre nghiém ciia ban Thuy 6 phis hop vési nhin dinh 6 khong?






Với hai biểu thức tùy ý A và B, ta có
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